Chương XIX: VĂN HỌC- NGÔN NGỮ

1. VĂN HỌC

1.1. Văn học dân gian
1.1.1.  Văn học dân gian dân tộc Việt

   Vốn văn học dân gian dân tộc Việt Quảng Bình (dưới đây gọi tắt là vhdg Quảng Bình) đến nay đã được sưu tầm và phổ biến trên rất nhiều ấn phẩm ở trong và ngoài địa phương. Mặc dù vậy,đó cũng mới chỉ là một phần rất nhỏ trong kho tàng văn học dân gian to lớn của địa phương Rất nhiều các đơn vị văn học dân gian thuộc nhiều thể loại khác nhau hiện đang nằm yên trong trí nhớ, hoặc đang sống đời sống hồn nhiên của nó trong nhân dân, mà vì nhiều lý do, đến nay vẫn chưa có điều kiện sưu tầm. Tuy nhiên với khối lượng các đơn vị tác phẩm dân gian đã sưu tầm và phổ biến,  vẫn có thể có được cái nhìn khái quát về Văn học dân gian Quảng Bình mà vẫn không võ đoán, bởi vì ở đó đã có đầy đủ các thể loại và mỗi thể loại đều đã có đủ một số lượng đơn vị tác phẩm hợp lý.

    Cũng như các miền quê khác trong cả nước, vốn VHDG Quảng Bình có đầy đủ ba bộ phận chính của các phương thức phản ánh của văn học dân gian nói chung:

    +  Các thể loại tự  sự, gồm có:

                  - Truyền thuyết, cổ tích.

                   - Truyện cười.

                   - Giai thoại.

                   - Vè.

  + Các thể loại suy lý, gồm có:

             - Tục ngữ.

                   - Câu đố.    

 + Các thể loại trữ tình, gồm có:               

                   - Ca dao.

                   - Hò đối đáp.

                   - Đồng giao.

 *Thần thoại.

     Kết quả khảo sát vốn VHDG Quảng Bình cho thấy thể loại thần thoại nằm trong các thể loại tự  sự  ở Quảng Bình là không có, hoặc có rất ít mà chưa sưu tầm được.

        Ở trong vốn Văn học dân gian Quảng Bình chúng ta chỉ thấy bóng dáng lờ mờ của thể loại thần thoại xâm nhập vào trong các truyền thuyết, chứ chưa có một truyện thần thoại hoàn chỉnh nào sưu tầm được. Ngay trong truyện Long vương lấy gỗ  sưu tầm ở Quảng Trạch, là truyện có nhiều yếu tố thần thoại, nhưng đối chiếu với các tiêu chí phân loại của các nhà chuyên môn thì nó vẫn không được xếp vào thể loại này, vì thiếu hụt rất nhiều phẩm chất nghệ thuật cần thiết của loại thể. Một trong các tiêu chí lớn của thần thoại là có thời gian nghệ thuật xa xăm, tối cổ. Quảng Bình là mảnh đất cổ, nhưng con người sinh sống ở đây, vì lý do lịch sử đã không cùng thời gian hình thành quốc gia và xây dựng xã hội với các cư dân Việt cổ ở phía Bắc; lại sống xa những trung tâm văn hoá của đất nước nên chậm phát triển. Mãi đến lúc người Trung Quốc sang đô hộ nước ta, theo mô tả của các thư tịch cổ ảtung Quốc, thì trên dải đất này đang còn duy trì chế độ cộng sản nguyên thuỷ. Bỏ ra ngoài cái giọng lưỡi và quan điểm của kẻ thực dân đương thời ( Các thư tịch cổ Trung Quốc chép: “ ở quận Nhật nam (từ Quảng Bình đến Quảng Nam) ra ngoài đồng nội thì thấy đàn bà con gái đi hàng bâỳ, không thấy có chồng (?) mà đều trần truồng không quần áo.” (Sách Bác vật ký) . Hoặc: “ Dân miền Khu Túc (miền sông Gianh) đèu ở tổ và ngủ trên cây” ( Sách Thuỷ Kinh chú đời Hán)-Dẫn bản theo Lịch sử Quảng Bình của Lương Duy Tâm- Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình xuất bản năm 1999

  * Truyền thuyết.

    Truyền thuyết ở Quảng Bình không đi ra ngoài cách xây dựng truyền thuyết chung của dân tộc. Với một hỗn hợp thế giới siêu nhân lẫn trần thế trong một thời gian nghệ thuật cụ thể xác định, truyền thuyết Quảng Bình kể về những cảnh quan địa lý hoặc về những nhân vật,sự kiện ở địa phương có quan hệ ít nhiều đến hiện thực lịch sử cụ thể. Các truyền thuyết Ông Đùng và thằng Sắt, Truyền thuyết ao trời, Truyền thuyết sông Nhật Lệ, Truyền thuyết Bàu Rồng, là những tưởng tượng thần kỳ dân gian của người dân Quảng Bình xưa về những địa danh xác định và cả về những công lao xây đắp, gây dựng quê hương của các tiền nhân thủa xa xăm. Qua các bóng dáng mờ nhạt và thưa thớt ấy, chúng ta vẫn có cơ sở để hướng về cội nguồn với một tấm lòng ngưỡng mộ lẫn tự hào.

    Các truyền thuyết về thành hoàng của các làng xã (Truyền thuyết về ông tổ làng Đức Ninh, Truyền thuyết về ba ông tổ họ Trần, Nguyễn, Phan làng Pháp Kệ), về các đền đài miếu mạo (Truyền thuyết miếu Chung, Truyền thuyết miếu Quan Hầu),về phân lập địa giới các địa phương, có niên đại muộn hơnnên hình thức của chúng mang nhiều bóng dáng truyện cổ tích. Những truyền thuyết này phổ biến trong dân gian cốt lưu lại cho đời sau gốc tích tổ tiên thủa khai sinh của làng xã, nơi đất khách quê người do những người Việt cổ vào khai phá và về sau đã được chính họ quê hương hoá trong truyền thuyết.

    Truyện cổ tích

    Cũng như trong cả nước, phần lớn truyện cổ tích ở Quảng Bình xuất hiện khi xã hội và con ngưòi ở đây được tổ chức theo chế độ phong kiến. Lúc này gia đình riêng lẻ đã được thành lập để thay thế cho chế độ công xã thị tộc đã tan rã theo đó xã hội đã có giai cấp . Truyện cổ tích Quảng Bình,do vậy chủ yếu phản ánh cuộc đấu tranh xã hội, nội dung chính của lịch sử lúc ấy ở địa phương. Chính vì thế, khác với truyền thuyết,truyện cổ tích đã phản ánh tâm tư nguyện vọng của con người một cách sâu sắc hơn, đề cập đến các tình cảm riêng tư trong sinh hoạt cá nhân, gia đình và xã hội một cách phổ biến hơn. Các truyện: Sự tích cây thuốc lá, Sự tích cây rau muống và cây môn, Sự tích cây vạn thọ, là những truyện tình cảm động, phản ánh khát vọng yêu đương lành mạnh của nam nữ thanh niên Quảng Bình thuở xa xưa. ở đó, sự chung thuỷ,lòng dũng cảm, tính trung thực, khiêm tốn, giản dị được đề cao như là phẩm chất quý giá của tình yêu. điều đó phù hợp với bản tính và cả tâm tư nguyện vọng của các thế hệ nhân dân Quảng Bình sau này. Các truyện: ống thả vàng, Người chị dâu tốt bụng ,lại mang một nội dung phản ánh khác từ khía cạnh riêng tư của con ngưòi, đó là tính nhân hậu, lòng tốt và sự tương thân tương ái.Truyện Lễ tả thổ, Ăn mắm hàm hương nhớ thương ông Cống, lý giải các lễ hội ở làng xãvà lưu danh công đức của các nhân vật có công với làng xã. Truyện Vợ khôn chồng dại phản ánh một tình huống nhiều khi như bi kịch của đời sống vợ chồng, đời sống gia đình mà đề tài này ta cũng thường gặp trong truyện cổ tích ở các địa phương khác. Một số truyện cổ tích về loài vật, về cây trái như: Tụ tị tụ tì không đi cũng cực, Sự tích con sên, con đỉa mang hàm ý ngụ ngôn sâu sắc, răn dạy con người qua những tình huống cụ thể để bảo vệ các chuẩn mực đạo đức đương thời.

Bằng sự phong phú của các đề tài, truyện cổ tích Quảng Bìnhphần nào phản ánh được đời sống nội tâm phong phú của người dân đương thời ở đây, xứng đáng là bộ phận quan trọng nhất trong các thể loại tự sự dân gian. 

* Truyện cười

 Truyện cười  Quảng Bình sưu tầm ở địa phương nào cũng có, tuy nhiên vùng đồng bằng Lệ Thuỷ thể loại này có mật độ tồn tại cao hơn.

Truyện cười nói chung ta thấy đại thể có mấy phương pháp gây cười chính sau đây: lời nói đáng cười, cử chỉ đáng cười, và hoàn cảnh đáng cười Kho tàng truyện cười Quảng Bình đã sử dụng toàn bộ các phương pháp ấy để gây cười và do đó trên thực tế đã tạo được những tiếng cười dân gian đa dạng, không hề nhàm chán. Truyện Khoe chữ không đúng chỗ đã dùng phương pháp lời nói đáng cười rất thông minh để cười chế nhạo những kẻ khoe chữ không đúng chỗ. Bằng cách hiểu tréo nghoe và hồn nhiên giữa sự đồng âm dị nghĩa của hai ngôn ngữ Nôm- Hán, người nông dân Quảng Bình đã dạy cho bọn khoe chữ không đúng chỗ một bài học khiêm tốn rất thấm thía. Còn truyện Đi tết quan huyện lại áp dụng rất thành công một phương pháp gây cười khác: hoàn cảnh đáng cười. Viên quanlại áp dụng rất thành công một phương pháp cười khác: hoàn cảnh đáng cười. Viên quanlại áp dụng rất thành công một phương pháp gây cười khác: hoàn cảnh đáng cười. Viên quanlại áp dụng rất thành công một phương pháp gây cười khác: hoàn cảnh đáng cười. Viên quan huyện tham ăn của đút ở trong truyện lâm vào hoàn cảnh bị chính những người buộc lòng phải đi đút lót chửi vỗ mặt mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không làm gì được. Viên quan huyện căm tức bao nhiêu, thì người đọc được dịp cười hả hê bấy nhiêu, vì y đang lâm vào hoàn cảnh đáng cười.


Truyện cười dân gian Quảng Bình đã sử dụng cả tiếng cười hài hước giản đơn và tiếng cười hài hước có ý nghĩa xã hội. Tiếng cười hài hước giản đơn nhằm mua vui để giải trí trong lúc rỗi rãi sau giờ lao động, hoặc tỏ rõ khả năng hài hước của người kể chứ không nhằm một mục đích nào khác. (Các truyện: Đi thú mới về, Mướn vú nuôi, Bưng vào bưng ra). Ngược lại, tiếng cười có ý nghĩa xã hội không chỉ để mua vui thuần tuý, mà còn có ý nghĩa đấu tranh xã hội nữa. Tuyệt đại bộ phận tiếng cười Quảng Bình  đã sử dụng tiếng cười sâu sắc này. Đối tượng bị cười cợt ở đây là giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến (Các truyện: Phú và quý, Lý trưởng kiêm nhiệm), các thầy tu phá giới, thầy cúng bịp bợm (Các truyện: Tao đã tìm được huyệt rồi, Mướn vú nuôi, Số thầy thì để cho ruồi nó bu), bọn trưởng giả học làm sang và cả các thói hư tật xấu trong dân gian (Các truyện: Một xèo bốn năm bảy xèo, Nàng dâu mẹ chồng, Một ông hai bà, Ăn vụng dừa). Trong loại truyện này, tác giả dân gian không những làm chúng ta cười mà còn kích động tình cảm chúng ta. Tình cảm ấy có thể vui, có thể buồn, có thể phẫn nộ, căm ghét, khinh bỉ và cả đau xót. Chính vì vậy, truyện cười Quảng Bình cũng có được giá trị nhân đạo sâu sắc.

   * Giai thoại dân gian 

    Giai thoại dân gian ở Quảng Bình là những ký ức dân gian về các khả năng ứng đối, khả năng chơi chữ tài tính của nhân dân trong các trường hợp: chống bọn trọc phú hợm mình ngu dốt; phê phán các thói hư tật xấu trong đời sống xã hội; hoặc đối đáp vui vẻ bên cây đa bến nước, sắc sảo ân tình bên cối gạo đêm trăng, său một ngày lao động mệt nhọc Nhân vật chính đại diện cho nhân dân trong giai thoại dân gian Quảng Bình tập trung vào một vài nhân vật hữu danh, thậm chí có chức sắc ở địa phương: ông đồ, ông tú, ông thủ khoa. Cũng có lúc đó là những con người bình thường có tài ứng đối: chị nông dân, anh ất, anh Giáp Bên cạnh các giai thoại dân gian phiếm danh,rất nhiều các giai thoại dân gian tập trung vào một vài nhân vật hữu danh, thậm chí có chức sắc ở địa phương: xã Kiếm, huyện Định, huyện Lê, phủ Tuấn Mặc dù một bộ phận giai thoại này được gán cho các nhân vật cụ thể trong đời sống, nhưng rõ ràng đó là những sáng tác dân gian, những ký ức bền chặt về một câu nói, điệu hò hoặc một cảnh huống cụ thểnào đó qua truyền tụng, trở nên khái quát và do đó nó đã vượt thời gian.

     
Giai thoại Tuế thu đả kích kẻ ngu dốt đã dùng tiền mua được học vị của một đại diện cho nhân dân. Đây là sự chơi chữ thú vị của một đại diện cho nhân dân khi ông đề chữ tuế thu tặng vị” tú tài “mua bán này.Tuế thu là ca ngợi vị này đỗ “tú tài “vào một ngày đẹp trời , nhưng khi bình tâm mà ngẫm lại(nói lái) thì sự thật được phơi bày thảm hại đến tài tình: Tú thuê!

    

Giai thoại dân gian đã sử dụng phong phú cách chơi chữ để thục hiệnh các ý định phản ánh: nói lái, ám chỉ, ngụ ngôn, tu từ,đồng âm dị nghĩa…buộc người nghe phải thêm một lần khám phá khi thưởng thức và do đó lúc nào cũng gặp bất ngờ nên rất hấp dẫn.

    

Giai thoại dân gian có kết cấu gọn, tuyến nhân vật đơn giản,dễ nhớ, dễ kể,thực sự là một phương tiện sinh hoạt diễn xướng văn hoá dân gian hữu ích, tao nhã ở làng quê truyền thống Quảng Bình.   

  

   Vè 

        Vè sưu tầm được ở Quảng Bình chủ yếu là vè thế sự,  lấy đề tài trong cuộc sống sinh hoạt vui chơi của nhân dân làm cảm hứng sáng tạo (Vè người ăn vặt, vè ông Thất, vè người ăn trộm tre, vè bơi thuyền, vè đánh bạc, vè con gái) Đa số các bài vè thế sự này chỉ lưu hành trong địa phương khi nhân vật đang còn sống và sự việc còn nóng hổi chất thời sự. Tính chất người thực việc thực thể hiện một cách rõ ràng trong các bài vè từ tên riêng của nhân vật, đến các sự kiện, sự việc thông thường của đời sống xảy ra trong địa phương .

                                Lẳng lặng mà nghe

                                Cái vè ông Thất

                                Làm mùa thì mất

                                                  (Vè ông Thất)

                                Lẳng lặng mà nghe

                                Vè ngày mười hai tháng chín

                                Có người phạm quy

                                Mụ gia nhủ (bảo) rể ra đi

                                                    (Vè người ăn trộm tre)

                                Ngồi buồn nỏ biết mần chi

                                Hướng phương nam đại lợi

                                Rủ nhau đi buôn tài

                                                    (Vè người đi buôn lâm nạn)

  Tuy nhiên, không phải vè ghi lại toàn bộ các sự việc đã xảy ra mà chỉ những nhân vật, sự việc đã được nhân dân địa phương nhiệt liệt khen ngợi hay chê bai gay gắt mới được vè lưu ý đến. Như vậy, vè Quảng Bình không đi ra ngoài đặc trưng phổ quát của vè nói chung: không tự sự một cách khách quan mà có tính khuynh hướng rõ rệt. Chính tính khuynh hướng này giúp người nghe vè thấy thái độ của tác giả thẳng thắn, rạch ròi qua cả ngôn ngữ giàu cảm xúc của lời tự sự.

                                Người đời đặt câu hát

                                Chê người hay ăn quà
                                Bởi chưng ăn vặt mà ra thế này

                                                    (Vè người ăn vặt)

    Vè Quảng Bình có một bộ phận đi vào những khía cạnh rất cụ thể, nhưng cũng có một bộ phận khác đạt tới mức khái quát cao. ở bộ phận này các người thực, việc thực không còn xuất hiện nữa, mà chỉ chứa đựng những vấn đề có tính chất chung chung, thậm chí chứa đựng nhiều phần hư cấu về thân phận người đi ỡ, đi phu, đàn bà goá, các lời khuyên, các trao đổi nghề nghiệp (Vè nhật trình đi biển, Vè làm lẽ, Vè dặn dò, Vè đi lính mộ, Vè thằng nhác, Vè giữ trâu, Vè nói láo, Vè đánh bạc, vè con gái) ở bộ phận này của vè nói chung, có những bài kể về những sự việc có ảnh hưởng lớn, có sức vang động lớn, lâu dần trở thành vè lịch sử. Loại này chưa thấy xuất hiện nhiều ở Quảng Bình thời trước kháng chiến chống Pháp (Vè đi lính mộ). Phải sau đó, một giọng vè thế sự có nội dung lịch sử  mới xuất hiện nhiều hơn ở đây (Vè mùa đông binh sĩ, Vè đảm phụ quốc phòng, Vè trận Phù Trịch)
    Vè quảng Bình nói chung có dung lượng vừa phải (ngoại trừ bài Vè nhật trình đi biển dài 350 câu) dễ nhớ, dễ lưu truyền. Ngoài các phẩm chất nghệ thuật nói chung của loại thể, vè Quảng Bình đã bộc lộ khá rõ tính đặc thù của nó qua nội dung lẫn nghệ thuật của một miền quê chất phác và bình dị.

    *Ca dao 

    Ca dao Quảng Bình cùng với sự hình thành vùng đất này có lẽ cũng chỉ mới xuất hiện trong vài trăm năm lại đây.Vốn ca dao phong phú đang tiềm ẩntrong nhân dân do nhiều đời, nhiều nguồn sáng tạo ra. Một bộ phận do nhân dân sáng tác, một bộ phận khác do theo chân các đợt di dân, hoặc theo những đoàn lính thú lưu đồn mà đến. Tuy nhiên, qua một thời gian dài được nhân dân bản địa sàng lọc và “chỉnh lý”, ca dao Quảng Bình, dù bất cứ nguồn gốc nào cũng đều mang bản sắc vùng quê Quảng Bình: chân chất trong văn phong ngữ điệu, thấm đậm tình người trong nội dung:

                                Dạ ai hoài cho dù xa ngái

                            Em xin chàng chớ ngại đừng nghi

                                Để em lên Đợi xuống Tuy

                           Đắt làm thuê, ế làm mướn đỡ khi đói lòng

    Cũng như các miền ca dao khác, ca dao Quảng Bình nhận thức mảnh đất quê hương mình bằng một tình cảm chứa chan của những người dân quê mộc mạc. Đất nước- con người Quảng Bình xuất hiện trong ca dao phong phú như sự  phong phú vốn có của nó. Cảnh đẹp của quê hương được nhắc đến khắp nơi, mọi lúc như một sự tự hào đúng mực:

                                - Quê ta một dải cát vàng

                            Đu đua gió thổi một hàng dương xanh

                                - Quảng Bình đẹp nhất quê ta

                             Mấy truông cũng vượt, mấy xa cũng gần

                                - Ai lên Tuyên Hoá quê mình

                             Chè xanh mật ngọt thắm tình nước non

Truyền thống học hành khoa cử của người Quảng Bình cũng đã được chính sử triều Nguyễn nhắc đến. Tỉ lệ đỗ đạt, đăng quang so với dân số tỉnh nhà trong các kỳ thi do triều Nguyễn tổ chức cao đến kinh ngạc. Nhưng nếu như chúng ta đọc được câu ca dao dưới đây sưu tầm ở một làng quê nhỏ bé thì sẽ thấy tiềm năng khoa cử rộng lớn và có truyền thống lâu đời của quê hương là có thực:
                                   Bao giờ hết cát Mỹ Hoà

                            Sông gianh hết nước, La Hà hết quan.
    Truyền thống ấy được văn học dân gian giải thích một cách mộc mạc nhưng hết sức thuyết phục:

                                    Chữ rằng nhân kiệt địa linh

                                Đất chung khí tốt mới sinh anh hiền.

    Tuy nhiên, mảnh đất Quảng Bình, từ thủa khai sinh lập địa chứa chất không ít những gập ghềnh của địa dư, những bấp bênh của thời tiết. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã đem đến cho người đân sinh sống ở đây những khó khăn to lớn trong sự sinh tồn. Những khó khăn ấy cũng được ca dao nhìn nhận một cách công bằng và đầy đủ:

                           - Quảng Bình là đất Ô Châu

                        Ai đi đến đó quẩy bầu về không.

                          - Em về Pháp Kệ làm chi

                         Trên thời cát nóng dưới lu li ruộng lầy

                         Ngó tứ phía đông tây

                         Thấy rành rành với chổi.

 (Rành rành: Mộtt loại cây lá nhỏ, có tinh dầu, mọc nhiều ở gò đồi). 

    Có thể cũng từ những khó khăn mà quê hương phải gánh chịu này, ngừơi dân Quảng Bình xưa càng uêu thêm mảnh đất mà mình gắn bó    

                            Thương chi đồng nổi thương con
                         Nhớ chi đồng nhớ nước non quê nhà, 

     Ca dao Quảng Bình bên cạnh việc thể hiện tình yêu quê hương đất nước còn có nội dung phản ánh các mối quan hệ gia đình. Những bài ca dao này thể hiện một cách sinh động, hấp dẫn những mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình : cha mẹ- con cái,vợ- chồng, anh- em, họ hàng . 

      Ca dao về sinh hoạt gia đình Quảng Bình nổi lên một cách bao quát là hình ảnh người phụ nữ chịu thương, chịu khó:  

Anh đi em ở lại nhà

Hai vai gánh vác mẹ già con thơ

Cha chài, mẹ lái, con câu
Ông rể đứng đáy, mụ dâu ngồi đò

- Cầm cần câu cá liệt xuôi

Nấu canh rau hẹ mà nuôi mẹ già

Ai về nhắn với nhạc gia

Mua trâu trả lại trường ba hỏng rồi

Em đang bắc nác thổi xôi

Nghe anh thi hỏng đá nồi quăng niêu

(Nác: Nước (uống)

      Dưới chế độ phong kiến, thân phận người phụ nữ thật sự bị rẻ rúng. Họ lànạn nhân đáng thương của lễ giáo phong kiến, của tệ trọng nam khinh nữ. Cuộc đời họ đầy rẫy những đau khổ và chịu đựng. Vì thế, trong ca dao Quảng Bình nói về các mối quan hệ gia đình, phổ biến là những lời thở than về số phận của những người phụ nữ.

  Đây là hình ảnh người phụ nữ lấy người mình không yêu:                                    

Cực lòng em phải lấy anh

Rau lang chấm muối ngon lành chi đâu.

Đây là lời than của người phụ nữ đi làm dâu:

Bà già tôi ham ăn như chó

Làm m ột con gà chẳng ngó tới dâu

    Còn đây là thân phận khổ đau của một người vợ, người mẹ khi chồng sa vào nghiện rượu chè cờ bạc:

                               Anh ơi, anh hỡi anh hời

Anh rượu chè cờ bạc, anh thua huỷ, thua hoài

Giường đất anh cũng bán, lư bồ dài anh cũng thua

Đương còn cái khậu anh mới mua (Khậu: Cái quần cộc.)
Anh nhắm đi mhắm lại, anh cũng thua cho rồi

Con anh đứa lật, đứa ngồi

Đứa lăn, đứa khóc chồng ơi hỡi chồng

Đương còn một cái nhà không

Thiếp giao cho đó thiếp bồng con đi

..

Bồng con chân bước dật dờ

Cha con thua hết biết nhờ cậy ai

Cũng thì đòn gánh đè vai

Mà quần the áo lụa, em thì quần nài áo sơ.

    Chiếm một số lượng lớn trong vốn ca dao Quảng Bình vẫn là ca dao nói về tình yêu nam nữ. Đây là vấn đề muôn thủa của xã hội với đầy đủ các cung bậc tình cảm của nhiều thế hệ, nên ca dao nói về tình yêu đôi lứa cũng thực là phong phú. Nội dung của ca dao về tình yêu đôi lứa có thể phản ánh được toàn bộ các biểu hiện tình yêu trong tất cả các chặng đường của nó: từ gặp gỡ ướm hỏi, gắn bó thề bồi, hạnh phúc ước mơ, đến những than thở oán trách vì thất bại, trắc trở. Tuy nhiên người dân Quảng Bình chất phác, theo đó tình yêu của họ được bộc lộ một cách giản dị ở tất cả các cung bậc tình cảm, nhưng cũng rất mãnh liệt.

   Phút gặp gỡ ban đầu nào cũng e thẹn, nhưng sự e thẹn của cô gái nghèo dưới đây thật là ấn tượng:

                Gặp chàng dứng lại bên đàng(đưồng)

               Quần chằm, áo bá(vá) chào chàng hổ ngươi(Xấu hổ)

 Những lời thề tình yêu của xứ sở cũng mang đậm phong cách gập ghềnh, bạo liệt, nhưng rõ ràng là chắc chắn, đáng tin:

- Lên non thiếp cũng lên theo
Xuống thuyền thiếp cũng đập đeo(đeo vào) mạn thuyền

- Lời em nói ra

Bằng ba thề thốt

Như đinh đóng cột

Như rìu cốt(cột) vào cây

Anh đừng ngại gió e mưa

Vàng cao ngất núi sao tày nghĩa nhân

Sự đợi chờ khắc khoải của những người yêu nhau cũng thật là độc đáo:

-Xót xa trong dạ bồi hồi

Cầm bằng nhà đốt ra ngồi ngoài mưa

- Trông ai mà chẳng thấy ai

Tranh cùn lại đứt rèm phai mặc rèm

Mọi cung bậc tình cảm của ca dao về tình yêu đôi lứa ở Quảng Bình đều có đủ và rất phong phú. Tuy nó không được mượt mà thâm hậu như ca dao tình yêu xứ bắc, nhưng những khúc ca tình yêu của chúng ta mang nột bản sắc riêng, gần gũi với tình cảm và con người xứ sở, do vậy nó được truyền tụng rộng rãi và dài lâu.

Ngoài các nội dung trên, ca dao Quảng Bình còn đề cập đến các nội dung khác như: Lịch sử, các mối quan hệ xã hội, tinh thần đấu tranh chống áp bức bóc lột, phê phán các tệ nạn xã hội.  Sự phong phú về nội dung cộng với nghệ thuật thể hiện điêu luyện và độc dáo là hai nhân tố chính góp phần làm cho ca dao trở thành bộ phận quan trọng trong kho tàng văn học dân gian Quảng Bình 

   * Hò đối đáp 

    Hò đối đáp  Quảng Bình được trình bày ở đây đã tước bỏ đi phần   giai điệu và hình thức sinh hoạt của nó, chỉ còn lại phần lời ca và do đó thực chất cũng chỉ là những bài  ca dao đối đáp mà thôi. Hò đối đáp thường xảy ra giữa nam và nữ, được hình thành quanh các cối gạo đêm trăng, hoặc trong các buổi lao động sản xuất. Các lời hò đối đáp đựơc trình bày ở đây khác với ca dao ởchỗ một phần của cô gái, một phần của chàng trai bbổ sung cho nhau thành một nội dung hoàn chỉnh để diễn đạt một ý nào đó; có thể là về tình yêu đôi lứa, các mối quan hệ xã hội, làm quen,hoặc dể thử tài nhau.

      Ví dụ:

 Nữ:    Em đi đò Quán Hàu
Em gặp một o đội nón xoáy  ốc

Tay bắt hến miệng hát nghêu ngao

Trai nam nhi anh đối được

Em sẽ mở lời chào đón anh

- Nam: Anh qua đò chàng ếch
Anh gặp ông xã cóc

Tay xách xâu nhái

Đi bán chợ Mỹ Hương

Trai nam nhi anh đà đối được

Lời chào nọ em hãy mở đường đón anh

Hoặc chơi chữ bằng cách nói lái tài tình:

Nữ:

Cá có đâu mà anh ngồi câu đó
Biết có không mà công khó anh ơi

Anh ra đây em vẻ(chỉ) cho một nơi cá nhiều.

Nam:

Anh ngồi đây ngày đôi ba bữa

Anh mất công mong cất con cá giếc lên

Để đem về anh đặt một bên con cá tràu(cá lốc)

   Trong các cuộc hò đối đáp này, người nổi tiếng hò giỏi không phải chỉ vì có tài ứng khẩu, mà phần lớn còn là vì nhớ nhớ được nhiều câu ca dao có thể mang ra ứng đáp với đối phương trong mọi tình huống. Do đó, hò đối đáp( lời ca) trong trường hợp này mang đầy đủ phẩm chất của ca dao 

*Đồng giao 

Đồng giao là những bài hát của trẻ em gắn liền với các trò chơi con trẻ đó là những câu hát bắt vần lắm khi khong cần logic, không cần nọi dung, để phục vụ những trò chơi dân gian vẫn lưu truyền từ nhiều đời nay. Đồng giao sưu tầm được ở quảng Bình rất nhiều, có mặt ở khắp mọi miền quê. Đó là những tư duy sơ khai lộn xộn, nhưng vẫn có được sức sống dài lâu có lẽ do một mặt gắn với các trò chơi, mặt khác nó xâm nhập vào trí nhớ, vào thủa đầu đời nên khó quên chăng?

Thụt ống rộng rại

Rại rê rại riến
Đi kiếm khắp nơi

đi chơi khắp bạn

Đứng cột cây đa

Bẻ lẻ xoi gà

Xoi vịt

Tít lên tít xuống

đá ruộng bồ câu

1.1.2 Văn học dân gian dân tộc ít người

   Cùng sinh sống với người Kinh trên mảnh đất này còn có hai dân tộc ít người khác: Bru-Vân Kiều và Chứt. Dân tộc Bru-Vân Kiều ở Quảng Bình có hơn 7500 người, cư trú tại các huyện: Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Tuyên Hoá, Bố Trạch. Dân tộc Chứt ở Quảng Bình có khoảng 3500 người(3), cư trú chủ yếu ở 9 xã thuộc hai huyện Tuyên Hoá, và một số ít ở hai xã thuộc huyện Quảng Trạch. Ngoài ra, còn có khoảng 35000 người Nguồn, một tộc người của người Kinh, có địa bàn sinh sống gần gũi với đồng bào Chứt, có vốn văn học dân gian gần gũi với dân tộc Chứt, nên cũng được xem xét chung ở đây.

    ở tỉnh Quảng Bình các dân tộc ít người và tộc người Chứt do quá trình gần gũi với nhau, do kết quả của sự giao lưu văn hoá, nên xuất hiện một số yếu tố chung, đặc biệt trong văn hoc dân gian.

    Đồng bào dân tộc ít người Quảng Bình trong quá trình lao động sản xuất và đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn đã sáng tạo ra cho riêng mình một vốn văn học dân gian đặc sắc. Kho tàng văn học dân gian dân tộc ít người Quảng Bình mang đậm bản sắc riêng của tộc người.

    Trong kho tàng văn học dân gian dân tộc ít người Quảng Bình, nghệ thuật ngôn từ (văn học dân gian) chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, trong đó truyện cổ có tần số xuất hiện nhiều và đóng vai trò  chủ đạo. Bên cạnh đó, ca dao, dân ca cũng xuất hiện thường xuyên trong đời sống tinh thần của đồng bào. Ngoài ra, kho tàng văn học dân gian dân tộc ít người Quảng Bình còn có tục ngữ, câu đố và một số loại thể khác, nhưng số lượng không đáng kể.

 *Truyện cổ 

 Là một loại hình chiếm ưu thế trong kho tàng văn học dân gian dân tộc ít người Quảng Bình. Nó thể hiện quan niệm của con người về vũ trụ, tự nhiên, về ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​cuộc đấu tranh chống chọi với thiên nhiên, phản ánh tâm trạng xã hội, tâm tư khát vọng của đồng bào vươn đến cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bên cạnh đó, truyện cổ dân tộc ít người Quảng Bình còn có các nội dung nhân bản khác là răn dạy đạo đức, biểu dương tính nhân đạo, khuyến khích con người sốnglương thiện , chung thuỷ, biết thương yêu kẻ yếu, người nghèo, đấu tranh với bất công tàn ác của tầng lớp thống trị, hoặc các thói hư tật xấu của con người... Nhiều dân tộc giải thích người sáng tạo ra vũ trụ là một cặp vợ chồng (ông Phạ, bà XôCôngĐin (dân tộc Thái), ông Két Dơ bà Ga ghi (dân tộc Lô Lô) . . .) Quan niệm này bắt nguồn từ quan niệm sinh nở ra con người được lấy làm khuôn mẫu giải thích sự sáng tạo ra vũ trụ. Trong khi đó người Việt giải thích trong truyện cổ của mình rằng: Vũ trụ sinh ra do một vị thần thống nhất - ông Bàn Cổ hoặc ông Đống -  Ông Bàn Cổ có “Đầu trời, chân đất” - Phản ánh một quan niệm “vạn vật nhất thể”: mọi vật trong vũ trụ từ một nguồn gốc sinh ra.
Các truyện cổ giải thích nguồn gốc vũ trụ xuất hiện  không nhiều, vũ trụ  hầu như mặc nhiên được thừa nhận mà không có một lời giải thích nào của các thế hệ đồng bào dân tộc ít người Quảng Bình truyền thống, thông qua các câu truyện cổ như các dân tộc khác Mở đầu các câu truyện cổ  thường là: “Pơblời Bớn (Trời đất) sinh ra chưa có người mà chỉ có cây cối và muôn loài thú vật” (truyện Blong Mứn hoá thành người- dân tộc Chứt), “ Thuở ấy,người và hoang thú đều ở chung trong một bản rừng” (Truyện Pí trỏ,pí cula- dân tộc BruVân Kiều), hoặc ”Ngày xưa, trên trời cũng có người, cóđồng,có ruộng như ở trần gian mình “(Truyện Đi làm thầy trên trời- tộc người Nguồn); xem vũ trụ như làmột tiên đề phải chấp nhận. Điều này phải chăng do khả năng tư duy khái quát của đồng bào dân tộc ít người Quảng Bình  truyền thống còn hạn chế, nên tầm bao quát vũ trụ, dù sơ khai vẫn nằm ngoài nhận thức của đồng bào.

    Tuy nhiên, các hiện tượng tự nhiên khác, “cục bộ” hơn đã được đồng bào dân tộc ít người Quảng Bình truyền thống giải thích một cách độc đáo trong rất nhiều truyện cổ tích thần kỳ. Đối với họ, các địa danh, các dấu vết quen thuộc trong làng bản đều có một lý do sinh thành rất cụ thể. Eo ông Đùng hình thành nên từ một cuộc chiến giữa một người khổng lồ (ông Đùng) với thằng Sắt (Truyện Eo ông Đùng). Núi Cu Lôông sở dĩ linh thiêng là do đã trợ giúp con người thoát hiểm trước một trận đại hồng thuỷ (Sự tích núi Cu Lôông),và một loạt các địa danh khác: Hang vua Ton,Thác Bụt, lèn Lục Cục, làng Sạt, hang mụ Đá bạc, đều được lí giải bằng những tư duy dân gian hồn nhiên nhưng không kém phần thú vị. Đặc biệt, người Chưt- Nguồn tập trung trí tuệ nhiều nhất vào việc giải thích vì sao địa bàn cư trú của mình nhiều núi non. Có nhiều truyện của người Chứt –Nguồn  cùng một mô típ là giữa núi và biển tranh giành nhau, xâm thực nhau, nhưng đã mắc mưu một con chim bạc đầu nên hầu hết núi đồi dừng lại ở địa bàn đồng bào đang ở, tạo nên địa dư đồi núi như ngày nay . Đây chỉ nên xem là sự dị bản thường tình trong văn học dân gian, tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng trong các loại truyện giải thích tự nhiên, không có một truyện nào khác có nhiều dị bản trong một không gian văn hóa chật hẹp như vậy. 
    Trong vốn truyện cổ dân tộc ít người Quảng Bình có rất nhiều truyện kể về các loại động vật, từ các con vật hiền từ thân thuộc (con heo đực, con mèo, con chó, con tắc kè, con mang, con đađa), đến các loài thú dữ hoang dã (con hổ, con báo, con rắn độc, con bò tót, mụ cá chằn). Các truyện này có nội dung phản ánh đặc điểm các loại vật , giải thích các nghi lễ , tín ngưỡng liên quan tới con vật, thông qua các tình huống kiện cáo trời, hại người, cứu người, và nhiều tình huống phong phú khác trong đời sống thường nhật đầy cam go của đồng bào.Thông qua hệ thống truyện cổ về loài vật dưới hình thức ngụ ngôn ,ta thấy đồng bào dân tộc ít người Quảng Bình truyền thống muốn trao truyền cho các thế hệ sau những tri thức sơ khai về thế giới tự nhiên, gắn liền với nghi thức tín ngưỡng để nhằm vừa chinh phục, sử dụng tự nhiên vừa nhớ thực hành nghi lễ tín ngưỡng.
    Về nguồn gốc loài người, truyện cổ Chứt-Nguồn cho rằng do Pụt (Bụt) sinh ra ( Các truyện: “Sự tích các dân tộc”  “Một cái trứng nở ra ba anh em “  “Sự tích trận lụt lớn “   “Sự tích núi Cu Lôông”)
. Tuy nhiên, thoạt tiên Pụt sinh ra cái bọc có hai trứng, nở ra thành hai người, sau thành hai dân tộc: Chứt và người miền xuôi. Câu chuyện này phần sau có bóng dáng của sự tích cái bọc trăm trứng của dân tộc Việt, nhưng quy mô khiêm tốn hơn. Trong khi đó người Chứt-Nguồn truyền thống giải thích sự ra đời của chính mình một cách  “duy vật” hơn: Người Chứt ra đời từ một loài khỉ (Blong mứn), thông qua lao động (2) . Theo quan niệm của người Chứt, khỉ Blong mứn không đuôi trong quá trình vật lộn để sinh tồn đã từ loài thú đi 4 chân tập đi 2 chân, tìm và chế tác ra công cụ lao động, ngẫu nhiên tìm ra lửa, biết ăn thức ăn chín. . ., tựa như một chu trình sơ giản của học thuyết Đacuyn về nguồn gốc loài người. Tuy nhiên, những khâu còn lại để hoàn thiện con người, tư duy sơ khai của người Chứt-Nguồn truyền thống  cũng không thể vượt qua khỏi thẩm mỹ Folclo thời đại. Sự rụng lông của loài khỉ là do tro nứa dính vào bắt đầu từ miệng, bàn tay và sau đó bôi lên cả người, trừ đầu, để làm tóc che nắng! Rụng hết lông và trở nên đẹp đẽ, loài  khỉ Blong mứn bổng chốc trở thành người. Trong truyện cổ giải thích nguồn gốc loài người của tộc người Sách (thuộc dân tộc Chứt) có một chi tiết đáng chú ý là người Sách ăn thịt cả Blong mứn - vật tổ của mình. Như vậy, phải chăng, trong riêng người Sách không có hình thức tô tem giáo ?

    Về nguồn gốc các dân tộc, truyện cổ dân tộc ít người Quảng Bình tập trung giải thích nhiều hơn. Cũng như một số các dân tộc khác, hầu hết các truyện giải thích nguồn gốc các dân tộc ít người ở Quảng Bình đều có chung một mô hình: Lũ lụt - Nam + Nữ -Tộc người .

Tuy nhiên, trong truyện cổ dân tộc ít người Quảng Bình có những chi tiết khác: Mặc dù các đôi nam - nữ  duy nhất còn sót lại sau các trận đại hồng thuỷ trong các truyện cổ này đều là hai anh em, nhưng tuyệt nhiên họ không lấy nhau một cách loạn luân như trong truyện cổ của một số các dân tộc khác. Để  tiếp tục nòi giống và từ đó hình thành các dân tộc, truyện cổ dân tộc ít người Quảng Bình có một cách xử lý khá độc đáo theo một công thức chung: Người anh ăn trầu, dùng bã trầu ném vào chỗ đầu gối gập lại của người em gái  từ đó sinh ra những cái trứng và trứng nở ra người  hình thành các dân tộc khác nhau. Đồng bào dân tộc ít người Quảng Bình truyền thống đã khôn khéo sử dụng “cơ chế trung gian” là đầu  gối và các quả trứng để xa lánh sự loạn luân mà luật tục tộc người ngăn cấm, nhưng vẫn thừa nhận các dân tộc có chung một nguồn gốc ruột thịt để qua đó cố kết cộng đồng, cùng nhau tồn tại trong thân thiện.    Cũng có  một số truyện cổ khác giải thích nguồn gốc các dân tộc đi lạc khỏi mô típ quen thuộc này của chính họ. Chẳng hạn truyện “Người Chứt mất chữ, mất họ” kể rằng người Chứt và người miền xuôi cóđược là nhờ Pụt (bụt) sinh ra hai cái trứng và nở ra họ như một tiền định. Trong khi đó, truyện “Người Mày và người Nguồn con một nhà mà ra” lại khẳng định một cách “duy vật” rằ ng họ sở dĩ trở thành hai tộc người khác nhau là do điều kiện sống tạo nên, mặc dù họ trước kia đều cùng chung cha mẹ. 

    Truyên cổ dân tộc ít người Quảng Bình ngoài ra còn thường lấy tính nhân đạo, hạnh phúc con người, lấy tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng, làm cảm hứng sáng tạo.(Các truyện: Kơi lụ ma, Niềng Phuôm hom, Anh mồ côi và người con trời, Tiền Alê Piềng riềng) Trong đó, qua tâm hồn lãng mạn của các tác giả dân gian, những con người sống chung thuỷ,những tâm hồn lương thiện, cũng như những mối tình say đắm, thậm chí ngang trái đều được cộng đồng hết mực ngợi ca. Bên cạnh đó, các hành vi đi ngược lại đạo đức truyền thống của cộng đồng, sự ích kỷ, tham lam, độc ác,đều bị lên án (Truyện: Rú rộc Xađie, Sự tích chim thù thì, Niềng Trê, Mụ cá chằn, Anh em con Pơblời đánh ông Chávàtồng)   

   Tuy nhiên, truyện cổ các dân tộc Quảng Bình còn thiếu vắng các truyện kể về những anh hùng chinh phục tự nhiên, sáng tạo văn hóa. Tuy người Chứt có cho rằng mình từng có chữ viết từ lâu do Pụt (Bụt) ban cho, nhưng vì bảo quản không tốt nên đã bị thất truyền ( Truyện: người Mày mất chữ mất họ -Dân tộc Chứt ). Hoặc như truyện “Người Mày và người Nguồn con một nhà mà ra” có đề cập đến một cuốn “sách phép” dạy các cách phù  phép thổi  chữa bách bệnh do chính tổ tiên họ biên soạn, nhưng đây cũng chỉ là sự “ngụy biện” yếu ớt để giải thích sự chậm phát triển của mình so với một số dân tộc khác.

    Tóm lại, tuy kho tàng truyện cổ dân tộc ít người Quảng Bình chưa phong phú như nhiều đan tộc ít người khác trong cả nước,nhưng nó phần nào nói lên lịch sử tộc người, khát vọng của con người muốn vươn lên chinh phục tự nhiên, cải tạo xã hội đẻ dành lấy cuộc sống bình yên hạnh phúc. Đồng thời nó cũng thể hiện quan niệm của đồng bào về những phạm trù mỹ học chân, thiện, mỹ, cao thượng. Truyện cổ dân tộc ít người Quảng Bình vì thế có tác dụng giáo dục sâu sắc.
   *Ca dao  

Ca dao dân tộc ít người Quảng Bình (bao gồm cả phần lời trong các làn điệudân ca) có nội dung và nghệ thuật khá độc đáo. Nhìn chung, ca dao các dân tộc ít người Quảng bình tập trung phản ánh các nội dung chính sau đây:

   -Tình yêu quê hương, làng bản, lòng tự hào với sự giàu có của núi rừng,qua.đó  động viên nhau quyết chiến đấu giữ lấy “núi rừng quê ta”.

     -Tình yêu lao động, dẫu là một thứ lao động cổ truyền vất vả từ sáng đến chiều, nhưng là tự do, nên vẫn say sưa , vẫn thích thú, vì nó đem lại cuộc sống vui tươi. 

    -Tình yêu nam nữ với tất cả các cung bậc tình cảm của nó.

   Với nội dung phong phú, đượm chất trữ tình, ca dao dân tộc ít người Quảng bình được sử dụng phổ biến trong nhiều bối cảnh: Đọc cho nhau nghe, dùng để hát đối đáp, làm lời cho các khúc dân ca; gắn bó một cách tự nhiên với sinh hoạt hàng ngày của đồng bào. 

   Đồng bào Nguồn, bên cạnh các bài ca dao ca ngợi quê hương làng bản- Thứ nhất Thanh Lạng, Bàu La / Thứ hai Hung ải, Thứ ba Minh Cầm, phản ánh tình yêu đôi lứa- Em giàu rồi em lại khôn / Anh đang đói rách như chồn thóc mách tho me, có rất nhiều các bài ca dao khác được sử dụng vào dân ca mà ngay hệ thống tên gọi cũng đã cho thấy sự đa dạng, phong phú trong  đời sống vật chất, tình cảm của đồng bào: Đi săn, Vợ anh anh hỏi đã lâu, Hát năm ba chuyện giải khuây, Con cá chặt đầu chặt đuôi, Nỗi khổ lấy chồng chung, Trách tình nhân Cần phải nói đến ở đây phần lời ca – thực chất là những khúc ca dao – trong điệu Hát sắc bùa, Hát chúc trò của đồng bào Nguồn. Đây là lối hát phổ biến của người Nguồn dùng để chúc phúc, chúc lộc lẫn nhau trong dịp tết âm lịch. Điệu hát này thể hiện khả năng ứng tác lời ca tuyệt vời của các nghệ nhân, vì tuỳ theo từng cuộc hát ở từng gia đình mà nội dung diễn xướng có thể thêm bớt, dài ngắn khác nhau, nhưng không thoát ra ngoài nội dung chúc tụng:         

                          Được mùa để ăn cho lời     

                         Để ăn cho lời mà để chơi lâu

                         Mừng ông với mụ sống lâu thọ trường

                         Lê lê là lê

                         Mừng ông với mụ sống lâu thọ trường

                         Lê lê là lê

       Với người Chứt và người Bru Vân Kiều, ca dao tồn tại độc lập như một đơn vị văn học dân gian chỉnh thể không nhiều. Đa số trong số đó đã hoá thân vào dân ca và hát ru và muốn xem xét nó không thể không nhắc đến các làn điệu pa eo ,Tơm tá lêng (Dân tộc Chứt); Oát, Prơdoạc, Roai, Adâng con (Dân tộc Bru Vân Kiều), để giao lưu trong lao động, trong những lúc đi sim tỏ tình, trong các đám hội hè, cưới xin, hoặc tế lễ ma chay, và cả trong những lúc ru con ngọt ngào êm ái.

    Dẫu làm ăn vất vả, nhưng ít tìm thấy những lời kêu than buồn khổ trong các bài dân ca Chứt và Bru Vân Kiều. ở đó người ta thường thấy những lời ca ví von ẩn dụ sâu sắc đối đáp giữa nam và nữ:

    Nam:        Đi tìm con ká tơm, chị ơi!

                    Bắt được bỏ vào ca dăng, chị ơi!

                     Lấy trầu ăn trầu, chị ơi!

                    Như con chim rừng Lào

                    Như con chim phía Nam

                    Như con chim miền xuôi, chị ơi!

                    Nằm ở ngọn khe này.

                    Sang ở ngọn khe kia . . .

     Nữ:        Đi tìm con ká tơm, hỡi anh!

                   Bắt được bỏ vào ca dăng, hỡi anh!

                   Lấy trầu ăn trầu, hỡi anh!

                   Đã  chờ đợi nhau

                    Chờ đợi đến gặp nhau

                   Mang nặng, nắng nóng mấy cũng đi, hỡi anh!

                     ( Pa eo-Tơm tá lêng, Dân tộc Chứt)

     Hoặc:          

Nam : Thân thể em mịn màng như hạt gạo trắng đầu mùa, em ơi!
       Da dẻ em mát mẻ như nước trong đầu nguồn, em ơi

 Nữ :   Yêu anh lắm, anh ơi! Thân anh cân đối đẹp đẽ

      Yêu anh lắm anh ơi! Dáng bộ anh sao dễ thương quá chừng !                                                                             

      Thấy anh ơi! Muốn lấy cơm trong tip ra mời anh

      Em muốn cởi tấm áo đang mặc ra tặng anh!

                         (Oát, Dân ca Bru Vân Kiều)

       Tình cảm gia đình, tình yêu thương cha con, mẹ con cũng được biểu hiện sâu sắc trong lao động làm ăn hằng ngày bằng những lời ca mộc mạc, chan chứa tình người: ông bà dạy cháu, cha mẹ dạy con nên:

     Siêng làm ăn, đừng nhác

      Muốn được vợ, được chồng

      Như thiên hạ,

     Như xóm làng

      Phải làm bằng xóm làng.

      Đừng nói huyên thuyên

       Chớ ghen tuông thàm thẹ

      Mà phải theo anh em

       Theo họ hàng làng xóm

                      (Bài bố dạy con, Hát ru Dân tộc Chứt)

    Hoặc:    

       Ơ ơi! Con cáo ngủ ngồi ơ ơi!

        Con tê giác ngủ gật

        Con voi rống tiếng

       Con nghé ọ ơ ơi! 

                                    ...

         Cho con mang vòng bạc nặng cùi tay, con gái mẹ ơi

          Cho con mang vòng vàng nặng cổ tay, con gái mẹ ơi

                                     (Hát ru Dân tộc Bru Vân Kiều)

            Ca dao dân tộc ít người Quảng Bình với tư cách lời các bài dân ca cũng được sử dụng nhiều trong những lúc đi phát rừng làm rẫy, đi rừng tìm ong, làm vòng bẫy chim thú rừng, đi khe suối câu, chài cá, bắt cua đá, xúc tôm hoặc đi nằm chòi canh giữ nương rẫy:

          Con ngủ đi con

         Cho mẹ đi tuốt lúa về làm ăn

          Cho bố đi bắn con gấu về làm ăn

                             . . .

          Ngủ đi con

           Để mẹ đi làm

          Lấy cây  mía, lấy quả chuối


      Để cho mình ăn . . 

    Ca dao dân tộc ít người Quảng Bình  có nhiều nội dung phong phú như đã trình bày, và hơn thế, nó còn có một giá trị nghệ thuật đặc sắc với lời lẽ trau chuốt, giàu hình tượng, có âm hưởng sâu lắng đủ để thể hiện các cung bậc tình cảm giản dị nhưng rất độc đáo của dân tộc mình, và do vậy đã được chính đồng bào trân trọng và lưu truyền. 

      Cũng cần nói thêm rằng thể loại tục ngữ, một thể loại suy lý, mặc dù ít, nhưng cũng đã có mặt trong kho tàng văn học dân gian dân tộc ít người Quảng Bình. Đó là những quan sát trực giác để đúc rút nên các kinh nghiêm sống trước các hiện tượng tư nhiên, xã hội :

         - Rạng sáng nấm bét bắt đầu nhú

            Mặt trời đứng ngày (trưa) nấm đai xoè tán

                             - Xách bầu phải xem quai

           Địu con phải xem vải buộc

            Làm cỏ phải xem cán nầm

             Trong đời sống thực tế, miếng ăn, nơi ở của đồng bào dân tộc ít người Quảng Bình phần nhiều còn dựa vào sản phẩm tự nhiên, tổ chức xã hội còn đơn giản, theo đó kinh nghiệm sản xuất và sinh hoạt xã hộicòn ít. Và dây cũng là một thực tế làm hạn chế sự nẩy nở loại hình tục ngữ trong kho tàng văn học dân gian ở đây.

1.2. Văn học thành văn
1.2.1. Văn học giai đoạn từ thế kỷ XVI đến trước năm 1945.

    Văn học Hán Nôm Quảng Bình hình thành trước thế kỷ XVI bởi các nhân vật khoa bảng dưới các triều đại phong kiến.

        Tính từ khoa thi Thái học sinh năm Bính Thìn niên hiệu Nguyên Phong thứ 6 đời Trần Thái Tông (1256) đến khoa thi năm Kỷ Mùi 1919 ( Khoa thi Bính Thân 1256 Quảng Bình có vị đại khoa đầu tiên là Trương Xán 26 tuổi, người xã Hoành Bồ huyện Hoành Sơn (Quảng Trạch), sau làm quan đến chức Thị Lang hàm Tự  Khanh. Khoa thi Kỷ Mùi 1919 Quảng Bình có vị đại khoa cuối cùng là Võ Khắc Triển, người An Thuỷ, Lệ thuỷ, làm quan đến chức án Sát. Sau hoà bình ông công tác tại Viện Văn học và Viện Triết học,Hà Nội), tỉnh Quảng Bình có 49 vị đỗ đại khoa  và hàng trăm vị đỗ cử nhân, tú tài. Họ là những bậc trí giả, học rộng tài cao, rất giàu khả năng  văn chương thi phú. Tầng lớp khoa cử đông đảo ở Quảng Bình này trong suốt quãng đời học hành, thi cử làm quan, đỗ đạt . . . , chắc chắn họ có sáng tác văn thơ; bởi văn thơ thời đó chẳng những gắn liền với sự nghiệp học hành khoa cử mà còn là phương tiện để các bậc quân tử bộc lộ chí hướng, ước mơ, gửi gắm tâm trạng và cả thù tạc tao nhã. Tiếc thay, bộ phận văn học Hán Nôm quý giá này ở Quảng Bình đã bị mất mát, hoặc nếu còn thì cũng rất ít, ở đâu đó trong các thư viện, hoặc trong di cảo của các dòng họ, các cá nhân mà ít ai được biết đến.  Sách " Ô Châu cận lục" (thế kỷ XVI) của Dương Văn An trong mục Văn nhân ghi danh nhiều tên tuổi Quảng Bình  đời Lê Mạc: Trần Vỹ, Hoàng Thượng Xá, Đặng Đại Lược, Hoàng Công Đán, Nguyễn Phi Diệu . . . Họ là những người "Văn chương học thuật nổi tiếng trường thi". Trong số này có Hoàng Công Đán, quê ở huyện Lệ Thuỷ. Ông rất chăm chỉ học hành, có chí lớn, hai lần đậu hương giải, được vời ra làm quan. Ông rất hay làm thơ, ngâm vịnh,  nhưng tiếc thay đến nay không tìm thấy đuợc một bài thơ nào của ông. Bên cạnh đó có Nguyễn Phi Diệu, cũng người huyện Lệ Thuỷ rất giỏi thi phú. Ông là cháu tri phủ Văn Các con tri huyện Văn Thăng. Sự học của ông là do gia đình dạy dỗ. Ông đậu Nho Sinh, rồi đậu giải nguyên, thi hương, nhưng vừa lúc ấy có cơn biến loạn nên ông an phận thủ tiết ở nhà làm thơ, dạy  dỗ học trò. Người ta vẫn còn nhớ đến một câu thơ tự thuật của ông:


                  Bảng chiếm dương ngô mai bạch tuyết


              Lao tâm lậu bì thảo huyền nhân.

Dịch:


                   Chiếm bảng riêng mình mai trắng toát

                   Nhọc lòng cười khách cỏ đen ngòm.

   Đó là những tên tuổi đã được sử sách ghi nhận có tài văn chương, có sáng tạo văn chương, nhưng đáng tiếc các trước tác của họ đến nay đã bị thất truyền gần như tất cả

Tuy nhiên, cũng ở thời kỳ Lê -  Mạc này, văn học Quảng Bình còn lại một số tên tuổi lớn xứng đáng là những người đầu tiên đặt nền móng cho văn học viết ở địa phương: Dương Văn An (1514 -  ? ), Nguyễn Hữu Dật (1603 -1681) Nguyễn Hữu Hào (1646 -  1714). Kho tàng Văn học Hán Nôm Quảng Bình hiện còn lưu lại một  tác phẩm  có thể coi là cổ xưa nhất: Sách " Ô châu cận lục" của Dương Văn An. Văn nhân họ Dương này người huyện Lệ thuỷ, thi đậu tam giáp tiến sĩ khoa Định Vị (1547) thời nhà Mạc, làm quan đến chức Lại khoa Đô thống sứ, rồi lên Lại Bộ tả thị lang. Ông viết xong tác phẩm " Ô châu cận lục" vào năm 1553. "Ô châu cận lục" là cuốn sách Địa chí ghi chép về lịch sử, địa lý, văn hóa . . . của miền "Hoá Châu ta"  (Bao gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày nay ). Sách, ngoài ra còn thu thập nhiều chuyện kể dân gian sinh động, lý thú. Tuy là sách địa chí, nhưng văn phong của Dương Văn An rất văn chương, giàu hình ảnh, giàu nhạc điệu, với lối hành văn biền ngẫu quen thuộc đương thời, đọc rất lôi cuốn.

       Dưới đây là đoạn văn nói về đền Chân Linh trong sách "Ô châu cận lục":

  Đền ở huyện Chân Linh, châu Bố Chính. Lưng liền với núi biếc, mặt ngắm xuống duyềnh xanh.

    Phía dưới thì nước biếc, như màu chàm, phía trên thì non xanh như tấm thảm. Động thì có cửa vào, cửa hẹp chỉ vừa một chiếc thuyền con. Càng vào trong càng thấy rộng rãi, những du khách đi thuyền đến vãn cảnh, trước hết phải thanh tâm từ giới, thì tự khắc thấy nước lặng sóng êm, gió quang mây tạnh. Với một bó đuốc đi men lội nước lần vào, nghe gió thổi như đàn, dộng vang tựa sáo. Đi ước hơn một trăm bộ, bỗng thấy mở ra một khoảng rộng, trông thấy mặt trời chói lọi

  Cũng trên thể biền ngẫu ấy, các sản vật vùng Ô Châu dưới sự miêu tả của Dương Văn An như đượm thêm màu vị:

       "Lá trầu thơm phức , buồng cau xanh tươi".

                        Mơ chua là vị nấu canh, dưa ngọt là đồ thết khách 

      "Lụa xã Cao Đôi ngả, trông như tuyết trắng phủ đầy 

                                                         đường lúa vàng

       Đông đã thơm tho, coi tựa mây vàng che kín lối. . .". 

       Từ sản vật, địa dư, đến anh hào, lịch sử, dưới ngọn bút có tài của  Dương Văn An  được đúc kết lại thành đất nước, quê hương, hiện lên giữa tâm hồn người đọc, ngọt ngào, nóng hổi, linh thiêng. 

    Nhận định về tác phẩm  "Ô Châu Cận lục", nhà nghiên cứu Lương An viết: "Là một cuốn sách địa lý, "Ô Châu cận lục" ghi lại tên làng, tên núi, tên sông, những sản vật, những con chim, con thú, những thành thị, chợ búa, nhà trạm đồn binh, danh lam thắng tích, những ngành nghề và tập quán sinh sống . . . Nhờ thế, chúng ta biết được đất đai thổ nhưỡng cùng các nghề thủ công thời ấy, biểu hiện được  quá trình khai cơ lập nghiệp của cha ông trên đất quê hương. Là cuốn sách Lịch sử "Ô Châu cận lục" ghi lại cho chúng ta tên tuổi của bao nhiêu người con Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã làm rạng rỡ đất nước, đã biến giải đất xa xôi một thời này thành trù phú, phì nhiêu, kể lại cho chúng ta những truyền thuyết xa xưa về các vùng đất, các đền chùa, các thành quách, khiến lịch sử thêm sâu thẳm, thêm vang vọng và kết hợp vào cuộc sống, những truyện cổ dân gian nuôi dưỡng mãi điều ngay lẽ phải trong lòng người”(A39:18).    
    "Ô Châu cận lục" là tác phẩm quan trọng và đang được coi là tác phẩm mở đầu cho dòng văn học thành văn Quảng Bình trong điều kiện tư liệu hiện nay. Theo đó, Dương Văn An đã trở thành tác giả đầu tiên của địa phương. Hơn thế nữa, Dương Văn An và tác phẩm của ông  đã được các học giả đời sau luôn xem như một nguồn tư liệu phong phú và quý báu để tham khảo.   

    Hơn 100 năm sau sách " Ô Châu cận lục"  xuất hiện, tác phẩm thứ hai của văn học Hán Nôm Quảng Bình mới ra đời: "Hoa Vân Cảo Thị". Tác phẩm được Chiêu vũ hầu Nguyễn Hữu Dật (1603 -  1681) viết trong tù khi bị chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần cầm giam vì nghi ông "toan đầu hàng chúa Trịnh". Nguyễn Hữu Dật sinh năm 1603 tại Thăng Long, con quan tham chiếu Nguyễn Triều Văn, do bất mãn với chúa Trịnh đã vào  nhập cư tại Phong Lộc (huyện Quảng Ninh) tỉnh Quảng Bình năm 1609, khi Nguyễn Hữu Dật mới lên 6 tuổi. Nguyễn Hữu Dật vốn học giỏi, từng đỗ đạt cao ở khoá thi "Hoa văn" (khoá  thi cao nhất của chúa Nguyễn thời đó) và được bổ làm quan. Sau đó ông gặp nạn như đã nói, và ở trong ngục ,Nguyễn Hữu Dật buồn bã sáng tác nên truyện thơ  hoa vân cảo  thị, qua đó tự ví mình như Anh Liệt Chí thời Minh sở bên Trung Quốc. Nội dung câu chuyện kể về chàng Hoa Vân tài ba khẳng khái, khi bị bắt đã mắng vào mặt quân giặc mà bị chém chết. Vợ chàng -  nàng Cảo Thị -  không chịu theo giặc tuẫn tiết cùng chồng. Câu chuyện với lời thơ da diết, trung hậu ẩn chứa tấm lòng thành của tác giả trước sự dèm pha, tị hiềm của kẻ xấu đối với mình. Nhờ đó mà chúa Hiền hiểu được tấm lòng của ông, phóng thích và trả lại chức tước cho ông.

   Giá trị nghệ thuật và nội dung của tác phẩm đã khiến các nhà soạn tuồng để ý và chuyển thể thành vở diễn dưới các tên gọi "Huê vân hữu lượng", "Trung thần liệt nữ" và từ lâu đã lưu hành và rất thịnh hành trên dải đất từ Quảng Bình đến Bình Định. Đời sau, nhiều người còn nhớ rõ lời giới thiệu mở màn của vở tuồng chuyển thể từ truyện "Hoa Vân Cảo Thị".


            Nhớ xưa tích cũ có một người tên gọi Hoa Vân


            Đã một niềm ái quốc trung quân


            Hai vợ chồng lại hiền nhân tiết nghĩa . . .

    Thời kỳ Trịnh -  Nguyễn phân tranh,  văn học thành văn Quảng Bình  còn có một tên tuổi nữa: nhà thơ Nguyễn Hữu Hào (1646 (?) -  1713). Ông sinh năm 1646 tại Vạn Ninh Quảng Bình, là con của Nguyễn Hữu Dật. Năm 43 tuổi ông giữ chức cai cơ, nhưng vốn có truyền thống văn học nên ông trở thành một tướng quân có tâm hồn văn nhân. Sự nghiệp văn học chính của Nguyễn Hữu Hào được lưu lại ở truyện thơ "Truyện Song Tinh", tuy nhiên trước hết, cũng 

phải đề cập đến những bài thơ chữ Hán, thể Đường luật của ông, những bài thơ thể hiện một hồn thơ có thể gây được "hứng khởi lòng người".

    Thực ra thơ chữ Hán của Nguyễn Hữu Hào người ta chỉ tìm thấy mấy bài trong tập "Hải ngoại kỷ sự" của Hoà thượng Thạch Liêm, tức Thích Đại Sán, người Quảng Đông Trung Quốc . 

    Dưới đây là một bài thơ điệp vận của Nguyễn Hữu Hào họa lại nhà sư Trung Quốc Thích Đại Sán trong cuộc xướng hoa bút đàm của mình:
                                                 

                            Nho thích xưa hay vốn khác dòng


                       Mặc dầu dòng khác vẫn tương thông


                       Chiếc thuyền cửa Pháp vành trăng tỏ


Tay lái nhà nho ngọn gió lồng


                Rộng mở cửa Thiền gương sáng chói


                Gạn khơi sông Tứ nước xanh trong


               Đến đây ắt có đem nguồn lợi


               Âu cũng nhơn duyên tự hóa công.

    Với bài thơ này, Đại Sán mặc dù rất cao ngạo cũng đành phải đặt bút phê rằng: "lời lẽ của minh công (Nguyễn Hữu Hào) rất uyển chuyển, ý tứ, sâu xa, và tài làm thơ chữ hán của Nguyễn Hữu Hào rút cục, đã khiến vị Hoà thượng này hoàn toàn khâm phục:                           

                          Từng nghe thi lễ tiếng con nhà

                          Tiến phát đương thời giữa tuổi hoa

    Còn "Truyện Song Tinh" thì được ông viết vào năm 1704 tại dinh Võ Xá (huyện Quảng Ninh) khi đang làm trấn thủ trấn Quảng Bình, lúc rảnh rang chiến sự. Sách "Đại Nam  liệt truyện tiền biên viết ": Gặp lúc biên cảnh vô sự, Hữu Hào thích ý hàn mặc có làm "Truyện Song Tinh bất dạ" bằng quốc âm được nhiều đời truyền tụng". "Song Tinh bất dạ" là một cuốn truyện thơ bằng chữ Nôm có dung lượng lớn nhất trên văn đàn nước ta trong vòng 5 thế kỷ từ XIII đến đầu XVIII. Toàn truyện, trừ những phần đã mất đi vẫn còn lại đến 2302 câu thơ lục bát và xen kẽ một số bài thơ  Đường, di ngôn và văn thế khác. Phải đến hơn một trăm năm sau khi truyện song tinh ra đời thì một số truyện thơ khác mới xuất hiện: như Truyện Hoa Tiên, Truyện Kiều . . .

    Cũng như các truyện thơ đương thời, "Truyện Song Tinh" được Nguyễn Hữu Hào phóng tác từ cuốn tiểu thuyết "Định tình nhân" của văn học Trung Quốc. Cốt truyện kể về tình duyên của đôi trai tài gái sắc chàng Song Tinh (tự Bất Dạ) và nàng Nhụy Châu sinh trưởng trong các gia đình lễ giáo. Trong quãng thời gian dài chàng lên đường ứng thí, đã có nhiều biến cố xảy ra, nhưng cả hai đều vượt qua và cuối cùng họ được hưởng hạnh phúc và vinh hoa phú .quý xứng đáng với tình yêu của mình.Theo Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền thì  Thích  Đại Sán được mời qua Thuận Hóa vào đời chúa Nguyễn Phúc Chu và ông đã từng bút đàm với Nguyễn Hữu Hào về văn chương. Sách "Hải ngoại kỷ sự" của Thích  Đại Sán chép từ tháng 8 năm Giáp Tuất (1694) đã được dịch ra Quốc ngữ do Viện Đại học Huế ấn hành năm 1963 (A39) 
    Câu chuyện sở dĩ được người đương thời đón đọc và lưu giữ đến được ngày nay là nhờ vào cách hành văn bình dị, không cầu kỳ dễ nhớ, dễ thuộc:                               

                                 Đến ngày mở tiệc lộng chương

                  Nghiệm điều mới đặt tên chàng Song Tinh

                                Danh hay cấu khí tinh anh

                           Tự xưng Bất Dạ, hiệu lành đó vay.

      Tuy nhiên tác giả cũng không kém phần tài hoa trong các trang tả thiên nhiên, mà về sau ta gặp phảng phất đầu đó trong Truyện Kiều:

Cành mai rợp rợp tuyết in

Sởn sơ đào liễu đan chen hạnh hồng

Giả Sơn rêu toả khói phong

Sườn Thai tót lạ, non Bồng đua thanh

                 (Sườn Thai: Sườn núi Thiên thai: Tót lạ: vẻ lạ)

    Câu chuyện ngoài ra còn được tác giả dẫn dắt bằng một ngôn ngữ đậm màu sắc Quảng Bình khiến người đọc thấy gần gũi, thân thuộc:

                      Thong dong khăn sửa bâu gài

                      Kề gần thôi mới kiếm bài dan ca

                       . . .

                      Lúc đang cá ngóng cần ngong

                   Đoái đầu ngó lại, thấy trong bóng chàng.

Mặc dù truyện  được phóng tác từ một tiểu thuyết Trung Quốc, nhưng Nguyễn Hữu Hào vẫn thổi vào tác phẩm của mình tinh thần thời đại, một thời đại tàn khốc Nam -  Bắc phân tranh với biết bao cuộc chiến và cả nỗi khát khao sum họp đất nước trong thái bình thịnh trị của toàn dân tộc:

Trước là tình nghĩa vẹn toàn

Sau là sum họp một đoàn vầy vui.

   Truyện thơ "Truyện Song tinh" của Nguyễn Hữu Hào là một tác phẩm quý giá cả về nghệ thuật, văn hóa ngôn ngữ lẫn nhân sinh quan, và thấm đẫm các giá trị nhân đạo giá trị hiện thực . . ., là một đóng góp to lớn của ông chẳng những cho văn học địa phương mà còn cho cả nền văn học nước nhà.    

    Toàn bộ sự nghiệp văn chương của Nguyễn Hữu Hào xem ra rất nhất quán với tư tưởng nghệ thuật của ông, khi ông trao đổi với nhà sư Thích Đại Sán: "Làm thơ để hứng khởi lòng người, để xem xét phong tục; trong thơ phần nhiều ghi tên cây cỏ chim muông, chẳng qua để ngâm vịnh tính tình, sao cho tư tưởng không quấy (vô tư tà) là được. Đáng quý nhất là ý thơ trung hậu, đáng xem thường là lối văn phù hoa, chẳng khác lấy văn hại lời, lấy lời hại ý vậy . . ."(A82).
   Theo Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền, căn cứ vào văn nghiệp ấy Nguyễn Hữu Hào cần được xếp ngang hàng cùng với các danh nhân văn hóa Nam Hà ở thế kỷ XVII-XVIII và "Truyện Song Tinh" cần được khôi phục vị thế của nó trong nền văn học nước nhà hiện nay.(A39:39)

   Bước sang thế kỷ 19,  văn học  thành văn Quảng Bình  ghi nhận tên tuổi nhiều vị túc nho là những tác giả văn học. Họ thật sự là các nhà thơ, nhà văn, nhà biên khảo tài năng đã viết nhiều thơ phú, đã để lại nhiều áng văn chương, nhiều công trình biên khảo có giá trị góp phần quan trọng tạo nên diện mạo chung của  văn học  thành văn Quảng Bình  giai đoạn này. Đó là các tác giả đã từng viết rất nhiều, nhưng tiếc thay tác phẩm đã bị thất truyền: Nguyễn Khắc Khoan, Trần Ngọc Quán, Lưu Lượng, Trần Ngọc Diệu (Tự thuật),  Nguyễn Văn Để (99 đỉnh núi), Đỗ Đức Huy, Bạch Doãn Triều, Bùi Cao Phan (Nhật trình), Trần Thưởng, Nguyễn Trung Thầm, Nguyễn Trọng Can (Nói về nàng Mộng Thu), Nguyễn Hữu Bình, Lê Quang Tạo . . . Đó là những tác giả khác nữa mà tác phẩm của họ còn lưu truyền đến được ngày nay, trở thành diện mạo có thực của một giai đoạn đáng quý của Quảng Bình: Nguyễn Hàm Ninh, Hà Văn Quan, Phạm Văn Quế, Nguyễn Phạm Tuân, Huỳnh Côn, Đoàn Chí Tuân, Lưu Đức Xưng, Trần Mạnh Đàn, Võ Khắc Triển. . .

       Văn học  thành văn Quảng Bình giai đoạn này nổi bật lên vẫn là thơ Đường luật với các nội dung tâm huyết với thời cuộc, thông cảm với nỗi khổ của lương dân, chống bọn cường hào, ác bá ở nông thôn kháng chiến chống kẻ thù và cả cảm tác trước thiên nhiên.

    Tác giả tiêu biểu của giai đoạn văn học này phải kể đến Nguyễn Hàm Ninh (1808-1867). Nguyễn Hàm Ninh người làng Trung ái, huyện Bình Chánh, đậu cử nhân năm Minh Mạng thứ 12 (1831) làm quan đến án sát. Ông học giỏi, nổi tiếng hay thơ. Sách "Đại Nam nhất thống chí" đã viết về ông: "Có tiếng là người văn học, hay thơ và sở trường về thơ ngũ ngôn, thi tứ trầm hùng, ức dương đủ cách". Trước tác của ông còn  để lại đến ngày nay là hai tập thơ "Nhâm Sơn thi tập" và "Tĩnh Trai thi sao", bài thơ Nôm tứ lục "Phản thúc ước" và một số bài thơ lẻ, bài ca trù khác . . . Văn thơ Nguyễn Hàm Ninh điêu luyện về nghệ thuật, và chất chứa một tình cảm lớn lao của một thi sĩ trước      thời cuộc trong nội dung. Ông làm quan, nhưng sống thanh bần, không ít lần chứng kiến cảnh "Thê ra đãi mễ khấp" (Vợ con đợi gạo khóc), nên ông rất thông cảm với nổi khổ của bà con nông dân đương thời. Bài "Tức sự di chư đồng chí" là một tiêu biểu trong sự đồng cảm đó của ông:

Viêm phong chưng xích nhật

Trọc Thuỷ bế Hoàng Hà

Cửu hạn ký thái thậm

Tam nông  kỳ như hà!

Vu ngu phi nhữ vọng

Dân bệnh cánh thuỳ ca

Nhiếp lý quần công tại

Thương lâm lượng phi tha.

Dịch:

Thơ tức sự gửi các bạn

Trời nung nấu gay gắt

Hoàng Hà nước đục ngầu

Hạn hán kéo dài mãi

Nông dân biết tính sao?

Cầu cúng không trông cậy

Ai tả nỗi dân đau?

Các quan chính là kẻ

Làm ra hạt mưa rào

                                        (Lê Thước dịch)

Ông, ngoài ra còn có một tâm hồn nhạy cảm, đã rung động trước cảnh sắc quê hương:
Cổ thú yên thâm túc vũ dư

Nham hoa vô tế nhiêu khâm cư
Thiên phong vãn chiếu liên bình lục

Vạn lý phù vân quyển thái hư . . .

                                                   (Bài Lệ Sơn xuân vọng)

          Dịch nghĩa:

               ở nơi đồn thú binh cũ, khói mây dày đặc sau trận mưa   đêm trước

               Hoa núi khắp nơi, bao quanh thân áo ta

               ánh chiều trên nghìn ngọn núi, chiếu qua đồng nội

               Mây nổi ngoài muôn dặm, cuốn khắp thời xanh.

Tuy vậy, ông đã nhận rõ hoạ ngoại xâm từ trời Tây kéo đến với sự bồn chồn lo lắng cả với quyết tâm kháng chiến của một người luôn quan tâm đến vận mệnh đất nước.
                            

                       Nam quốc sơn hà chung bất động

                         Tây nhung kỹ lãng dục hà như

(Bài Lệ Sơn xuân vọng)

    DÞch nghi·:

                         Núi sông nước Nam quyết không thể lay chuyển

                         Giặc cướp phương Tây muốn làm trò trống gì?

     Với các trước tác còn lại, Nguyễn Hàm Ninh xứng đáng được coi là chủ soái của  văn học  thành văn Quảng Bình  thế kỷ 19.

   Vài thập niên sau đó, xuất hiện các tác giả mà tên tuổi của họ gắn liền với phong trào Cần Vương chống Pháp. Trong số này, ngày nay còn lưu giữ được tác phẩm của hai vị : Nguyễn Phạm Tuân và Đoàn Chí Tuân. Văn thơ của các tác giả này chủ yếu là thể hiện tấm lòng yêu nước sục sôi, ý chí đấu tranh bất khuất và tinh thần xả thân vì sự nghiệp cứu nước, cứu nhà.

   Nguyễn Phạm Tuân ( 1842 - 1887 ) , tự là Tử Trai , sau đổi là Dưỡng Tăng người Võ Xá , huyện Quảng Ninh. Ông đỗ cử nhân năm1873 . Hưởng ứng chiếu Cần Vương, ông mộ binh chống Pháp và sau đó bị bắt. Trước khi tự vãn để giữ tròn danh tiết, ông có để lại hai câu thơ tuyệt mệnh:

                    Lịch thế quân âu thù nhất tử        

                   Bách niên gia trạch ký tam sinh

                                        (Ơn nước bao đời đền một chết

                                         Phúc nhà trăm tuổi gửi ba sinh)

  Văn thơ ông viết nhiều, nhưng chỉ còn lại một bài " Đề nghĩa vương miếu".

   Đoàn Chí Tuân (1855 - 1897) còn có tên là Đoàn Chí Mậu , hiệu Bạch Xỉ, người làng Hoà Ninh ( Quảng Trạch ) . Ông có tài làm thơ nhanh và nhiều. Tác phẩm còn lại của ông hiện nay gồm 7 bài thơ Nôm, 2 bài thơ chữ Hán, 2 bài phú Nôm và 1 bài hịch chữ Hán. Ông thường lưu truyền câu sấm " Bạch Xỉ sinh , thiên hạ bình " và cả câu thơ dưới đây để chiêu mộ quân đánh Pháp 

                       Một lũ thầy tăng ra trị nước ( tức thằng Tây )

                        Có ông Bạch Xỉ mới nên đời . . .

   Giai đoạn này,  văn học  thành văn Quảng Bình  tưởng cũng phải nhắc đến hai tên tuổi khác: Hà Văn Quan và Võ Khắc Triển.

   Hà Văn Quan (1826 -  1888) được mệnh danh là "ông quan 12 đài sách" bởi sự đọc rộng, viết nhiều của ông. Ông sinh tại làng Vĩnh Tuy, Tổng Long Đại (Quảng Ninh). Trước tác của ông có cuốn sách bằng chữ Hán : "Yên hành nha ngữ thi cảo" từng được sách "Lược truyện tác gia Việt Nam" của Trần Văn Giáp nhắc đến.

   Còn Võ Khắc Triển là một độc đáo khác của văn học Quảng Bình. Ông là vị tiến sỹ nho học cuối cùng của Việt Nam. Trước tác của ông không có nhiều, chủ yếu là dịch thuật. Ông không những dịch các kiệt tác của Nguyễn Du, thơ Đường, mà còn dịch cả sách tôn giáo và nhiều tài liệu lịch sử khác.

   Bên cạnh các tác giả sáng tác, nhiều tác giả biên khảo cũng đã xuất hiện với những công trình đáng chú ý ở giai đoạn này. Trước hết phải kể đến  Phạm Xuân Quế người xã Lũ Phong huyện Bình Chánh (Quảng Trạch). Ông đỗ phó bảng năm 1841 làm quan Lang Trung, từng giữ chức Sử quán toản tu. Ông là một trong những người tham gia biên soạn nên bộ sách nổi tiếng "Khâm Định Việt Sử thông gián cương mục" của triều Nguyễn. Bộ sách đã và đang trở thành công cụ tra cứu quan trọng cho những người biên khảo về sau.

   Phó bảng Huỳnh Côn (1850 -  1925) cũng là một nhà biên khảo  tiên phong xuất sắc đương thời. Sự nghiệp văn chương của ông                ngoài tập thơ Nôm "Hà Nguyên thi khảo" và rất nhiều bài thơ câu đối, nguời sau cũng phải nhắc đến hai công trình biên khảo có giá trị của ông:"Chiêm thành khảo" và "Quảng Bình khoa lục". "Chiêm thành khảo" được ông viết năm Duy Tân thứ tám (1914) bằng chữ Hán, là công trình độc nhất trong tỉnh Quảng Bình khảo về Chiêm thành từ khi khai quốc đến thời đại của ông. Công trình đã từng dùng làm giáo trình giảng văn sách cho Vua Duy Tân. Còn "Quảng Bình khoa lục" gồm hai tập với đầy đủ các phần ghi chép rõ các nội dung phàm lệ, điều lệ thi cử,  địa điểm thi, Ban giám khảo, số người dự thi mỗi khoa, số người trúng tuyển của tỉnh Quảng Bình từ năm Gia Long thứ 12 (1813) đến năm Duy Tân thứ 4 (1910). Biên khảo về khoa cử địa phương, bên cạnh Huỳnh Côn còn có Lưu Đức Xưng, người làng Cao Lao (Bố Trạch) cũng có một trước tác tương tự. Ông ngoài ra còn có tác phẩm "Hội điển" và quan trọng nhất là đồng tác giả với Cao Xuân Dục và Trần Xán biên soạn bộ "Đại Nam nhất thống chí", một bộ sách địa lý học Việt Nam đầy đủ nhất dưới thời phong kiến.  ở tất cả  các mục, "Đại Nam nhất thống chí" đời Tự Đức có rất nhiều tài liệu không những về địa lý mà cả về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn học nghệ thuật nữa. "Đại Nam nhất thống chí" cung cấp cho người đọc rất nhiều tài liệu quý báu về tất cả các tỉnh của Việt Nam từ Lạng Sơn đến Hà Tiên.

 Ngoài ra cũng cần phải nhắc đến Đẩu Tiếp Nguyễn Văn Đề (không rõ năm sinh), người quê làng Vĩnh lộc, phủ Quảng Trạch, với tác phẩm "99 đỉnh núi" viết về thân thế, sự nghiệp văn chương khoa bảng của Nguyễn Hàm Ninh. Tác phẩm được biên soạn cẩn thận, nghiêm túc bằng tư liệu phong phú, đầy đủ, văn phong hấp dẫn, mà sau khi đọc người đương thời cho rằng: "Người thứ hai, khi muốn thực hiện tác phẩm (về Nguyễn Hàm Ninh) làm sao tin tưởng việc này”

    Cùng thời kỳ này và cho đến về sau có một số thể loại văn học thành văn khác tồn tại ở khắp các đình chùa miếu mạo Quảng Bình: thần tích, văn bia, văn chuông. Chỉ tính riêng một làng Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) một trong "tứ danh hương" ở phía Bắc tỉnh đã có đến một bài văn  chuông và nhiều bài văn bia khác mới tìm thấy được. Đây là những áng văn hay, chẳng những có giá trị văn chương, mà còn có giá trị. lịch sử, lưu lại muôn đời các giá trị tinh thần truyền thống của quê hương. Bài ký khắc trên chuông "Cảnh Viện hồng chung" có đoạn viết: "Kính nhớ: chùa làng ta gọi Cảnh Phúc từ lúc mở nền có hai bậc nghiêm trang bốn phía, tự nhiên còn đến nay; xưa có đủ trống chuông khi ngân lên thì cảnh phật sáng sủa; trải qua nạn lửa binh trầm luân đạo phép, hồng chung bị mất nên rừng thiền vắng lặng. Đã muốn được thoả lòng thông cảm, há không ra công đúc lấy chuông hay sao ? . . .".     Còn bài văn bia "Hội tích bi ký" cũng ở làng Cảnh Dương lại đề cập đến truyền thống học hành, công tích văn hội của làng: "Từ Phúc thái nguyên niên đến nay, Cảnh Dương (trải) ba trăm năm. Mênh mông vời vợi bãi cát vàng chạy dài, miền đất kỳ lạ đứng đầu một châu vậy. Tinh hoa tích chứa tốt đẹp lắm nên rừng văn; sinh đồ hương cống triều Lê; cử nhân, tú tài triều Nguyễn nối nhau nêu tiếng thơm bẻ cành thứ nhất. Văn chương hay của chư vị quân tử ngời ánh, vẻ hùng dũng của trận bút hẳn làm nên sự riêng trội của một làng văn vật nổi tiếng chăng ?. . .".

        Văn bia, văn chuông, thần tích, những thể loại văn học cổ này có mặt ở hầu khắp các làng quê Quảng Bình. Nhưng cho đến nay, vốn văn học thành văn giá trị này chưa được sưu tập và biên dịch đầy đủ. 

   Văn học  thành văn Hán -  Nôm  Quảng Bình  ngoài ra phải kể đến một dòng đặc biệt khác, ấy là dòng văn thơ của các văn nhân, thi sĩ nổi tiếng  cả nước cảm tác về mảnh đất này khi họ đặt chân đến đây. Các tác giả này, người là vua, người là quan, người là vợ quan . . ., nhưng thảy đều rung động về mảnh dất Quảng Bình bằng tâm hồn thi nhân qua các vần thơ tuyệt tác còn lưu lại của họ.

   Thi hào Nguyễn Du , trong thời gian làm cai bạ ở Quảng Bình đã viết hàng chục bài thơ chữ Hán, về sau tập hợp thành tập thơ mang tên "Nam Trung tạp ngâm" nổi tiếng trong cả nước. Cảnh sắc Quảng Bình dưới ngọn bút của ông thật lộng lẫy, nhưng lại gắn với tâm trạng ẩn ức của ông nên cảnh sắc ấy phảng phất nét buồn:

Bạch vân sơ khởi Lệ giang thành

Thử khí tài thu thiên khí thanh

Thành ngoại sơn sơn giai mộ sắc,
Giang đầu thụ thụ các thu thanh

Tha hương bạch phát lão bất tử

Tạc tuế hoàng hoa kim cánh sinh

Vị ngã Hồng Sơn tạ tùng thạch

Tái vô diện mục kiếm đồng minh

(Tạp ngâm)

Dịch nghĩa:
Mây trắng mới nổi trôi trên thành sông Lệ

Hơi trắng vừa hết khí trời  trong

Ngoài thành núi núi đều là sắc chiều hôm

Đầu sông cây cây đều vang tiếng gió thu

Đầu bạc ở quê người, già mà chẳng chết

Hoa cúc vàng năm ngoái nay lại sinh

Hay vì ta tạ  lỗi với cây tùng và tảng đá ở non Hồng

Ta hông còn mặt mũi nào lại trông thấy bạn đồng minh nữa.

    Thơ của Lê Thánh Tông, Ngô Thì Nhậm, Ninh Tốn, Phan Huy ích, Cao Bá Quát, Bà Huyện Thanh Quan . . . viết về Quảng bình phần lớn là những vần thơ ghi lại những cảm nhận, những suy tư của nhà thơ trước thiên nhiên, con người và lịch sử của vùng đất xa xôi hiểm trở đầy biến động này.

    Con người Quảng Bình:

                             Nữ hiệp phong tình khoa uyển miễn

Dân điều quyết thiệt ngữ chu ly

(Lưng ong gái thắt khoe duyên dáng

Lưỡi khướu dân cười giọng líu lo)

                                                            (Lê Thánh Tông)

Mảnh đất Quảng Bình:

Thổ tham sa thạch điền trù tích

Thị mãn ngư diêm hải lợi doanh

(Đất xấu ruộng nương sa thạch lãn

Biển giàu chợ búa cá tôm đầy)

                                                                   (Ninh Tốn)

Lịch sử Quảng Bình:

Tam quân cưu bích phi hoàng diệp

Bách chiến tàu hai ngoạ lục vu

(Luỹ cổ ba quân tầng lá rụng

Bãi hoang trăm trận đống xương vùi)

(Nguyễn Trường Tộ)

    Cả dòng văn thơ này gắn liền với những tên tuổi các thi nhân rạng danh trong cả nước nên đạt được chất lượng nghệ thuật rất cao, đậm đà chất trữ tình lẫn hào hùng chất sử thi.

   Bước sang thế kỷ 20, một luồng gió mới thổi vào phong trào  văn học  thành văn Quảng Bình  và từng bước làm thay đổi bộ mặt văn chương ở đây. Cuộc cách mạng dân quyền từ Trung Quốc cùng với các tài liệu của nó vang dội đến Việt Nam, vang dội đến Quảng Bình, bắt đầu lay tỉnh các sĩ phu lâu nay đắm say trong trường khoa hoạn hướng tới trào lưu tư tưởng mới. Thêm vào đó, sự ảnh hưởng Tây học đã làm phai nhật dần lối tầm chương trích cú, lối ngâm hoa hoa vịnh nguyệt vốn đang quán xuyết trong sáng tác văn chương thời bấy giờ.

    Bên cạnh sáng tác của các vị túc nho tiền bối bằng chữ Hán -  Nôm, một lực lượng sáng tác văn chương mới, bằng chữ Quốc ngữ hình thành. Một bộ phận sáng tác văn chương bằng chữ Hán -  Nôm khác, vì muốn phù hợp với thời thế, hoặc vì nhận thấy đây là xu hướng thời đại nên đã chuyển sang sáng tác bằng chữ Quốc ngữ. Cộng tất cả các lực lượng này lại, kết hợp với truyền thống văn chương thi phú của quê nhà, lý ra những năm đầu thế kỷ 20,  văn học  thành văn Quảng Bình  phải có một diện mạo khá phong phú. Thế nhưng, cho đến bây giờ, tìm trong đời sống văn chương và cả trong thư tịch chỉ có một số ít tác giả lưu lại, mà phần đông trong số họ thành danh ngoài quê hương: Trần Mạnh Đàn, Nguyễn Trọng Cẩn, Lê quang Tạo, Lưu Trọng Lai, Võ Nguyên Giáp, Lưu Trọng Lư, Lê Văn Khoan, Nguyễn Trung Thầm, Nguyễn Trọng Can, Nguyễn Hữu Bình . . . Phải chăng, ở thời điểm lịch sử này do mảnh đất Quảng Bình chưa phải là điểm nóng của các trào lưu tư tương mới, sự ảnh hưởng Tây học còn yếu ớt, môi trường sáng tạo văn học theo lối mới chưa hình thành đầy đủ, nên chưa giải phóng được các năng lực sáng tạo văn chương ngày tại chính quê hương?

   Giai đoạn sáng tác này trước hết phải kể đến tác giả Trần Mạnh Đàn (1882 -  1950). Ông quê xã  Thuận Bài phủ Quảng Trạch, đậu cử nhân khoa Nhâm Tý (1912), sau đi làm quan. Trước tác của ông rất phong phú về thể loại: Văn thơ, dịch thuật, biên soạn sách công cụ . . . mà trong số  đó mới chỉ ấn hành được 2 cuốn: "Giấc mộng quê hương"  và "Quốc ngữ đính ngoa" "Giấc mộng quê hương" được viết vào năm 1925, trong đó ông thuật lại cảnh sắc làng mình như một giấc mơ, có đường ngang lối dọc rộng lớn thẳng tắp. Nhà cửa xây bằng gạch ngói cao ráo, khang trang. Làng có trường học, công viên, nhà thương, chợ búa, đèn điện  sáng trưng. Dân làng ai cũng quần áo gọn gàng, đẹp đẽ . . . Có thể nói đó là ước mơ đẹp đẽ của ông.   Trần Mạnh Đàn không dùng thơ văn để thù tạc, ngâm vịnh thuần tuý, mà để răn dạy, tuyên truyền đạo lý, cảm nhận danh thắng, ghi nhận sự kiện, phổ biến khoa học, thậm chí làm công cụ để khai hoá dân lành: 

Tấm lòng cải cách ta ôm sẵn

Khai hoá dân lành phải gắng công. . .

(Tuyên Hóa 1919)

    Có thể xem tập thơ "Thuận Giang thi tập" của ông là một tập bút ký bằng thơ, miêu tả hầu hết các địa phương ông đã từng hành hạt: Tuyên Hoá (Quảng Bình) Can Lộc (Hà Tĩnh), Mộ Đức (Quảng Ngãi), Cam Lộ (Quảng Trị), Hoằng Hóa (Thanh Hoá) . . . Các bài thơ hành hạt này thường để ông bày tỏ nguyện vọng trong cương vị của mình như lúc ông đến hai tổng Kim Linh và Cơ Sa (Tuyên Hóa):                     

                        Hai tổng kim cơ ở ngoại vùng

                        Dân phong khác hẳn với miền Trung

                        Cô, bà mấy tộc không mang áo

                        Nhà cửa ba bề ở bít bùng

                        Văn học riêng ưa thầy Hán tổ

                        Tụng từ theo hẳn mẹo thầy cung

                        Tấm lòng cải cách ta ôm sẵn

                       Khai hoá dân lành phải gắng công.

    Năm 1923 Trần mạnh Đàn viết cuốn "Tuyên Hoá huyện chí". Có thể coi ông là người viết địa chí một huyện đầu tiên trong lịch sử văn học Quảng Bình. Tiếc thay cuốn địa chí này đến nay đã thất truyền.

   Còn cuốn "Quốc ngữ đính ngoa" của ông là sách công cụ dùng để học chữ Quốc ngữ mà theo Trần Trọng Diên: "Đây là cuốn sách đầu tiên có hệ thống và phương pháp về chánh tả Việt ngữ" (Quảng bình quê tôi -1971). Ngoài ra Trần Mạnh Đàn còn để lại nhiều tác phẩm khác chưa xuất bản, mà đến nay không biết còn hay mất: "Thuận Giang Hán văn thi tập", "Địa dư tiện độc", "Hán văn bị thế giáo khoa thư". Về dịch thuật có dịch ra tiếng Việt các cuốn: "Kinh dịch", tập "Điều Trần" của Nguyễn Trường Tộ, tập "Nghiêm phương Tân biên" (Sách thuốc). . .

   Trần Mạnh Đàn là tác giả có nhiều trước tác nhất , quán xuyến nhiều vấn đề nhất , trong số các tác giả Quảng Bình đương thời (Xem danh mục các trước tác của ông ở phần "danh mục các tác giả")
   Sau Trần Mạnh Đàn,  văn học  thành văn Quảng Bình phải kể đến Hoài Nam Nguyễn Trọng Cẩn và hai anh em văn sỹ họ Lưu.

   Hoài Nam Nguyễn Trọng Cẩn (1897-1947) là một nhà thơ thuộc lớp người Hán  học nhưng ông không làm thơ chữ Hán. Ông sinh tại làng Hậu Lộc (Lộc Điền), Xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch. Tác phẩm của ông có tập thơ Tiếng cuốc canh khuya, Phú Lý Đình, Văn tế trận vong tướng sĩ, và rất nhiều bài báo, bài khảo luận về văn hoá dân tộc đăng ở tạp chí Thần Kinh và báo Trường An. Thơ ông vừa trào phúng trong các sự kiện lịch sử: ''Năm cụ khi không rớt cái ình”(Bài "Năm cụ": tả năm vị thượng thư bị hạ đài ) vừa trào lộng trong tình yêu: ''Người chẳng thương ta ta cứ thương''(Bài "Người chẳng thương ta".). lại có cả lạc quan khi buổi đầu tiếp xúc với cách mạng:

Trời Nam Việt tưng bừng Cảnh mới

Tiết Xuân này khác với xuân xưa

Sao Vàng cờ đỏ tung đưa

Non Xanh nước biết nhởn nhơ một màu...

                                                   (Mừng tết độc lập đầu tiên).

    Lưu Trọng Lai (Anh ruột Lưu Trọng Lư) sinh năm 1907 tại làng Cao Lao (Bố Trạch), có thơ đăng trên nhiều báo và tạp chí lớn thời đó như: Tao đàn, Hà Nội báo, Tiểu thuyết thứ bảy... Ông có các thi phẩm: ''Tiếng nhạc sông Hương'' (1937-1938), ''Bản tày sen nở'' (1939-1941) ''Chầm chậm bước tầm phương ''(1949)... Thơ của ông, người đương thời chia ra thành 2 loại: thơ đời và thơ đạo. Thơ đời của Lưu Trọng Lai chịu ảnh hưởng sâu xa của thơ Đường, nên tuy là mới mà nhiều bài'' có cái nhẹ nhàng, cái kín đáo, cái kỳ diệu''(A102:274), có hàm xúc thơ Vương Duy. Đó ''chỉ là những bông hoa màu nhạt, hương thanh, e lệ nở trong một góc đường nhưng ai dám bảo là những bông hoa không quý?'' (A102:274) ;
                    Chim tiễn ngập ngừng chim biếng gọi

                    Nước đưa lặng lẽ nước buồn trôi

                    Bâng khuâng tính khách

                    Nói chẳng nên lời

                    Theo nhịp chèo đưa

                    Não lòng khách lắm nước, chim ơi!

                    Đinh ninh nguyền ước

                   Đành quyết chia phôi

     Còn Lưu Trọng Lư, người sáng tạo ra hình ảnh ''con nai vàng ngơ ngác - đạp lên lá vàng khô'' có một địa vị to lớn trong giai đoạn này của văn học thành văn Quảng Bình.   

     Ông sinh năm 1912, nổi tiếng nhờ thi phẩm ''Tiếng thu'' (1939) vì trong đó có bài thơ cùng tên đã được nhạc sĩ Lê Thương phổ nhạc:
                                Em không nghe mùa thu

                                Dưới trăng mờ thổn thức?

                                Em không nghe rạo rực
                               Hình ảnh kẻ chinh phu

                                Trong lòng người cô phụ?
                                Em không nghe mùa thu

                                Lá thu kêu xào xạc

                                Con nai vàng ngơ ngác

                                Đạp lên lá vàngkhô?

    Cống hiến quan trọng của ông thời kỳ này là cùng với Phan Khôi, hai trong những người đầu tiên làm cuộc  cách mạng thơ cũ, khởi xướng phong trào thơ mới. Thơ của Lưu Trọng Lư, thơ mới ''nhẹ nhàng như hơi thu, bay bổng như mây rừng và trong veo như dòng suối chảy''. Những áng thơ này đã được Hoài Thanh bình luận thoả dáng trong cuốn ''Thi nhân Việt Nam'' : ''Trong thơ Lư nếu có tả chim kêu, màu kia chỉ có ở trong mộng. Mộng! Đó là mối quê hương của Lư... Có những bài thơ cứ vương vất trong trí tôi hàng tháng, lúc nào cũng như văng vẳng bên tai. Bởi vì thơ Lư nhiều bài thực không phải là thơ, nghĩa là những công trình nghệ thuật mà chính là tiếng lòng thổn thức cùng hoà theo tiếng thổn thức của lòng ta''.

   Bên cạnh thơ, Lưu Trọng Lư còn sáng tạo rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn khác : ''Cầu sương điếm cỏ''. ''Gió cây trút lá'', ''Người sơn nhân'' (1933), ''Khói lam chiều'' (1941)..

Với những cống hiến văn chương to lớn của mình, tháng 10 năm 1995, UBND tỉnh Quảng Bình quyết định lấy tên ông để đặt tên giải thưởng văn học của tỉnh: Giải thưởng Lưu Trọng Lư.

   Một số tác phẩm của các tác giả khác như cuốn ''Những áng văn nói về nàng mộng thu'' của Nguyễn Trọng Can, tiểu thuyết ''Những mảnh tình quê hương'' của Nguyễn Hữu Bình, các bài tham luận về văn chương của Nguyễn Trung Thầm... đã góp phần làm cho diện mạo văn học Quảng Bình càng về sau, càng thêm phong phú.

   Văn học thành văn Quảng Bình giai đoạn này còn có một tác giả chính luận xuất sắc : Võ Nguyên Giáp. Ông sinh năm 1911 tại Làng Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, về sau trở thành nhà lý luận chính trị, nhà quân sự xuất sắc của Đảng. Tác phẩm ông viết thời kỳ này gồm các tập: Vấn đề dân cày (ký tên Vân Đình, viết chung với Trường Chinh). Vấn đề dân tộc ở Đông Dương (1939). Lược sử cuộc đại cách mạng Pháp (1939). Kinh nghiệm Việt Minh ở Việt Bắc (1944). Nội dung chính của các tác phẩm là phân tích các quan điểm cơ bản của Đảng ta về đấu tranh độc lập  dân tộc, vạch trần những quan điểm cải lương, phản động,phổ biến kinh nghiệm kháng chiến . . . bằng một văn phong chính luận trong sáng, chặt chẽ. 

   Văn học  thành văn Quảng Bình đầu thế kỷ 20 là dòng văn học mới của giai đoạn này, sáng tác bằng chữ Quốc ngữ với nhiều thể loại phong phú, đa dạng mà giai đoạn trước đây chưa từng có: Tiểu thuyết, truyện ngắn, chính luận, biên khảo, dịch thuật, thơ mới . . ., mà trong đó chủ đạo vẫn là  tiểu thuyết và thơ. Điều quan trọng là giai đoạn này, văn học Quảng Bình đóng góp cho văn học nước nhà một nhà tiên phong cách mạng thơ cũ đáng lưu danh: Lưu Trọng Lư. Văn thơ lãng mạn giai đoạn này đã rời khỏi lối tầm chương trích cú, rời khỏi sự thù tạc của thơ cũ, nhưng lại rơi vào cái tôi thuần túy với những ước mơ khát vọng, những nỗi niềm riêng tư tế tắc. Tuy nhiên, văn thơ giai đoạn này đã có phần nhân tính hơn. Và, có một điều quan trọng nữa là nó đã góp phần chuẩn bị về mặt hình thức và nghệ thuật biểu hiện cho văn học cách mạng sau này.

1.2.2.Văn học giai đoạn  từ năm 1945 đến nay

   Nếu như văn học thành văn Quảng Bình giai đoạn trước (Thế kỷ XVI đến năm 1945) được kê cứu và miêu tả từ cả những tác giả thành danh ngoài quê hương vì lý do lịch sử và thời đại, thì giai đoạn này, văn học Quảng Bình, qua từng bước phát triển đã có một diện mạo mới, độc lập, ngay trong lòng quê hương mình.

    Sau cách mạng tháng Tám thành công, với vị thế của một người dân độc lập, cùng với cả nước, nhân dân Quảng Bình tự tin và chủ động tổ chức cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược. Văn học địa phương theo đó cũng vào trận. Có thể nói rằng, phản ánh một cách chân thực và nóng hổi cuộc kháng chiến chống Pháp là tư tưởng chủ đạo trong thời kỳ đầu của văn học Quảng Bình giai đoạn này.

Tác giả của thời kỳ này là những trí thức, học sinh, nông dân, công nhân . . . từ các miền quê trong tỉnh lên chiến khu tham gia kháng chiến. Họ vừa trực tiếp cầm súng, sản xuất, vừa hoạt động văn hoá văn nghệ, viết báo, viết văn, làm thơ . . . trong điều kiện vô cùng gian khó về cơ sở vật chất, giữa sự sống và cái chết cận kề nhau trong gang tấc. Đó là: Xuân Hoàng, Lê Khai, Dương Tử Giang, Nguyễn Văn Dinh, Lê Hồng Cần (Giăng Màn), Phan Văn Khuyến, Văn Nhĩ, Trần Giang Kiều, Phạm Thanh Đàm, Khắc Nội, Nguyễn Linh Giang, Trần Đình  Hải, Nguyễn Xuân Hồng, Tứ Sen, Phạm Hữu Tình, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Văn Hiệp, Lương Duy Tâm, Trương Văn Địch.. .

Có thể còn nhiều tác giả khác nữa mà các tài liệu ngày nay không thể ghi chép lại hết được, bởi các sáng tác thời đó phần lớn thường chép tay, đánh máy, in ronéo, hoặc in ấn trên một số tờ báo đơn sơ ban đầu của địa phương trong điều kiện chiến tranh ác liệt không thể tàng trữ được, nên đã thất truyền. Tờ báo “’Ba Rền” ra đời cuối năm 1947 chép tay, ba tháng một kỳ, đến năm 1949 thì đình bản; Tờ “Liên Minh” (về sau đổi tên là “Dân muốn”, “Đánh Mạnh”), trên những tờ báo này đều có Trang văn nghệ đăng tải các sáng tác địa phương

Những tên tuổi này tuy không nhiều, văn chương của họ tuy chưa đặc sắc, nhưng họ xứng đáng là những người mở đầu cho một giai đoạn khác trước của văn học địa phương: Văn học Cách mạng hình thành và phát triển ngày giữa lòng hiện thực quê hương.

Các sáng tác thời kỳ này chủ yếu là thơ ca Cách mạng  từ chiến khu lan nhanh về thôn xóm, trong nhân dân, suốt từ những ngày đầu khởi nghĩa cho đến hết cuộc kháng chiến. Có lẽ do đây là thể loại dễ in ấn, dễ phổ biến, và hơn thế dễ tiếp nhận, dễ gây hiệu ứng thẩm mỹ đối với trình độ công chúng văn học Quảng Bình thời kỳ đầu kháng chiến. Nhiều người còn nhớ hình ảnh một nhà thơ Văn Dinh trên sân khấu lửa trại hào sảng đọc trường ca Tiếng hát Sông Gianh của nhà thơ Xuân Hoàng trước hàng ngàn công chúng:

Theo tiếng “Xung phong” bộ đội ào ra.

Súng nhẹ, lưỡi lê, đại đao, lựu đạn

Súng ống, ba lô, vịt gà . . . quăng thục mạng

Toán tàn binh tán loạn chạy ra bờ

Bờ sông Gianh lặng lẽ thản nhiên chờ

Một lần nửa giặc xô vào táng xác.

Hầu hết các tác giả bên cạnh việc in ấn các tác phẩm vẫn thường đọc các sáng của mình vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, cho bất cứ ai muốn nghe, bằng bất cứ hình thức gì, ào ạt, say mê với niềm tin kháng chiến thành công. Và công chúng kháng chiến ở Quảng Bình thời ấy đã hào hứng đón nhận, hào hứng giao hoà với những vần thơ giàu sức cổ vũ, cũng bằng chính những niềm tin đồng điệu ấy. Đó là mảnh đất tốt cho thơ ca nảy nở mạnh mẽ trong giai đoạn này.

Thơ ca cách mạng Quảng Bình thời kỳ chống Pháp mộc mạc chân chất với một nội dung chính là tập trung phản ánh, ca ngợi cuộc kháng chiến hy sinh, gian khổ nhưng đầy vẻ vang với tất cả những khía cạnh phong phú của nó. Một sưu tập nhỏ tên các bài thơ dưới đây cho thấy cuộc kháng chiến đã được thơ ca phản ánh một cách khá toàn diện và chất phác: ở tiền phương: Đánh liên hồi, Chiến thắng Sen Bàng, Độn thổ, Chiến sỹ Minh Lệ, Chống càn, Đánh đồn An Lạc . . ., ở hậu phương: Rào làng, Chút lòng tản cư, phân tán trâu bò, rau lạng cá mòi, Một trận càn, Báo động, Tình ca cây sắn, Bao giờ biển lặng  . . .; tình quân dân: Gửi mẹ, Về với dân, Qua làng, Lòng dân, Bát nước, Bà mẹ Ninh Châu . . ., đoàn kết dân tộc: Lương giáo Hoà Ninh, Về đây anh…
Có thể tìm thấy ở đây một giai đoạn thơ ca sử thi hát ca không mệt mỏi về cái hùng tráng của lịch sử, về những con người anh hùng kiến tạo nên lịch sử ngay trên mảnh đất thần kỳ chật hẹp của quê hương mình bằng phẩm chất của những nhà thơ tham dự. Từ những địa danh bi tráng: Bố Trạch, Sông Gianh, Cảnh Dương, Xuân Bồ, Sen Bàng . . ., những anh hùng kháng chiến vô danh, hữu danh: Du kích, bộ đội, Quách Xuân Kỳ, Trần Thiết, bà mẹ Ninh Châu . . ., đến những sự kiện kháng chiến: Giải phóng Ba Đồn, cuộc đưa tiễn, sốt rét rừng . . ., đều được miêu tả chân thật trong thơ với ý thức nhập cuộc, ý thức ngợi ca rõ rệt:

Chiều nay tạm nghỉ

Lại uống nước Lâm Vang

Lại hẹn nhau xung kích

Rồi đây anh và tôi

Còn chiến dịch mùa đông

Hồ Chí Minh!

Người chí thân

Chúng con: Vệ quốc quân

Xả thân ngoài trận địa

Càng thiết tha tin tưởng sáng trong lòng

                   (Chiến sỹ Minh Lệ- Dương Tử Giang)

Những mảng hiện thực còn tươi rói tràn ngập trong thơ kháng chiến đã gây được không ít ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc, nói được không ít mặt tiêu biểu của cuộc sống đương thời.

Tiêu biểu thơ ca giai đoạn này là Trường ca. Có thể nói trong tiến trình văn học Quảng Bình chưa có giai đoạn nào lại xuất hiện nhiều trường ca như lúc này. Trong một thời gian ngắn, hàng chục trường ca (có độ dài ngót trăm câu mỗi trường ca) nối nhau ra đời và đều được lưu truyền rộng rãi trong công chúng. Hầu hết trong số đó là những trường ca trực tiếp tái hiện và ngợi ca những chiến công vang dội của quân và dân ta như những khúc ca chiến thắng: Tiếng hát Sông Gianh (Xuân Hoàng), Chiến thắng Sen Bàng, Chiến sỹ Xuân Bồ (Dương Tử Giang), Chiến thắng Xuân Bồ (Trần Đình Hiếu), Giải phóng Ba Đồn (Lê Hồng Cần), Đánh đồn An Lạc, Chiến thắng Mỹ Lộc, Xuân Lai (Văn Dinh). Bên cạnh đó, còn có những trường ca khác ca ngợi những vùng quê nghèo khó mà anh dũng (Về Bố Trạch -  Xuân Hoàng), phản ánh đời sống người thợ, người chiến sỹ (Bài ca người thợ, Chiến sỹ Minh Lệ -  Dương Tử Giang) hoặc phê phán các hành vi phi kháng chiến (Chống hàng ngoại hóa -  Văn Dinh).

Nhìn chung, những trường ca này, về mặt nghệ thuật thành công chưa nhiều, thuần tự sự, là những tráng ca về những người anh hùng chống Pháp với không khí gươm khua ngựa hí đương thời. Tuy nhiên một thời nó từng được công chúng đón nhận và bây giờ đọc lại vẫn thấy xúc động bởi tính chân thật, và bởi cả những phẩm chất thi ca đáng trân trọng:

Nửa đêm -   giờ xuất kích

Ai nấy thành người câm

Nhịn ho nghe lá thì thầm

Sương khuya ngấm phổi

       (Chiến sỹ Minh Lệ-Dương Tử Giang)

Và do đó, các giá trị quý báu của trường ca -  thơ ca kháng chiến đã được công chúng Quảng bình tạc vào thời gian một cách đáng trân trọng:

Quảng Bình là đất trường ca 

Đất đai chi Bảo Đại mà kéo Tây qua đóng đồn

                           (Ca dao Quảng Bình)

Văn xuôi Quảng Bình giai đoạn này xuất hiện chưa nhiều, tuy nhiên vẫn có một số truyện ngắn, truyện vừa của Trần Giang Kiều (Tản cư), Xuân Hoàng (ổ súng máy), Nguyễn Thị Cẩm Thạnh (Chạy giặc) đoạt giải Văn nghệ Liên khu Bốn. Một số phóng sự “Quảng Bình muôn mặt” của Dương Tử Giang, các bài về nếp sống mới của Trương Văn Địch được đăng tải trên các tờ báo, phát trên đài phát thanh và truyện ngắn Hú vía của Thanh Đàm viết về công tác bình dân học vụ, đều với một tinh thần chung là phản ánh, ngợi ca cuộc kháng chiến. Bên cạnh đó, cũng cần phải nhắc đến một mảng sáng tác văn xuôi khác trong ác sách giáo khoa phổ thông với các bài viết của các nhà giáo Hoàng Hữu Xứng, Đoàn Dọc, Nguyễn Văn Lễ, Hoàng Thái, Phan Văn Khuyến . . .về miêu tả phong cảnh, về văn hóa, về kháng chiến . . ., dùng cho học sinh, trong đó có nhà giáo Lương Duy Tâm với tiểu thuyết “Đi học” và giáo trình Địa lý Quảng Bình  đầy chất văn chương .

Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Quảng Bình đã góp phần hình thành nên một đội ngũ các tác giả chuyên nghiệp sống và sáng tạo văn chương cách mạng ngày trên quê hương mình.

Trong số họ phải kể đến hai người xuất hiện với tư cách là những tác giả đầu tiên nhóm lên ngọn lửa thi ca Cách mạng ở Quảng Bình: Xuân Hoàng và Dương Tử Giang.

Xuân Hoàng sinh ra và lớn lên tại thị xã Đồng Hới. Anh tham gia kháng chiến năm 1945 với một “túi thơ” đầy ắp và một lòng nhiệt tình cách mạng trẻ trai.Anh là một nhà thơ chuyên nghiệp đi kháng chiến và kháng chiến chuyên nghiệp bằng thơ.

Bên cạnh một số truyện ngắn ,ký sự và nhiều trường ca đã được đề cập đến, thơ kháng chiến Xuân Hoàng xuất hiện với một số lượng lớn, miêu tả chân thật nhiều mặt của cuộc sống kháng chiến, với ý thức nhập cuộc, ý thức ngợi ca rõ rệt:

Bức tranh thời đại còn nguyen nét

Con ngẫm mà yêu những lớp người

áo rách giày lem, đời hoạt động

Tìm trong đêm đói những lời vui.

                     (Gửi con gái 15 năm sau   - 1951)

Những mảng hiện thực còn tươi rói tràn ngập trong thơ kháng chién của Xuân Hoàng đã gây được không ít ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc, nói được không ít mặt tiêu biểu của cuộc sống đương thời.Tuy nhiên, nhiều bài thơ kháng chiến của Xuân Hoàng đã có sự chuyển dịch của cảm xúc từ miêu tả sang biểu hiện, từ cụ thể sang khái quát, dựa trên thuần tuý chất liệu tâm hồn và trở thành những bài thơ hay, đáng nhớ: Tiếng hát Sông Gianh, Bố Trạch, Tiếng hò năm ấy phải người hôm nay . . . Đó là một tâm hồn thơ ào ạt, say mê, với niềm tin có thật vào chiến thắng:

Nghĩ đén ngày mai ngày độc lập

Mắt tròn thâu sáng, bỗng long lanh

                                     (Trạm đồng  bằng -  1949)

Còn  Dương Tử Giang, tuy không sinh trưởng ở Quảng Bình (Ông tên thật là Trần Quang Tường, sinh năm 1941 tại huyện Bình Lục tỉnh Nam Hà), nhưng cuộc đời và sự nghiệp thơ ca của anh gắn chặt với mảnh đất này như có tình máu mủ, sinh thành. 

Ông sáng tác khá sớm. Những bài thơ đầu tiên của ông rải rác xuất hiện ở các báo Tin mới, Phụ nữ tân văn, Đông Pháp trước Cách mạng tháng Tám dưới bút danh Lại Thị Hoàng. Đến ngày đầu Cách mạng tháng Tám, trước hiện thực Quảng Bình sôi động, tâm hồn thơ của ông mới được giải phóng.

Trong những người viết trường ca giai đoạn này đã được đề cập đến, Dương Tử  Giang là người đầu tiên viết về nhân vật người thợ trong kháng chiến (Trường ca Người thợ) mang đến một hơi thở mới cho phong trào thơ ca Quảng Bình. Cũng như nhiều tác giả đương thời, âm hưởng chính của trường ca Dương Tử Giang là sử thi -  anh hùng ca, phản ánh gần như trực tiếp hơi thở cuộc sống thời đại, nhưng ở ông, chúng ta vẫn gặp nhiều những “khoảng nghỉ” trữ tình giàu phẩm chất thi ca:

Trăng vào nòng súng

Đôi bóng thì thầm

Vách đất nhà tranh, tình dân cao rộng . . .

                              (Chiến sỹ Minh Lệ)

Và ngay cả sự lạc quan Cách mạng của ông cũng đằm thắm một cách mãnh liệt:

Ba Na Phào! nhớ một mùa đông

 Cây cối trao nhau chiếc lá hồng

Bộ đội chia nhau quần áo cũ

Dài theo biên giới ấm mênh mông

                                                    (Nhớ)

Cùng với Xuân Hoàng, Dương Tử  Giang và một số tác giả khác, họ sẽ trở thành lực lượng sáng tác nòng cốt trong những năm hoà bình lập lại sau này.

Năm 1955, chỉ một năm sau ngày quê hương giải phóng, Ty Văn hóa Thông tin Quảng Bình được thành lập, tạo cơ hội mới cho lực lượng sáng tác địa phương hoạt động. Các sáng tác của những ngày đầu hoà bình được tập hợp trong một số tập thơ văn do Ty Văn hóa và Tỉnh đội Quảng Bình xuất bản: Quảng Bình chiến đấu (2 tập), Biển Quảng Bình
Đó vẫn là những cảm hứng kháng chiến và chiến thắng nhưng xuất hiện bởi một cảm xúc khác trước, sâu lắng hơn, chiêm nghiệm hơn:

Đêm nay thiếu mặt em

Ngậm ngùi sao trên mũ

Bước từng buớc lặng im

Hàng mi anh ngấn lệ

...

Em đứng đó bao giờ

Tên người trong bia đá

Nắng dài trên biển cả

Chói năm cánh sao cờ . . .

   (Bài “Gặp em” của Minh Sơn trong tập Quảng Bình chiến đấu)

Đó là hình ảnh lạc quan, yêu đời của những tâm hồn tươi sáng đã được làm chủ cuộc đời mình, ngày đêm lao động sáng tạo tái thiết lại quê hương: Đoàn thuyền dã đôi của  bác Song lại rời cửa sông Roòn , căng rộng cánh buồm lướt sóng ra khơi...Trong tiếng hát mạnh hùng của những người thuỷ thủ trên đoàn thuyền dã đôi ấy có cả tiếng hát của Ngộ vui vẻ trong trẻo hoà nhịp vào cùng bản đại hợp xướng của sóng nước, của gió của trời, của đồng đội và của cả đại dương ngân vang lên! (Truyện ngắn Lại ra khơi của Trần Công Tấn  trong tập Biển Quảng Bình). Năm 1960 bài thơ “Tự giác” của cây bút trẻ Văn Lợi đạt giải nhất cuộc thi thơ có chủ đề “Em yêu Bác Hồ” do Báo Thiếu niên tiền phong và Hội nhà văn Việt Nam tổ chức.

Thời kỳ này cũng xuất hiện những khúc ca trữ tình mới lạ, tuy còn hiếm hoi, nhưng có giá trị như những cánh chim báo hiệu sự ra đời những phẩm chất mới của văn chương Quảng Bình: 

Đêm nay khi trăng mọc

Tàu anh sẽ nhổ neo

Em đừng hỏi

Vì sao anh ra đi

Cũng đừng hỏi

Chân trời xa có gà kêu gọi

Anh biết

Nếu ở cuối trời có đảo Trân  -  Châu

Hay ở biển xa

Có nụ hoa thần tìm ra hạnh phúc

Hay có người gái đẹp

Môi hồng như san hô

Cũng không thể

Khiến anh xa được em yêu

                   (Bài thơ tình của người thuỷ thủ (1961) -  Hà Nhật)

Sự phát triển của Văn học Quảng Bình giai đoạn này đã làm xuất hiện một tình hình mới: ngày 21/6/1961 Hội văn học nghệ thuật Quảng Bình chính thức ra đời, lấy tên là Hội sáng tác văn nghệ Quảng Bình. Cùng với  Hội văn nghệ Hải Phòng, Hội sáng tác văn nghệ Quảng Bình, một trong hai Hội ra đời sớm nhất ở miền Bắc sau hoà bình lập lại. Thời kỳ dầu, Hội nằm trong Ty Văn hoá thông tin, do ông Lê Khai, Trưởng ty kiêm Hội trưởng, nhà văn Dương Tử Giang làm uỷ viên trực của Hội. Đến ngày 8 và 9 tháng 11 năm 1961 Hội nghị những người sáng tác (được xem là Đại hội văn nghệ Quảng Bình lần thứ nhất) bầu thêm Văn Nhĩ, Cẩm Lai vào Ban chấp hành Hội. ấn phẩm gây tiếng vang rộng rãi nhất trong thời kỳ đầu thành lập Hội là tập sáng tác thơ văn Cành xuân (1964). “Tập sáng tác gồm bảy truyện ngắn, bút ký, ký sự và trên ba mươi bài thơ phản ánh nhiều mặt của phong trào sản xuất, xây dựng lớn trong địa phương như Đại Phong, Quang Phú, Cẩm Ly (. . . ), từ tiếng hát của những người thợ cày, thợ cấy cho đến nhịp đập của trái tim những lứa trẻ yêu nhau trong lao động sản xuất. Tất thảy, tất thảy những cái ấy nó toát lên một sự rạo rực mới trong cuộc sống của cái tỉnh nhỏ bé núi  dính với biển này. Một số bài trong tập sách được Tuần báo Văn nghệ Trung ương chọn đăng thành trang Văn nghệ Quảng Bình, được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam (bút ký Đường huyện Tuyên của Lê Khai). Nhờ chất lượng đáng khích lệ này, nên chẳng những giới văn nghệ tỉnh bạn mà còn một số bạn đọc ở Mạc Tư Khoa thời đó cũng đã biết đến tập sách.

Bên cạnh những khuôn mặt văn chương đã thành danh ở quê hương thời kháng chiến chống Pháp, thời kỳ này đã xuất hiện thêm những khuôn mặt mới, quy tụ quanh Hội sáng tác và cho ra đời nhiều tác phẩm mới mẻ, mang hơi thở của thời đại: Giang Tấn, Trần Công Tấn, Mai Văn Tấn, Phan Văn Sừng, Hà Nhật, Xích Bích, Trần Đình Vĩnh, Nguyễn Đức Tuân, Thanh Ba, Tứ Sen, Hoàng Vũ Thuật, Văn Tăng, Xuân Lê, Hoàng Đình Luyện, Hải Kỳ, Thúc Hà, Nguyễn Văn Hiệp, Lâm Thị Mỹ Dạ, Trần Nhật Thu, Hữu Phán, Lưu Danh Hương, Thúc Hoàng, Đỗ Duy Văn, Vinh Nguyễn, Thái Khắc Nguyễn, Phan Viết Dũng, Thái Sinh . . .

Tác phẩm của họ  tập trung ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà đỉnh cao là phong trào “Hai giỏi” ở địa phương: sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã nảy sinh ở đây một hiện thực mới đầy chất anh hùng ca và văn học  địa phương, một lần nữa lại vào cuộc, nhưng khác trước ở quy mô và chất lượng.

Những phong trào chiến đấu, phong trào sản xuất, phong trào “Tiếng hát át tiếng bom”, những anh hùng chiến đấu và lao động: Nguyễn Thị Khíu, Đinh Thị Thu Ngà, Thái Văn A, Nguyễn Tri Phương, những tấm gương hy sinh bình dị, những sinh hoạt bình thường, những hy sinh mất mát của nhân dân Quảng Bình đều đã được văn học bao quát và phản ánh.

Cho đến lúc này Thơ vẫn là thể loại chính gặt hái được nhiều thành tựu trong văn học Quảng Bình. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã làm đảo lộn cuộc sống sản xuất bình thường ở đây như thế nào ta dễ dàng tìm thấy trong thơ:

Mẹ đừng lo đường sá khó khăn

Bát Móng Cái không gửi vào kịp nhé

Những chồng bát con đem về tặng mẹ

Tuy còn thô nhưng chính của quê nhà

. . .

Cầm cái bát trên tay

Thấy hình con ma bốc cháy

Bên dòng chữ Quảng Bình bốn tấn một héc ta

Ôi một mùa vàng chiến thắng bao la

          (Những dòng chữ trên bát Quảng Bình -  Trần Nhật Thu)

Nhịp thở của cuộc sống bình thường nhất: nơi học đường, vẫn hướng ra chiến trường, hướng về chiến thắng cũng được thơ đề cập đến:

Có những buổi trăng treo đầu lớp học

Đêm Trường Sơn rậm rịch bước người đi

Theo tiếng súng và theo từng nét chữ

Chiến công về rộn rã mái trường quê.

              (Những mái trường Quảng Bình -  Dương Đức Quảng)

Và ngay giữa “túi bom” khốc liệt thơ vẫn vang lên, bất diệt như chính những con đường: 

 Chúng tôi gọi là ngã tư B-52 

Khi những con đường qua đây, hàng tấn bom trút xuống 

Không ngăn được những con đường mở rộng

Đêm-  những đoàn xe qua ngã tư

Ta nhận dạng B 52 từ tiếng động cuối trời xa

Xe lại qua trước những giờ chúng tới

Sum họp con đường sau những lần bom dội

                                          (Ngã tư B-52 -  Thái Khắc Nguyễn)

Thơ Quảng Bình chống Mỹ thực sự đã vươn lên một tầm mức mới đáng tự hào. Bên cạnh những cây bút đã định hình từ trước, có nhiều cây bút khác tên tuổi đã vượt ra ngoài biên giới địa phương để có mặt trên các báo chí và các nhà xuất bản Trung ương và về sau, trở thành tác giả: Trần Nhật Thu, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Thị Mây, Hoàng Vũ thuật, Nguyễn Văn Dinh, Văn Lợi . . .

Và hơn thế nữa, trong số họ có người đạt giải cao các cuộc thi thơ lớn của Báo Văn nghệ: Lâm Thị Mỹ Dạ, giải nhất (1971 -  1972: Bài Khoảng trời hố bom), Trần Nhật Thu (1969: giải ba các bài: Bức tường vỡ đôi, Em sẽ gọi tên ai đầu tiên), Thái Khắc Nguyễn, giải khuyến khích (1972, bài Ngã tư B 52). Người đời sẽ còn xúc động mãi trước hình tượng bất tử của một cô thanh niên xung phong đã hy sinh vì Tổ quốc dưới ngòi bút giàu cảm xúc, đầy nữ tính của Lâm Thị Mỹ Dạ:

Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em

Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ

Đất nước mình nhân hậu

Em nằm dưới đất sâu

Như khoảng trời đã nằm yên trong lòng đất

Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng

Những vì sao ngời chói lung linh

                                                      (Khoảng trời, hố bom)

Từ nền thơ phát triển ấy, Quảng Bình xuất hiện như một vùng thơ nổi tiếng -  vùng thơ tuyến lửa -  sánh ngang với những vùng thơ khác trong cả nước: Hải Phòng, Quảng Ninh.

So với thơ, văn xuôi Quảng Bình giai đoạn này chưa có thành tựu gì nhiều. Đó chỉ là sự nối tiếp của văn xuôi giai đoạn trước tuy có được triển khai ra trên diện rộng. Thể loại chính của văn xuôi là ghi chép, hồi ký mẫu chuyện và một số truyện ngắn về hiện thực chống Mỹ ở địa phương: Con xin chịu Bọ (Thái Sinh), Tiếng nước (Lê Khai), Những đồng vốn đầu mùa (Văn Hiệp), Một đêm chiến đấu (Văn Nhĩ), Giữa trận tuyến đường dây (Phan Văn Khuyến) . . . Cho đến cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, trên mảnh đất này chỉ có 3 cây bút văn xuôi xuất hiện như những tác giả, nhưng trong đó chỉ có một người Quảng Bình: Mai Văn Tấn. Mặc dù ông có tác phẩm Xe cày ra trận đạt giải khuyến khích Báo Văn nghệ (1975), nhưng không cải thiện được tình hình chất lượng văn xuôi .

Giai đoạn này, công tác xuất bản phát triển khá mạnh mẽ. Nhiều ấn phẩm văn thơ ra đời, như những món ăn tinh thần có giá trị động viên to lớn một công chúng kháng chiến khao khát văn chương: Gió Đại Phong (2 tập -  1964) , Quảng Bình chiến thắng (1964) , Ta lớn lên (1968), Đồng Hới (1968), Thơ Quảng Bình đánh Mỹ (1969),  Truyện ký Quảng Bình đánh Mỹ (1970), Người thợ Quảng Bình (1970), Đất rừng gió biển (1971), Phía trước những con đường (1971), Mùa xuân ra trận (1972), Hạt lúa hậu phương (1972), Thơ Quảng Bình (1972), Sắc lửa (1973) . . .

Góp phần cho sự phát triển của văn học Quảng Bình chống Mỹ phải kể đến sự có mặt của các nhà văn Trung ương và các sáng tác của họ ở mảnh đất này qua các đợt đi thực tế: Tố Hữu, Chế Lan Viên, Bùi Hiển, Nguyễn Xuân Sanh, Xuân Quỳnh, Nguyễn Sinh, Mai Ngữ, Phạm Tiến Duật . . . Nhiều tác phẩm trong số đó mang âm hưởng một miền quê mộc mạc, chân chất nhưng đạt đến nghệ thuật tầm cao, sống mãi với thời gian tạo, nên những cộng hưởng nghệ thuật độc đáo ở một vùng thơ: 

Một tay lái chiếc đò ngang

Bên sông Nhật lệ quân sang đêm ngày

Sợ chi sóng gió tàu bay

Tây kia mình đã thắng Mỹ này ta chẳng thua

Kể chi tuổi tác già nua

Chống chèo xin cứ thi đua đến cùng!

Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung

Gió lay như sóng biển tung trắng bờ

                                                                  (Mẹ Suốt -  Tố Hữu).

Bằng nội lực của mình, cộng với sự cộng hưởng của thời đại văn học Quảng Bình giai đoạn này, mà tiêu biểu là thơ ca, đã có một bước phát triển mới, một mặt phản ánh trung thực bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ quật cường ở một tỉnh tuyến đầu, mặt khác là một pho tư liệu  nghệ thuật vô giá để cho bao thế hệ sau này nghiên cứu, tiếp tục sáng tạo nên những tác phẩm tầm cỡ lớn hơn. Những tác phẩm ấy góp phần phong phú cho giai đoạn văn nghệ chống Mỹ và có mặt xứng đáng với cả nước.

Năm 1976 sau ngày đất nước thống nhất, văn học Quảng Bình hoà chung vào một vùng đất rộng lớn: Bình Trị Thiên . Cùng với lực lượng cầm bút hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, đội ngũ các tác giả Quảng Bình góp vào đây một phong cách riêng, tạo nên một địa chỉ văn học mới- Bình Trị Thiên- đa thanh đa sắc. Đội ngũ tác giả thơ Quảng Bình lúc này một mặt trưởng thành về chất lượng, mặt khác được bổ sung thêm về số lượng và từ đó xuất hiện nhiều tên tuổi được khẳng định trên văn đàn cả nước. Nhiều tác giả giành được giải thưởng thơ khu vực và Trung ương, trong đó đáng kể nhất là giải thưởng của Hội nhà văn cho tập thơ Bài thơ không năm tháng của Lâm Thị Mỹ Dạ và giải thưởng cuộc thi thơ Báo Văn nghệ (1981-1982) cho bài Cây nhạc ngựa của Hoàng Vũ Thuật . Đội ngũ văn xuôi ngoài Thanh Ba vừa làm báo vừa viết truyện, ký và Đinh Duy Tư viết truyện ngắn về một vùng đất quen thuộc Quảng Bình, xuất hiện thêm Thế Tường với những ký sự nóng hổi chất thời sự , Nguyễn Quang Lập có cách nhìn chiến tranh bằng ý niệm dữ dội trong truyện ngắn,tiểu thuyết và Nguyễn Quang Vinh viết nhanh viết khoẻ trên nhiều thể loại văn học.

Một điều đáng lưu ý ở giai đoạn này là trên mảnh đất Quảng bình xuất hiện đều đặn các ấn phẩm định kỳ: Tạp san Văn hoá văn nghệ do các phòng văn hoá: Đồng Hới, Lệ Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hoá, Bố Trạch …chủ trương, thu hút nhiều cây bút chuyên và không chuyên ở cơ sở. Không ít cây bút xuất hiện lần đầu từ các Tạp san này, về sau trở thành hội viên Hội  văn  nghệ Quảng Bình và tác phẩm của họ thậm chí vượt ra ngoài biên giới địa phương.

Năm 1989, tỉnh Quảng Bình được tái lập lại theo địa giới cũ như trước ngày đất nước giải phóng.

Cũng như các mặt hoạt động khác của buổi ban đầu xây dựng lại ,Văn nghệ Quảng Bình thời kỳ này gặp vô vàn khó khăn: cơ sở vật chất nghèo nàn, lực lượng sáng tác thiếu hụt, và các định hướng sáng tác chưa kịp định hình trước một nhịp điệu sống khác trước của hiện thực đổi mới ở quê hương, đất nước.

Nhiều tác giả Quảng B ình trước đây từng trưởng thành và gắn bó với mảnh đất này, nay đã thành danh, được kết nạp hội viện Hội nhà văn Việt Nam, vì lý do công tác không còn có điều kiện phục vụ trên quê hương: Lâm Thị Mỹ Dạ, Trần Nhật Thu, Ngô Minh, Nguyễn Quang Lập, Vĩnh Nguyên . . . Nhiều tác giả từ các miền quê khác trưởng thành ở đây cũng đã chuyển công tác : Nguyễn Khắc Phê, Hải Bằng, Lê Thị Mây, Nguyễn Khắc Thạch, Trần Công Tấn. . . Lực lượng sáng tác văn học trở về Quảng Bình sau chia tỉnh không còn sung sức như trước, trong số đó chỉ có ba hội viên Hội nhà văn Việt Nam và họ nhanh chóng trở thành hạt nhân quy tụ các tác giả địa phương xây dựng lại phong trào: Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Dinh, Hoàng Vũ Thuật.

Tuy buổi ban đầu khó khăn, nhưng với một truyền thống văn học đã từng được thử thách, lực lượng cầm bút Quảng Bình sớm quy tụ lại, từng bước tạo dựng nên một thành quả văn học mới ngày trên mảnh đất quê mình: “Văn học Quảng Bình những năm đổi mới”.

Trong vòng khoảng 10 năm (1989-1999) lực lượng sáng tác Quảng Bình cho ra đời khoảng 140 đầu sách văn học với các tác phẩm của tác giả, các tuyển tập của cơ quan Hội văn nghệ và các ấn phẩm của Tạp chí văn nghệ Nhật Lệ. Có thể nói rằng, đây là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của công tác xuất bản sách văn học ở tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay. Cùng với một khối lượng lớn các sáng tác chưa có điều kiện ra mắt độc giả, những ấn phẩm văn học này đã tạo dựng được một giai đoạn văn học mới ở Quảng Bình với cảm hứng thẩm mỹ chung là: “phản ánh khát vọng của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, truyền thống lịch sử và cách mạng, nơi thiên nhiên nghiệt ngã đang vươn tới ấm no hạnh phúc trong cuộc đổi mới chưa từng có trong lịch sử dân tộc, do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo”(A444:12).
Tuy còn một số hạn chế như chất lượng sáng tác chưa đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp đổi mới, mảng đề tài về lao động sản xuất xây dựng cuộc sống mới chưa được đề cập một cách thấu đáo, một số tác phẩm còn mờ nhạt, chưa hấp dẫn bạn đọc, văn học thành văn Quảng Bình giai đoạn này vẫn được đánh giá là giai đoạn phát triển nhất từ trước đến nay cả về số lượng, chất lượng lẫn loại thể.

    Các sáng tác phẩm của tác giả Quảng Bình  xuất hiện ngày càng nhiều trên báo Văn nghệ và các báo chí Trung ương, một số tác phẩm được chuyển thể thành kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh, được giới phê bình văn nghệ đánh giá cao. Nhiều tác giả có tác phẩm được tuyển chọn vào các tuyển tập văn học ở Trung ương hoặc khu vực: Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Dinh, Hoàng Vũ Thuật, Nguyễn Thế Tường, Văn Lợi, Hoàng Bình Trọng, Hải Kỳ, Hữu Phương, Lý Hoài Xuân, Trần Hải Sâm . . . Và đặc biệt là số lượng các tác phẩm đoạt giải tầm quốc gia ngày càng gia tăng trên rất nhiều thể loại:

-Truyện ngắn Hồi ức của một binh nhì của Thế Tường giải nhì cuộc thi của Tạp chí Văn nghệ quân đội.

-Truyện ngắn Đêm hoa quỳnh nở của Hữu Phương, giải C  cuộc thi của tạp chí Văn nghệ Quân đội.

-Tiểu thuyết Nơi bắt đầu có gió của Hoàng Thái Sơn, giải Ba cuộc thi viết về nhà trường do Bộ giáo dục đào tạo và Hội nhà văn tổ chức.

-Tự truyện Thời chưa xa của Xuân Hoàng, giải thưởng Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.

- Các bài thơ của Lê thị Mỹ ý đạt giải nhì báo Tuổi trẻ và giải tác phẩm tuổi xanh của báo Tiền Phong.

-Tập thơ Giữa hai người của Lý Hoài Xuân, giải C  Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.

-Bài thơ Làng giải tư cuộc thi thơ báo Văn nghệ và bài Làng Mô giải thưởng             đều của Hoàng Vũ Thuật

-Bài thơ Lặng lẽ của Đặng Kim Liên, giải khuyến khích cuộc thi thơ báo Phụ nữ.

-Các kịch bản điện ảnh, sân khấu của  Nguyễn Quang Vinh: Ngã ba Đồng Lộc (Bông sen vàng liên hoan phim toàn quốc) Tiếng kèn (Huy chương vàng liên hoan sân khấu), Huyền thoại YALY, Vòng cung biển (Huy chương Bạc).

-Các giải thưởng của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam cho công trình của các tác giả: Trần Hùng, Nguyễn tú, Đinh Thanh Dự, Lê đình Lòng, Nguyễn Văn Nhĩ, Trần Đình Vĩnh . . .

Ngoài ra còn nhiều tác phẩm đạt giải thưởng văn học nghệ thuật cao quý nhất ở địa phương, giải Lưu Trọng Lư lần thứ I (1991-1995) của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Tập thơ: Cỏ mùa thu (Hoàng Vũ thuật), Giữa hai người (Lý Hoài Xuân), Thơ tình Xuân Hoàng (Xuân Hoàng), Quạ tập hót (Văn Lợi), Hai con sóng và tự tình (Nguyễn Văn Dinh), Khoảng vắng (Lê Đình Ty), Những vì sao không quên (Đặng thị Kim Liên), Tiếng hát người câu cá (Nguyễn Thiên  Sơn), Giàn thiên lý (Nguyễn Văn Dinh). Tập truyện ngắn: Con người thánh thiện (Hữu Phương), Hồi ức của một binh nhì (Thế Tường), Người gác nghĩa trang (Văn Nhĩ), Ông Heineken (Văn Tăng), Trăng sáng như gương trời biếc xanh (Thúc Hà). Truyện dài, tiểu thuyết: Nơi bắt đầu có gió (Hoàng Thái Sơn), Quê hương (Hoàng Bình Trọng), Trên sông Nhật Lệ (Thúc Hà). Kịch bản sân khấu: Vòng tròng thuỷ chung (Văn Nhĩ), Chuyến hàng cuối năm (Phan Xuân Hải). Nghiên cứu: Hoàng Kế Viêm (Nguyễn Tú), Truyện cổ người Nguồn (Đinh Thanh Dự).

Những thành tựu văn học của giai  đoạn này được hình thành trên nền tảng một vùng đất văn chương vừa có chiều sâu truyền thống vừa có bề rộng phong trào. Nếu năm 1989 toàn tỉnh có 37 hội viên chuyên ngành văn học (trong đó có 3 hội viên Hội nhà văn Việt Nam) thì đến năm 1999 đã có 75 hội viên (trong đó có 6 hội viên Hội nhà văn Việt Nam). Lực lượng sáng tạo đông đảo và nhiều thế hệ này đã cùng nhau tạo dựng ngày trên chính quê huương mình một thành quả văn học khác trước cả về chất lượng lẫn số lượng.

-Về thơ : Trước hết , đội ngũ tác giả ngày càng được bổ sung và họ đã kế tục xứng đáng lớp nhà thơ tên tuổi đi trước. Đó là lớp các tác giả hình thành trong kháng chiến chống Mỹ và trưởng thành trong công cuộc đổi mới: Hải Kỳ, Văn Lợi, Vĩnh Nguyên , Hồng Thế, Lý Hoài Xuân . . .Đó là các tác giả mới xuất hiện sau này, nhưng đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình: Trương Vĩnh Hạnh, Trương Văn Quê, Lê Đình  Ty, Giang Biên, Đặng Kim Liên, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Thiên Sơn, Lê Thị Mỹ ý, Diệp Minh Luyện . . .  

Một phần sáng tạo thơ ca của giai đoạn này đã được tập hợp và xuất bản thành nhiều tập thơ có chất lượng tốt: Tuyển thơ Đồng Hới (nhiều tác giả), Tuyển thơ Quảng Bình 1989 -  1998 (nhiều tác giả), Thế giới bàn tay trái, Cỏ mùa thu (Hoàng Vũ Thuật), Thơ tình Xuân Hoàng , Thời gian và quảng cách (Xuân Hoàng), Thơ tình Văn Lợi (Văn Lợi), Tự tình, Hai con sóng (Nguyễn Văn Dinh), Giữa hai người, Gió cát (Lý Hoài Xuân), Những vì sao không tên (Đặng Thị Kim Liên), Nằm đếm trời sao, đối thoại lục bát (Hải Kỳ), Khoảng vắng, Tôi về áo ướt (Lê Đình Ty), Lời mùa thu (Hồng Thế), Tiếng hát người câu cá (Nguyễn Thiên Sơn), Khi em mười chín (Lê Thị Mỹ ý . . .Trong số này có không ít tác phẩm đạt giải khu vực, quốc gia. 

Nhìn chung, thơ Quảng Bình giai đoạn này chẳng những nối tiếp được truyền thống thơ ca của quê hương: đằm thắm, đôn hậu, hào hùng mà còn bắt đầu chạm đến một tầm chất lượng mới: trí tuệ, trữ tình mà da diết. Truyền thống kháng chiến, hiện thực đổi mới, tình yêu quê hương và các tình cảm cá nhân vẫn là những đề tài chính trong thơ Quảng Bình, nhưng có lúc đã hoà quyện vào nhau khó tách bạch:

Không nên có trong em những giấc mơ hão huyền

Hãy trở về cùng hạt gạo

Chất liệu ấy cho em rất nhiều tên gọi

Hy sinh -  Vị tha -  Đức độ

Dân dã -  Mộc mạc -  Hiền lành . . .

Như tình yêu, hạt gạo mang đến cho em và anh

Vị ngọt ngào trên môi . . .

                                   (Chiều sâu hạt gao -  Nguyễn Thiên Sơn)

Giai đoạn thơ này nổi lên nhiều tác giả tiêu biểu, trong đó có hai nhà thơ Hoàng Vũ Thuật và Hải Kỳ.

Hoàng Vũ Thuật xuất hiện  với tư cách một người làm thơ từ thời chống Mỹ, lúc đang là anh giáo làng. Bằng sự kiên trì bám trụ với quê hương, kiên trì bám trụ với thơ, kiên trì sáng tạo không mệt mỏi, Hoàng Vũ Thuật đã trưởng thành nhanh chóng và  trở thành  một trong những nhà thơ trụ cột, trở thành người tập hợp đội ngũ sáng tác ở địa phương giai đoạn này. Một phần sáng tạo của Hoàng Vũ Thuật đã được tập hợp trong các tập thơ: Những bông hoa trên cát (1979), Thơ viết từ mùa hạ (1984), Gửi những con sóng (1986), Thế giới bàn tay trái (1989), Cỏ mùa thu (1994).

Người đọc đã tìm thấy trong thơ Hoàng Vũ Thuật sự già dặn mà ngây thơ, lọc lõi mà ngơ ngác tinh khôi, đặc biệt là cái cá thể của cảm xúc thơ anh:

Người đi , đi  mãi chưa về

Ngàn lau xào xạc nói gì hỡi lau!

Trắng từ xưa tới mai sau

Thời gian khôn tuổi nên lau không già

                                                              (Lau trắng)

Những năm gần đây “sự nhạy cảm của anh đối với thời gian trở nên  sắc bén hơn và cũng cảm thương hơn. Trong thơ có những hình ảnh bình dị mà chất chứa (. . .) Đây là hướng tìm làm giàu tính trí tuệ cho thơ -  một thứ trí tuệ hình thành từ lịch lãm chiêm nghiệm, không phải từ tư biện, sách vở “ (Vũ Quần Phương -   Lời giới thiệu tập thơ Cỏ mùa thu của Hoàng Vũ Thuật)
Xếp những vỏ bao thuốc lá lên nhau

Như người ta xây nhà xếp gạch

Tôi thử sắp lại ý nghĩ của mình

Quanh cái gạt tàn

Mấy đầu thuốc cháy dở

Tháng ngày thả lửng nhạt thênh

Sao lúc nào cũng chạm tới âm thầm

                                                   (Đọc trên vỏ bảo thuốc lá)

 Còn Hải Kỳ đến với thơ và qua thơ để tự khẳng định mình có muộn hơn, nhưng anh lại sớm biết khai thác chiều sâu của nội tâm, đẩy cảm xúc đến  thơ đến tận đáy lòng nên hầu hết các sáng tác của anh đứng được và vương vít trong lòng người đọc:

Biết là nhớ cũng bằng không

Tôi ra cửa biển ngổi trông cánh buồm

Tôi rơi vào cuối ngọn nồm

Em rơi vào cuối nổi buồn của tôi

                                                        (Tôi ra cửa biển)

Thơ Hải Kỳ nghiêng nhiều về tình yêu. Tuy nhiên thơ tình của anh không rền rĩ bế tắc mà tỉ tê bộc bạch, thậm chí còn “cao đàm khoát luận” nhờ cộng hưởng đựoc với những rung cảm khác, tình yêu khác:

Thương nhớ xa rồi Tuyên Hoá ơi

Núi cao vòi vọi chẳng dừng nguôi

Thôi đừng cao nữa cho ai được

Thấy bóng người thương dưới mặt trời

                                                  (Tuyên Hóa ơi . . .)

“Hải Kỳ có mẫn cảm cao  về ngôn ngữ ,câu thơ bài thơ được tổ chức khéo léo, nhuần nhuyễn. Tuy vậy cũng phải nghĩ rộng hơn rằng cái đằm thắm, ngọt ngào, duyên dáng nữa, có khi lại chính là vật cản cho những suy tư táo bạo, cho việc thể hiện những xúc cảm mãnh liệt, những gam màu chói gắt nhưng cần thiết” (A444:59).
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Đến nay, Hải Kỳ đã có ba tập thơ chững chạc: Ngọn gió đi tìm (1987), Đồng vọng (1989), Nằm đếm trời sao (1997), trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam và là một trong những ngòi bút thơ chủ lực ở địa phương giai đoạn này.

-Về văn xuôi: Có thể nói văn xuôi Quảng Bình mười năm gần đây (1989-1999) có bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Nếu như trước đây, tác giả viết văn xuôi Quảng Bình chỉ đếm được trên đầu một bàn tay, thì nay họ đã hình thành được một đội ngũ, trong đó có không ít tác giả mà tên tuổi trở nên quen thuộc trong lòng bạn đọc cả nước: Nguyễn Quang Lập, Hữu Phương, Hoàng Bình Trọng, Nguyễn Thế Tường, Hoàng Thái Sơn, Nguyễn Quang Vinh . . .Và do đó đã xuất hiện ở giai đoạn này nhiều ấn phẩm văn xuôi đáng chú ý: Vùng đất khát vọng (Tập truyện ký nhiều tác giả) Văn xuôi Quảng Bình 1989 -  1998 (Tập truyện ngắn nhiều tác giả), Âm vang thời chưa xa (Tự truyện Xuân Hoàng) ,Nơi bắt đầu có gió, Mầu nhiệm tháng ngày (Tiẻu thuyết và tập truyện của Hoàng Thái Sơn), Con người thánh thiện, Đêm hoa quỳnh nở, Hoa cúc dại (Các tập truyện ngắn của Hữu Phương, Hồi ức của một binh nhì, Đường về quê, Gót lữ đoàn (Các tập truyện ký của Nguyễn Thế Tường), Con đường định mệnh, Quê hương (Các tiểu thuyết của Hoàng Bình Trọng), Hồi ức màu đỏ (Tiểu thuyết Nguyễn Quang Vinh), Trăng sáng như gương trời biếc xanh (Tập truyện ngắn Trần Thúc Hà) . . .

Nếu như trước đây văn xuôi Quảng Bình vốn đã nghèo nàn, lại tập trung vào thể loại ký sự, ghi chép, thì nay đã phát triển toàn diện trên nhiều thể loại chính: phóng sự, bút ký, ghi chép, truyện ngắn, tiểu thuyết.

+ Bút ký, ghi chép, phóng sự: Với hình thức gọn nhẹ, gần gũi với báo chí, thể loại này từng có mặt từ rất sớm trong hành trang sáng tạo của các tác giả Quảng Bình để phản ánh kịp thời những khía cạnh tươi mới và nóng hổi của cuộc sống. Thời kỳ này, bút ký, ghi chép, phóng sự vẫn phát huy được thế mạnh của mình, có mặt kịp thời tại nhièu mũi nhọn của hiện thực quê hương, ngợi ca những nhân tố mới thành quả mới trong lao động , sản xuất, đồng thời cũng phê phán kịp thời những hành vi tiêu cực, những yếu kém trong quản lý. Xuất hiện trong bút ký, ghi chép, phóng sự là hình ảnh nghèo khó của quê hương, nhưng ẩn chứa dưới ngòi bút là cả một tình cảm đau đáu mong muốn trả lời một câu hỏi lớn: làm sao cho quê hương nhanh chóng giàu lên: ”Vùng đất ấy khi chưa có nước nông Giang về, cứ vào mùa nắng, từng đợt gió nóng từ các trận lụt Lào tràn sang, ồi ồi vượt qua đỉnh Hòn Vàng, tuôn tràn thung lũng gió làng Thông Thống, ập vào ruộng vườn, thổi quay cây lá, hum sạm mặt người. Mặt trời vừa ló ngọn tre, mặt đất đã ánh lớp tinh thể đất phèn và muối. Mặt ruộng lốp rộp như đơn sài, chố lở trẻ con. Lúa vải vừa lên xanh, còng óng ỏi, đã héo non, chết rũ từng đám. Đồng đìa nứt nẻ chân chim “(Vùng đất có ngọn gió nóng đi qua -  Bút ký của Nguyễn Hữu Tường - Đăng báo Văn nghệ năm 1990).

Có thể tìm thấy được một phần câu trả lời ấy thông qua các mảng hiện thực trong trẻo mà gấp gáp trong quá trình chuyển mình đổi mới của quê hương được phản ánh trong các bút ký, ghi chép, phóng sự của Thế Nghiệp (Miên man Long Đại), Hoàng Thái Sơn (Vượt sông), Hoàng Văn Bàng (Đi về phía bão), Hoàng Vũ Thuật (Bóng dáng mái trường), Văn Tăng (Đi tìm kho báu), Xuân Hoàng (Thành phố bốn năm sau), Hà Thu (Ký ức Cầu Dài). . . .

Có thể còn nhiều hiện thực cuộc sống bị bỏ trống, hoặc chất văn học của một số tác phẩm chưa cao, nhưng rõ ràng, bút ký, ghi chép, phóng sự Quảng Bình giai đoạn này đã thể hiện khả năng tinh nhạy, kịp thời, khả năng vươn lên trong nghệ thuật, cũng như tinh thần trách nhiệm công dân của các tác giả Quảng Bình trước một hiện thực đầy biến động ở quê hương.

+ Truyện ngắn: so với các thể loại khác (bút ký, ghi chép, phóng sự, tiểu thuyết), truyện ngắn Quảng Bình giai đoạn này có thành tựu hơn cả và do đó được xem là thể loại chủ lực trong văn xuôi Quảng Bình. Cùng với thơ, sự phát triển của truyện ngắn đã góp phần quan trọng làm cho đời sống văn học Quảng Bình trở nên sinh động hơn. Truyện ngắn Quảng Bình có mặt ở các tạp san, chuyên san, tạp chí Nhật Lệ ở địa phương và rất nhiều các báo, tạp chí lớn ở Trung ương, đoạt một số giải quốc gia và do đó nhìn chung chiếm được cảm tình của bạn đọc. 

Truyện ngắn Quảng Bình gia đoạn này vẫn nặng lòng với đề tài truyền thống, tuy nhiên, nhờ có độ lùi cần thiết, có độ chín của tác giả, nên các tác phẩm viết về chiến tranh “thật” hơn, sâu sắc hơn so với trước.Truyện ngắn về đề tài này không chỉ là những mảng ký ức về cuộc chiến trực tiếp trên trận tuyến như Đồng đội (Kim Cương), Trăng thượng tuần (Hồng Hiếu), Đứa con (Văn Nhĩ), Hồi ức của một binh nhì (Thế Tường) . . ., mà còn được mở rộng không gian, thời gian đến lòng nhân ái, thuỷ chung của những người con ở hậu phương: Đò xưa (Diệp Đồng), Điều chưa được kể (Ngọc Đoá), Người chết và người sống (Trần Hùng), Chiếc cặp tóc không rỉ (Đinh Duy Tư ) . . .

Những khía cạnh khác mới mẻ của thời kỳ đổi mới; tuy chưa  được tập trung, nhưng truyện ngắn Quảng bình đã quan tâm khai thác. Các truyện ngắn: Giữa dòng xoáy cuộc đời (Phạm Thương), Thí mạng (Phan Xuân Hải), Ông Heineken (Văn Tăng), Mệ ơi, mệ đừng đi (Phan Văn Khuyến), Ném đá lên trời (Nguyễn Thế Thịnh) . . . đã đề cập được một vài khía cạnh phức tạp, gay cấn của một nền kinh tế thị trường năng động, sáng tạo, nhưng đầy rẫy những mặt trái đáng quan ngại đang dần dần xác lập trên quê hương.

Đó là hai mảng đề tài lớn, là trục chung đang chi phối các tình cảm khác: tình yêu đôi lứa, các mối quan hệ xã hội trong truyện ngắn Quảng Bình.

Có không ít tác giả truyện ngắn đã định hình được phong cách của mình: Trần Thúc Hà sắc sảo mà đôn hậu, Hoàng Bình Trọng thâm trầm mà sâu sắc, Hoàng Thái Sơn triết lý mà chừng mực, Nguyễn Thế Thịnh bất ngờ, hóm hỉnh, Nguyễn Thế Tường bạo liệt mà lãng mạn, Hữu Phương độc đáo và táo bạo . . . Trong số này không thể không nhắc đến Nguyễn thế Tường và Hữu Phương.

Nguyễn thế Tường từng đạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội (1993-1994) và từ đó truyện ngắn của anh đều đặn “đứng” được trên các báo và tạp chí văn nghệ ở Trung ương. Thế Tường đã xuất bản một số tập truyện ngắn chững chạc: Hồi ức của một binh nhì (1993), Đường về quê (1996), Gót lữ đoàn (1998), Anh thành công nhiều trong việc tái hiện hình ảnh người lính trong chiến tranh và sau chiến tranh. Truyện ngắn Nguyễn Thế Tường “không câu nệ thể loại, là sự phá vỡ mọi cân đối trung dung của chủ nghĩa cổ điển trong văn xuôi. Anh rất coi trọng chi tiết và đặt nó đúng vị trí, đúng mức trong hệ thống băng chuyền mạch truyện”(A444:126), cộng với sự bạo liệt và tình cảm chân thật của một người lính, người trong cuộc, đã làm nên thành công cho Hồi ức của một binh nhì, thành công cho truyện ngắn Nguyễn Thế Tường.

Còn Hữu Phương, một cử nhân toán học nặng lòng với văn chương mà trụ lại với thể loại truyện ngắn, đoạt giải cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội (1989-1990), xuất bản 3 tập sách khá ấn tượng: Con người thánh thiện (1991), Đêm hoa quỳnh nở (1995), Hoa cúc dại (1997). Truyện ngắn Hữu Phương có nỗi day dứt rất thật về cái thiện và cái ác đang song hành tồn tại trong chính con người, cho dù đó là câu chuyện tình yêu, chuyện thế sự, hay những hồi ức  về quá khứ. Hữu Phương chiếm được cảm tình của bạn đọc ở khả năng khai thác tâm lý nhân vật, khả năng sử dụng ngôn ngữ để dẫn dắt câu chuyện theo hướng mang màu sắc địa phương đậm đà, và quan trọng hơn là ở sự cố gắng vượt lên chính mình về chất lượng của tác  phẩm sau so với tác phẩm trước.

+ Tiểu thuyết: Trong văn học thành văn Quảng Bình, giai đoạn này tiểu thuyết xuất hiện nhiều nhất và có vẻ như bắt đầu manh nha một loại thể ở đây: Hồi ức màu đỏ, Đêm thức, Tiếng gọi phía đất liền . . . (Nguyễn Quang Vinh), Nơi bắt đầu có gió (Hoàng Thái Sơn), Con đường định mệnh (Hoàng Bình Trong), ảo giác, Gã phiêu lãng (Hoàng Văn Bàng). Tuy nhiên, mặc dù có nhiều tác phẩm được xuất bản từ các nhà xuất bản Trung ương, có tác phẩm đoạt giải thưởng (Nơi bắt đầu có gió), nhưng nhìn chung tiểu thuyết Quảng Bình thành công chưa nhiều, ngoài sự phát triển hơn trước về số lượng và phần nào đó về chất lượng. Đây đang là món nợ lớn của văn học Quảng Bình, cụ thể hơn là của tiểu thuyết Quảng Bình đối với một vùng đất đầy sóng gió nhưng lại giàu chiến công, giàu lòng nhân ái.

-Về văn học thiếu nhi: Trước đây, văn học thiếu nhi ở Quảng Bình còn mỏng và đáng kể nhất chỉ là tập thơ Những cánh chim nhỏ do các tác giả chuyên nghiệp cùng các em viết nên, được xuất bản năm 1971.Trong giai đoạn này, mảng văn học thiếu nhi đã có bước phát triển lớn bằng nhiều thể loại, và bước đầu phục vụ tốt đối tượng bạn đọc trẻ tuổi ở địa phương bằng các ấn phẩm có chất  lượng: Hè ơi, sao mà vội (Tập văn thơ -  Nhiều tác giả) , Quạ tập hót, Dòng sông Thơm, Hoàng Tử chọn hiền tài (Các tập thơ ngụ ngôn, tập truyện của Văn Lợi), Dàn Thiên lý (Tập thơ -  Nguyễn Văn Dinh), Trên dòng Nhật Lệ (Truyện dài -  Trần Thúc Hà), Gió ở đâu, Huyền thoại Bàu Tró (Tập thơ và truyện tranh của Lê Đình Ty), Bầu trời hoa (Tập thơ -  Lý Hoài Xuân) . . .. Ngoài ra nhiều tác giả khác và cả các bạn viết nhỏ tuổi cũng tham gia vào cuộc sáng tạo này, hình thành nên một mảng văn học đáng khích lệ ở địa phương.

Trong số này, Văn Lợi là tác giả có nhiều cống hiến nhất cho mảng văn học thiếu nhi Quảng Bình. Bản thân anh, từ thuở thiếu thời, đã từng là một bạn nhỏ làm thơ, thậm chí đạt giải cao trong cuộc thi thơ thiếu nhi do Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức năm 1960 bằng bài thơ Tự giác, một sự hối lỗi đáng yêu:

Em nhìn lên bốn bức tường rộng rãi

ảnh Bác Hồ hiền hậu ngắm nhìn em

Bác vui tươi môi nở, nụ cười hiền

Mắt trong sáng ngắm nhìn người cháu lỗi.

Và như định mệnh, từ đó, bên cạnh là một nhà thơ người lớn chững chạc, anh vẫn cần mẫn sáng tạo cho các em bằng đủ các thể loại: thơ trữ tình, thơ ngụ ngôn, truyện kể . . ., mà trong đó không ít tác phẩm đã được người đời vô danh hoá thành dân gian và đó phải chăng là “phần thưởng muôn đời” mà không chỉ bạn đọc nhỏ tuổi đã trao tặng cho anh.

Văn học thành văn Quảng Bình giai đoạn này, bên cạnh những thành công to lớn còn có những hạn chế như có biểu hiện sự dễ dãi, tự bằng lòng với chính mình, những nhân tố lao động mới với các nét tính cách, tâm lý phong phú, đặc thù chưa được khắc hoạ rõ nét. Có vẻ như văn học Quảng bình đang trên đường tìm kiếm nhân vật con người thời đại.

2. NGÔN NGỮ

2.1. Ngôn ngữ người việt ở Quảng Bình.

2.1.1. Tiếng Việt ở quảng bình trong hệ thống phương ngữ tiếng Việt.

Tiếng Việt là ngôn ngữ cộng đồng của dân tộc Việt có nguồn gốc rất cổ xưa và có quá trình phát triển lâu dài, đầy sức sống (Tiếng Việt ngoài ra đồng thời còn là công cụ giao tiếp chung của các dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề này không được xem xét ở đây. ), . Trên cơ sở sự thống nhất chung của tiếng phổ thông, tiếng Việt có nhiều những biến thể khác nhau, tương ứng với các vùng văn hoá, địa lý khác nhau. Các biến thể này được các nhà ngôn ngữ học gọi là phương ngữ. Vấn đề phân chia phương ngữ tiếng Việt, đã được giới ngôn ngữ học quan tâm giải quyết từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc ấn định số lượng và ranh giới các phương ngữ.Tiếng Việt hiện đang được các quan niệm ngôn ngữ học khác nhau chia ra làm hai, ba, bốn ,thậm chí năm phương ngữ. Đứng trước tình hình còn nhiều ý kiến về vấn đề phân chia phương ngữ tiếng Việt, một số tác giả đã đưa ra khái niệm Vùng phương ngữ (chứ không phải là phương ngữ hay phương ngữ lớn) ,theo đó phân chia tiếng Việt ra thành ba vùng : vùng phương ngữ Bắc(gồm các tỉnh Bắc Bộ), vùng phương ngữ Trung (gồm các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa thiên Huế) và vùng phương ngữ Nam (gồm các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào)(A446). Theo cách phân chia này, mỗi vùng phương ngữ bao gồm nhiều phương ngữ khác nhau. Như vậy, về mặt địa lý, phương ngữ là biến thể địa phương có địa bàn phân bố trên một phạm vi rộng gồm một hoặc nhiều tỉnh 

    Ngôn ngữ người Việt ở Quảng Bình là một biến thể của tiếng Việt, được các nhà ngôn ngữ học xem là một phương ngữ trong vùng phương ngữ Trung, khu vực Bắc Trung bộ, bao gồm các phương ngữ Thanh Hoá, Ngệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế. Sự biến thể này sẽ được xem xét ở mục Miêu tả ngữ âm phương ngữ Quảng Bình dưới đây.

2.1.2. Miêu tả ngữ âm phương ngữ Quảng Bình.  

   Ngữ âm bao gồm phụ âm đầu, phần vần và thanh điệu.Ngôn ngữ người Việt ở Quảng Bình đươc xác định là một phương ngữ, có nghĩa là bên cạnh sự thống nhất là chủ yếu so với tiếng Việt phổ thông, thì ngôn ngữ người Việt ở Quảng Bình vẫn có những sự khác biệt so với tiếng Việt phổ thông. Để chỉ ra được sự khác biệt này như một bản sắc riêng của phương ngữ  Quảng Bình, cần thiết phải miêu tả những sự khác biệt về mặt ngữ âm (phụ âm đầu, phần vần và thanh điệu) giữa phương ngữ Quảng Bình với tiếng Việt phổ thông(1). Tuy nhiên, có một thực tế là ngay trong phương ngữ Quảng Bình cũng có nhiều thổ ngữ khác biệt nhau giữa các huyện, các xã, thậm chí các làng. Không thể lấy tất cả các sự khác biệt thổ ngữ trong phương ngữ Quảng Bình để so sánh với tiếng Việt phổ thông, vì làm như thế thì số lượng hệ thống ngữ âm được miêu tả sẽ quá lớn, không phù hợp với mục đích và dung lượng của một công trình Địa chí. Cũng không thể chọn một thổ ngữ đặc trưng đại biểu cho phương ngữ Quảng Bình để so sánh, vì trên thực tế, không có một thổ ngữ nào đảm đương được vai trò này. Do vậy, chúng tôi sẽ chọn những vấn đề ngữ âm phổ quát nhất của phương ngữ Quảng Bình để miêu tả và so sánh với tiếng Việt phổ thông. 

- Phụ âm đầu

+ Các phụ âm đầu trong phương ngữ Quảng Bình không có trong tiếng Việt phổ thông

Để phù hợp với tính chất của một công trình đại chúng, chúng tôi không sử dụng các phiên âm quốc tế đối với các nguyên âm, phụ âm ,mà sử dụng chữ quốc ngữ . 

   Kết quả nghiên cứu, khảo sát của các nhà ngôn ngữ học cho thấy, bên cạnh phần lớn phụ âm đầu tiếng Việt phổ thông có trong phương ngữ Quảng Bình, thì cũng có một số phụ âm đầu trong phương ngữ Quảng Bình không tìm thấy trong tiếng Việt phổ thông: trl, p, j  và các biến thể của b, d, c, k.

    + Phụ âm trl. Đây thực chất là một phụ âm kép, bao gồm phụ âm tr (tắc, vô thanh, đầu lưỡi-ngạc) và phụ âm l (bên vang), một đại biểu tiêu biểu cho tiếng Việt cổ còn được bảo lưu trong phương ngữ Quảng Bình. Phụ âm trl tương ứng với âm tr trong tiếng phổ thông, chẳng hạn: trlâu / trâu (con) , trlời / trời 

(mặt), Tlrần / Trần (họ), trlong / trong (ngoài), trlên / trên (dưới)... Phụ âm này đươc phân bố lẻ tẻ ở Đồng Hới, Lệ Thuỷ và thành từng vùng ở Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch.

     + Phụ âm p. Đây là một phụ âm tắc, môi-môi, vô thanh; trong tiếng Việt phổ thông không dùng làm phụ âm đầu. Tuy nhiên ,trong phương ngữ Quảng Bình có những thổ ngữ (thôn Pháp Kệ) sử dụng phụ âm này làm phụ âm đầu, tương ứng với âm v trong tiếng Việt phổ thông: pui / vui (vẻ), pai / vai (người), pá / vá (áo), pun / vun (đầy), pót / vót (tre) ..

      + Biến thể của phụ âm d/gi trong tiếng Việt phổ thông (tạm kí hiệu:d/gi): phát âm gần giống với phụ âm d/gi trong tiếng Việt phổ thông, nhưng không hoàn toàn.Phụ âm này tương ứng với các âm nh, d/gi: dẹ dàng / nhẹ nhàng, dộn dịp / nhộn nhịp, dai dẳng / dai dẳng, gì / (làm gì), gia / gia (đình).. Về phân bố địa lý: gặp nhiều ở các địa phương Quảng Bình.

      + Biến thể của phụ âm b trong tiếng phổ thông:phát âm gần giống với phụ âm b nhưng không hoàn toàn, được các nhà khoa học gọi là phụ âm ngạc hoá. Phụ âm b trong phương ngữ Quảng Bình tương ứng với âm v trong tiếng phổ thông: bán /ván, bảy / vảy (cá), bá / vá..Gặp nhiều ở các huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch.

       + Biến thể của phụ âm ch trong tiếng phổ thông: phát âm gần giống với phụ âm ch nhưng không hoàn toàn. Phụ âm này tương ứng với âm gi trong tiếng phổ thông: chán / (con) gián, chan / gian (dối), chiếng / (cái) giếng...Xuất hiện ở các huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới.

       + Biến thể của phụ âm k/c/q trong tiếng phổ thông:phát âm gần giống với phụ âm k/c/q nhưng không hoàn toàn. Phụ âm này tương ứng với âm g/gh trong tiếng phổ thông: cắp / gắp (thức ăn), cài / gài (khuy áo)..Xuất hiện ở một số vùng tại các huyện Tuyên Hoá, Bố Trạch, Quảng Trạch.

+. Các phụ âm đầu trong phương ngữ Quảng Bình có trong tiếng Việt phổ thông . 

Theo thống kê của các nhà ngôn ngữ học, trong phương ngữ Quảng Bình có 19 phụ âm đầu giống tiếng phổ thông: tr, s, r, m, b, ph, v, t, đ, n, nh, x, l, th, ch, c/k/q, kh, g/gh, h . Tuy nhiên, tuỳ hoàn cảnh địa lý,phong tục tập quán của từng địa phương (thổ ngữ) trong tỉnh, các phụ âm này ngoài việc được sử dụng giống như tiếng phổ thông (tr-tr, s-s, r-r..) , chúng còn được sử dụng tương ứng với các phụ âm khác trong tiếng Việt phổ thông, rất phong phú.. Những tương ứng đa dạng của từng phụ âm đầu trong phương ngữ Quảng Bình so với tiếng phổ thông được thống kê như sau (phụ âm đứng đầu là của phương ngữ Quảng Bình, phụ âm đứng sau là của tiếng phổ thông):

     + Phụ âm tr. Tương ứng tr-s : tràng / sàng(cái), trào / sào (ruộng)..; tương ứng tr-ch : triều / chiều (buổi), trặt / chặt (buộ c); tương ứng tr-d/gi : trửa /giữa (ở), tra / già (non)..; tương ứng tr-r : trẹ /rẽ (phải, trái), trận / rận (con)..

      + Phụ âm s. Tương ứng s-th : sèm / thèm (ăn), sưa / thưa (thớt)..

      + Phụ âm r. Tương ứng r-s: rờ / sờ (mó), rã / sã (cánh)..
      + Phụ âm m. Tương ứng m-b: mấy/ bấy (lâu)..; tương ứng m-v: mụn /vụn..

      + phụ âm b. Tương ứng b-v: bo / vò (gạo), bú / vú (cái)..; tương ứng b-m: bồ / mồ (hôi)..  

      + Phụ âm ph. Tương ứng ph-v: phổ / vổ(tay), phắt / (ăn)vặt..; tương ứng 

ph-b : phỏng / bỏng (da), phừng phừng / bừng bừng (mặt đỏ)..

       + phụ âm t. Tương ứng t-tr: tời / trời, te / tre (cây)..; tương ứng t-r: tắn / (con)rắn, tát / rát (cổ)..;tương ứng t-đ: tớp / đớp(mồi), tỉa / (cái) đĩa..;tương ứng t-d: tựa / dựa (lưng), tựng / dựng (nhà)..

       + Phụ âm đ. Tương ứng đ-d: đa / da(thịt), đai / dai(dẳng)..;tương ứng d-r: duốc / ruốc (mắm tôm), dún / (lỗ)rốn..

       + Phụ âm n. Tương ứng n-c: năng-căng(dây), nèng-cành(cây)..

       + phụ âm x. Tương ứng x-th: xếp / thếp(giấy), xuổng / (cái)thuổng..; tương ứng x-d/gi: xắt /giặt(áo), xẹp / (thóc)dẹp..;tương ứng x-ch: xiếu / chiếu(cói), xuột / (con) chuột..

        + Phụ âm l. Tương ứng l-nh: lạt / nhạt, lài / (hoa)nhài..;tương ứng l-tr: lôông / trồng(cây), lổ / (lúa)trổ..; tương ứng l-th: lủng / (lỗ)thủng, lè / thè(lưỡi)..

        + Phụ âm th. Tương ứng th-s: tháng thủa / sáng sủa, thao / (ngôi)sao..; tương ứng th-d: thốt / (nhà)dột, thổ / dỗ(em)..

        + Phụ âm ch. Tương ứng ch-gi: chớc / giấc(ngủ), chàn / giàn(mướp)..

        + Phụ âm c/k/q. Tương ứng c-g: ca / (con) gà, cắt / gặt(lúa)..; tương ứng k-kh: kứa / khứa(cắt), quấy / khuấy(bột)..

        + Phụ âm kh. Tương ứng kh-g: kháp / gặp(mặt), khỏ / gõ (đầu trẻ)..

        + Phụ âm g/gh. Tương ứng g/gh- c/k/q: gót / (tấm)cót, gát / cát(biển)..

        + Phụ âm h.  Tương ứng h-th: ham / tham, hui / thui(bò)..

    Trong số các phụ âm đầu kể trên, chỉ có các phụ âm nh,v của phương ngữ Quảng Bình là  không có sự khác biệt so với tiếng phổ thông. Đó là những tương ứng nh-nh, v-v, không có một biến thể nào khác.

        Hiện tượng các phụ âm đầu của phương ngữ Quảng Bình sử dụng tương ứng với các phụ âm khác của tiếng phổ thông nhìn chung xuất hiện đều trong phạm vi toàn tỉnh, tuy mức độ có khác nhau ở từng thổ ngữ đối với từng phụ âm cụ thể. Chẳng hạn, có những phụ âm (h) chỉ xuất hiện một tương ứng (h-th),nhưng có những phụ âm khác (t) lại xuất hiện 4 đến 5 tương ứng (t-th, t-r, t-đ, t-d); hoặc có những tương ứng chỉ xuất hiện trong một xã ( tương ứng s-ch: siếu/chiếu ở xã Quảng Hoà huyện Quảng Trạch), trong khi đó lại có những tương ứng khác xuất hiện trong phạm vi nhiều huyện, thậm chí toàn tỉnh (tương ứng t-d ở các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hoá )

   Sư xuất hiện những phụ âm đầu không có trong tiếng phổ thông, hoặc có nhưng khác biệt thông qua các tương ứng đã chứng minh trên đã góp phần tạo nên đặc điểm riêng của phương ngữ Quảng Bình.

+ Phần vần

    Trong ngôn ngữ học, phần vần bao gồm các yếu tố: âm đệm, âm chính và âm cuối. Các yếu tố trong phần vần có quan hệ chặt chẽ với nhau và do vậy trong công trình có tính chất đại cương như địa chí, các yếu tố này sẽ được xem xét chung trong toàn bộ phần vần 
        Trong phương ngữ Quảng Bình, giống như phụ âm, phần vần cũng có các loại vần không có trong tiếng Việt phổ thông và các loại vần có trong tiếng Việt phổ thông. 

      Các vần của phương ngữ Quảng Bình không có trong hệ thống vần tiếng Việt phổ thông  hoặc là được cấu tạo bởi các nguyên âm không có trong hệ thống nguyên âm tiếng phổ thông (phát âm như các biến thể của các nguyên âm i/y, ê, e, u trong tiếng phổ thông) và do đó không ghi được bằng chữ quốc  ngữ ; hoặc là có cùng yếu tố cấu tạo nhưng khả năng kết hợp các yếu tố có khác tiếng phổ thông. 

      Các vần của phương ngữ Quảng Bình có trong hệ thống vần tiếng phổ thông bên cạnh rất nhiều các tương ứng không có sự khác biệt (u-u: đu / đu; in-in: chín / chín; inh-inh: đinh / đinh..), còn có không ít sự tương ứng có sự khác biệt so với tiếng phổ thông u-âu: nu / (củ)nâu; in- ân: chin / (cái)chân; inh-iêng: mình / miềng ), tạo nên bản sắc phương ngữ Quảng Bình. 

     Dưới đây, chỉ xin thống kê sự khác biệt các tương ứng về vần của phương ngữ Quảng Bình với tiếng Việt phổ thông (vần đầu là của phương ngữ Quảng Bình, vần sau là của tiếng phổ thông):

      + Các vần tương ứng có khởi đầu là nguyên âm a, ă,â:

· a-ưa: ngá / ngứa(miệng);

· ai- ươi: lái / lưới(bắt cá) ; 
· an-ươn: mạn /mượn 
· au-âu: làu bàu / lầu bầu; 
· ăm-âm: gặm / gậm(xương)
·  ây- ai: đấy / đái(dầm)
   + Các vần tương ứng có khởi đầu là nguyên âm e,ê:

· en-e: mèn / (rui)mè, nhén / nhẹ(cân)

· eng- anh: keng / canh(thức ăn), eng / anh (em)

· éc-ách: séc / (nói)thách, éc / (cái)ách

· êng-ênh: bêng / bênh(vực);

· ếc-ếch: nghếc / (ngốc) nghếch

   + Các vần tương ứng có khởi đầu là nguyên âm i: 
· i-ây: chí / (con)chấy

· i-ay: mi / mày(tao)

· in-ân: chin / chân(người), ghin / gần (xa) 

· in-i: bín / (quả)bí;

· inh-iêng: mình / miềng(ta)
· ít-ất: nhít / nhất(nhì), bít / bứt(cỏ) 

· iu-ưu: biu / bưu(điện);
· iêu-ươu: riệu / rượu
-  iên-ê: kiên / kê(cây), kiên / ghê(răng)
   + Các vần tương ứng có khởi đầu là nguyên âm o, ô,ơ : 

· o-ua: ló / lúa; 
· oi-uôi: mói / muối(ăn); 
· ot-uôt: nót / nuốt(vào miệng); 
· oong- uông: rọong / ruộng(lúa)
-  oong-ong: troong / (nước)trong; ooc- oc: boóc- bóc(vỏ)

· ôông- ông: khôông / không;

· ôôc- ôc: ôốc / (con)ốc

· ơc- âc: bớc / (gió)bấc

· ơi- ai: mơi / (ngày)mai

· ơng-ưng: hớng / hứng(nước);

-  ơng- ương: chờng / (cái)giường

-  ơt-ươt: trợt / trượt(chân)
· ơt-at: lợt / nhạt(màu); 
   + Các vần tương ứng có khởi đầu là nguyên âm u,ư:

-  u-âu: nu / (củ) nâu, su / sâu(cạn)

· ui-ôi: tui / tôi

-  un-ôn: hun / hôn(nhau)

· un-uân: kùn / quần(áo); 

· ung-ông: phùng / phồng(má)

· ut-uât: xút / (sản)xuất

-  ư-ơ: mự- mợ(cậu)
· ươi-ơi: bươi / (gà)bới; 
· ươi-ưi: chưởi / chửi(rủa)
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Cũng giống như phụ âm, hiện tượng các vần trong phương ngữ Quảng Bình sử dụng tương ứng với các vần khác trong tiếng Việt phổ thông nhìn chung xuất hiện đều trong phạm vi toàn tỉnh, tuy mức độ có khác nhau ở từng thổ ngữ đối với từng vần cụ thể. Có những tương ứng chỉ xuất hiện ở một phạm vi hẹp (ong- on: cong / con(cái), ơc- ơt: hớc / hớt(tóc)- ở vùng Đồng Hới cũ); trong khi đó lại có những tương ứng xuất hiện đồng loạt và phổ biến trong một phạm vi rộng ở địa phương (iu-ưu: hiu / (về)hưu; ươi-ơi: bươi / (gà)bới) .

+ Thanh điệu.

   Theo các nhà ngôn ngữ học, phương ngữ Quảng Bình có 5 thanh điệu: ngang, huyền, sắc, nặng, hỏi (trừ một số ít xã: Hương Hoá, Thanh Hoá (huyện Tuyên Hoá), Hạ Trạch (huyện Bố Trạch)… chỉ có 4 thanh).

        Các thanh điệu của phương ngữ Quảng Bình  kể trên, nhìn chung không hoàn toàn đồng nhất với các thanh điệu trong tiếng phổ thông về âm vực và âm điệu.Tuy nhiên, cũng không cần thiết phải miêu tả lại toàn bộ sự không đồng nhất ấy.Dưới đây chỉ miêu tả sự khác biệt giữa các thanh của phương ngữ Quảng Bình so với tiếng phổ thông thông qua các tương ứng (thanh đầu là của phương ngữ Quảng Bình, thanh sau là của tiếng Việt phổ thông).

*.Thanh ngang.

  + Tương ứng thanh ngang- thanh huyền: bo / vò(gạo), chên/(rau)giền..

 * Thanh huyền. 

+ Tương ứng thanh huyền- thanh ngang: trùn / (con)giun, trèo / leo(cây)

+ Tương ứng thanh huyền- thanh nặng: lằng / (con)nhặng, chùng / (ăn)vụng..*.Thanh sắc.

+ Tương ứng thanh sắc- thanh nặng: cắt / gặt(lúa), má / (cây)mạ..

+ Tương ứng thanh sắc- thanh hỏi: lóm / (nghe)lỏm, khố / khổ(cực)..

*Thanh nặng.

+ Tương ứng thanh nặng- thanh sắc: bụ / (cái)vú, miệu / cái)miếu..

+ Tương ứng thanh nặng- thanh hỏi: cựa / cửa(sông), bợi / bởi(vì)..

+ Tương ứng thanh nặng- thanh ngã: đụa / (đôi)đũa, mụi / lỗ)mũi..

*. Thanh hỏi.

+ Tương ứng thanh hỏi- thanh sắc: bỏng / bóng(đèn), ti / (một)tí..

+ Tương ứng  thanh hỏi- thanh ngã: lể / lễ(hội), lửng thửng / lững thững..

   Nhìn chung các tương ứng thanh điệu kể trên có mặt khá phổ biến trong phương ngữ Quảng Bình. 

2.1.3. Từ vựng

   Trong vốn từ vựng phương ngữ Quảng Bình, ngoài đa số các từ vựng đồng nhất với hệ thống từ vựng tiếng phổ thông, còn có một số không ít từ vựng có đặc điểm riêng sau đây (từ đứng trước của phương ngữ Quảng Bình, từ đứng sau của tiếng Việt phổ thông):

   + Loại từ ngữ  Quảng Bình không có từ ngữ phổ thông tương ứng: cái chẹp, cái nảy..
   +  Loại từ ngữ Quảng Bình có từ ngữ phổ thông tương ứng, nhưng không có quan hệ về mặt ngữ âm: cươi / sân, mè / vừng, lịp / nón, côi / trên, sạu / ngô..

   + Loại từ ngữ Quảng Bình có quan hệ ngữ âm với từ ngữ phổ thông theo quy luật:

· Những từ ngữ có biến âm, nhưng nghĩa tương đương hoàn toàn: chờng / giường, tràng / sàng, bui /vui, cụ / gấ..

· Những từ ngữ  không biến âm (đồng âm) nhưng nghĩa không tương đương hoàn toàn: o ,gì, chú, bác, cậu mự, dượng..

2.1.4 .Vấn đề thổ ngữ trong phương ngữ Quảng Bình

   Thổ ngữ theo các nhà ngôn ngữ học là những biến thể địa phương của một phương ngữ trên các mặt ngữ âm và từ vựng. “Các biến thể địa phương nhỏ nhất có địa bàn phân bố hẹp, trên phạm vi một làng, một xã hoặc một số xã được gọi là thổ ngữ. (A446:21)

    Những biến thể địa phương trong phương ngữ Quảng Bình là rất phong phú và đa dạng. Có những vùng rộng lớn nói chung một thổ ngữ không khác biệt mấy về mặt ngữ âm (Huyện Tuyên Hoá),trong khi đó có những làng xã liền kề biên giới, thậm chí các thôn trong một xã cũng có sự khác biệt (làng Cảnh Dương- làng Di Luân- vùng Ròn ở huyện Quảng Trạch…).Các thổ ngữ trong phương ngữ Quảng Bình tuy đa dạng và phức tạp, nhưng xét về mặt ngữ âm thì giữa chúng vẫn có những sự đồng nhất nhất định và đó là tiêu chí quan trọng để phân các thổ ngữ thành những vùng khác nhau.Dựa vào tính chất ngữ âm của phương ngữ Quảng Bình, và tính chất lịch sử, địa lý của từng vùng đất, có thể phân chia phương ngữ Quảng Bình thành bốn vùng thổ ngữ khác nhau là: vùng Quảng Trạch, vùng Tuyên Hoá-Minh Hoá, vùng Bố Trạch, và vùng Lệ Thuỷ- Đồng Hới. Tuy nhiên trong thực tế, ranh giới giữa các vùng thổ ngữ này không phải là tuyệt đối, mạch lạc mà có sự đan xen chồng chéo, phức tạp hơn nhiều. Một số đặc điểm ngữ âm của vùng này có thể xuất hiện lẻ tẻ ở vùng khác hoặc ngược lại. Chẳng hạn thổ ngữ làng Thổ Ngoạ theo các nhà ngôn ngữ học có kết cấu ngữ âm tương ứng vùng thổ ngữ Tuyên Hoá- Minh Hoá(A446:44),lại nằm lọt thỏm vào địa bàn phân bố thuộc vùng thổ ngữ huyện Quảng Trạch.Bên cạnh đó, trong phương ngữ Quảng Bình còn xuất hiện hiện tượng đảo thổ ngữ với những thổ ngữ tập trung nhiều sự khác biệt và do đó có thể dễ dàng tách chúng khỏi các nhóm thổ ngữ khác: làng Cảnh Dương (giống các phương ngữ miền Bắc), làng Cao Lao Hạ (Chỉ có bốn thanh điệu. Các thanh hỏi, ngã, nặng đều phát âm thành thanh nặng). Làng Lý Hoà, Diêm Điền (khác biệt về thanh điệu,lẫn lộn giữa thanh ngang và thanh huyền)

2.1.5. Những nhận xét.

      Qua sự miêu tả về ngữ âm (phụ âm, phần vần, thanh điệu) từ vựng và vấn đề thổ ngữ của phương ngữ Quảng Bình, xin có những nhận xét như sau:

   + Ngoài sự đồng nhất là chính, phương ngữ Quảng Bình còn có sự khác biệt về ngữ âm và từ vựng so với tiếng Việt phổ thông. Sự khác biệt này, nhìn chung

xuất hiện trong phạm vi toàn tỉnh; tuy nhiên ,tính chất, mức độ không giống nhau trong từng thổ ngữ và dưới các dạng thức chính sau đây:

   - Có những yếu tố ngữ âm, từ vựng của phương ngữ Quảng Bình không có trong tiếng Việt phổ thông.

   - Có những yếu tố ngữ âm, từ vựng của phương ngữ Quảng Bình có cùng yếu tố cấu tạo nhưng sự kết hợp các yếu tố có khác tiếng Việt phổ thông.

   - Có những yếu tố ngữ âm, từ vựng của Tiếng Việt phổ thông không có hoặc có mà được sử dụng với nhiều tương ứng khác rất phong phú.   

      + Cũng như vùng phương ngữ  bắc Trung bộ, phương ngữ Quảng Bình có một vai trò to lớn trong việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt: về mặt ngữ âm, có nhiều cứ liệu quý, đặc biệt là các quá trình biến đổi ngữ âm của tiếng Việt qua các giai đoạn; về mặt từ vựng, có nhiều từ ngữ cổ của tiếng Việt còn bảo lưu lại và theo các nhà ngôn ngữ học trong đó chắc chắn có dấu vết của giai đoạn Việt Mường chung: “ Đây là tiếng nói của một vùng cổ xưa của dân tộc; nó rất không thuần nhất (có thể gọi là nhiều thổ ngữ )và đang giữ lại nhiều hiện tượng ngữ âm, từ vựng thời cổ (thậm chí có thể rất cổ)” .​​​​​​​​​​   

    + Phương ngữ Quảng Bình ngoài ra còn có một đặc điểm khác là ở phía bắc tỉnh có những nét tương đồng với phương ngữ Hà Tĩnh, trong khi đó phía nam tỉnh lại có những nét tương đồng với phương ngữ Quảng Trị, vì chúng cùng một vùng phương ngữ. Giữa phương ngữ Quảng Bình với các phương ngữ nêu trên vẫn có những dị biệt, tuy nhiên, trong một công trình địa chí tổng hợp việcmiêu tả sự đồng nhất và khác biệt giữa hiện thực ngôn ngữ Quảng Bình với tiếng Việt phổ thông là cần thiết.

       + Các thổ ngữ trong phương ngữ Quảng Bình là cực kỳ phong phú. Các biến thể địa phương này có quan hệ chặt chẽ với ngôn ngữ toàn dân (phương ngữ) Quảng Bình và được thể hiện rõ tính thống nhất và tính khác biệt. Giữa ngôn ngữ toàn dân (phương ngữ) Quảng Bình và các thổ ngữ vừa có sự thống nhất, vừa có sự khác biệt về ngữ âm và từ vựng, trong đó sự thống nhất đóng vai trò quan trọng tạo nên tính thống nhất của phương ngữ Quảng Bình.

2.2. Ngôn ngữ các dân tộc ít người Quảng Bình.

2.2.1.Tiếng Bru-Vân Kiều.

Dân tộc Bru-Vân Kiều ở Quảng Bình bao gồm các tộc ngườiVân Kiều, Khùa, Ma Coong,Trì, cư trú tập trung ở các huyện Minh Hoá, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ với tổng số 11.010 người chiếm 73,85% dân số các dân tộc ít người Quảng Bình.    

    Tiếng Bru-Vân Kiều ở Quảng Bình theo các nhà ngôn ngữ học thuộc chi Katuic, nhóm Mon-Khmer của ngữ hệ Nam á.Tiếng Chi Katuic gồm các ngôn ngữ: Katu, Bru-Vân Kiều, Pakoh-Taôih,Nghẹ, Kùi, Lor, Tareng, Katang  Bru-Vân Kiều, cũng như tiếng Việt, thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, nghĩa là không có sự thay đổi hình thức các từ để biểu thị sự thay đổi chức năng ngữ pháp của chúng trong câu.(A99:11)    

        Đặc điểm nổi bật nhất của tiếng Bru-Vân Kiều là hệ thống ngữ âm rất phức tạp và phong phú, đặc biệt là hệ thống các nguyên âm. Theo thống kê của nhóm tác giả Nguyễn văn Tài, Vương hữu Lễ thì số lượng nguyên âm tiếng Bru-Vân Kiều nói chung nhiều gần gấp ba lần tiếng Việt.

       Tiếng Bru-Vân Kiễu không có thanh điệu.

        Trong từ vựng Bru-Vân Kiều, có hai loại: từ đơn tiết và từ đa tiết. 

    - Từ đơn tiết là loại từ khi phát âm chỉ có một âm: kit (mài), pa (mái nhà), ník (mãi), pứt (mất)..Tuy nhiên, số lượng từ đơn tiết trong vốn từ vựng của ngôn ngữ này chiếm một tỷ lệ không nhiều. 

    - Từ đa tiết là loại từ khi phát âm có hai đến nhiều âm: lahơi (mát), santứm (màu), tapuang (máng), mơâi (mày)..

       Người Bru-Vân Kiều có tư duy cụ thể.Theo đó cách cấu tạo từ ghép, mang đậm dấu ấn này. Chẳng hạn trong cấu tạo từ ghép , các yếu tố đều tự thân có nghĩa và thường cùng nằm trong một trường nghĩa. Do vậy,nghiã của từ ghép đạt tính khái quát,trừu tượng từ các phép “cộng” cụ thể Ví dụ: kán kũnh (đàn bà + đàn ông = vợ chồng), dống kuruang (nhà + thiên nhiên, quê hương = đất nước), sila kutũr ( lá + tai = vành tai), kréq ruai (cứt + ruồi = nốt ruồi)..

   Tiếng Bru-Vân Kiều ở Quảng Bình về cơ bản vẫn giữ được tính thống nhất về ngôn ngữ trong cộng đồng dân tộc mình, mặc dù các tộc người cư trú ở các địa phương khác nhau rải rác trong tỉnh. Tuy vậy, các nhà ngôn ngữ học vẫn cho rằng tiếng Bru-Vân Kiều ở Quảng Bình có các phương ngữ: Vân Kiều (Lệ Thuỷ, Quảng Ninh), Khùa, Trì (Tuyên Hoá), Ma Coong (Bố Trạch, Tuyên Hoá). Sự khác nhau giữa các phương ngữ này không lớn lắm. Số lượng các từ khác nhau giữa các phương ngữ không nhiều, chủ yếu chỉ khác nhau cách phát âm các từ mà thôi. Điều này giải thích vì sao người nói các phương ngữ khácnhau của tiếng Bru-Vân Kiều ở Quảng Bình vẫn hiểu nhau một cách dễ dàng.

Một đặc điểm quan trọng của tiếng Bru-Vân Kiều ở Quảng Bình là khu vực cư trú của dân tộc này liền kề với những người nói ngôn ngữ thuộc nhóm Việt- Mường (Chứt, Việt). Đặc biệt hiện nay, tiếng Việt đã trở thành tiếng phổ thông, một bộ phận đáng kể người Bru-Vân Kiều vì các lý do sinh kế hay tình cảm đã trở thành những người song ngữ (nói hai thứ tiếng: Bru-Vân Kiều) tự phát hoặc tự giác.Theo đó các nhà ngôn ngữ học đã thống kê được tỷ lệ từ chung giữa tiếng Bru-Vân Kiều với các ngôn ngữ nhóm Việt- Mường là rất lớn.(A99:219)

    Tiếng Bru-Vân Kiều là thứ tiếng chưa có chữ viết. Năm 1960, chính quyền cách mạng ở miền Nam đã đặt chữ cho đồng bào để tuyên truyền cách mạng, nhưng do hoàn cảnh chiến tranh nên bộ chữ chưa phát huy được tác dụng. Năm 1970, Viện ngôn ngữ Mùa Hè của Mỹ đã làm chữ cho đồng bào Bru-Vân Kiều và dùng nó để truyền bá đạo Tin Lành, nhưng phạm vi sử dụng rất hạn chế. Thời kỳ này, người Bru-Vân Kiều ở Quảng Bình không chịu ảnh hưởng của hai bộ chữ này, vì đất nước đang bị chia cắt. Năm 1986, Viện Ngôn ngữ học Việt Nam cùng với UBND tỉnh Bình Trị Thiên soạn và ban hành bộ chữ cùng với sách học tiếng Bru-Vân Kiều, áp dụng trong cộng đồng người Bru-Vân Kiều trong cả nước. Tuy nhiên đến nay, chữ Bru-Vân Kiều vẫn chưa trở thành hiện thực trong cộng đồng dân tộc này ở Quảng Bình.

2.2.2.Tiếng Chứt.

   Dân tộc Chứt ở Quảng Bình bao gồm các tộc người Sách, Mày,Rục,Arem,Mã Liềng, cư trú tập trung tại các huyện Minh Hoá, Tuyên Hoá, Bố Trạch với tổng số 3.815 người, chiếm 25,57% dân số các dân tộc ít người Quảng Bình. Đây là bộ phận cư dân sống rất phân tán ở vùng Bắc Trường Sơn và được các nhà dân tộc học xếp vào nhóm Chứt-Poọng, tách ra từ khối Tiền Việt-Mường. Theo giả thuyết công tác của giáo sư Hà văn Tấn thì thoạt kỳ thuỷ, cư dân Tiền Việt-Mường có địa bàn cư trú ở trung Lào và bắc Trung bộ Việt Nam (trong đó có Quảng Bình) từ cách đây khoảng 4000 năm trước. Trong quá trình đấu tranh sinh tồn, phần lớn cư dân Tiền Việt- Mường ở đây đã thực hiện một cuộc thiên di ra bắc và dừng chân ở Việt Trì (Phú Thọ) ngày nay. Trong quá trình tiếp xúc lâu dài với người Thái, người Tày bản địa ,cư dân Tiền Việt 

Mường phát triển, biến đổi thành cư dân Việt-Mường, nói ngôn ngữ Việt-Mường chung. Sau đó, một bộ phận cư dân Việt-Mường tiếp xúc và chịu ảnh hưởng văn hoá Hán đã trở thành người Kinh. Bộ phận còn lại không tiếp xúc với văn hoá Hán thì trở thành người Mường. Người Chứt ở Quảng Bình là di duệ trực tiếp của các cư dân Tiền Việt-Mường không thiên di ra bắc và còn lại cho đến ngày nay (A445:53-54).Theo đó, tiếng Chứt ở Quảng Bình ngày nay được các nhà ngôn ngữ học xác định là thuộc nhóm ngôn ngữ Tiền Việt- Mường: ”Tiếng Chứt là ngôn ngữ cổ nhất trong tiếng Việt- Mường được tách ra khỏi nhóm này đầu tiên vào khoảng thế kỷ V-VI, sau đó khá lâu, vào khoảng thế kỷ X-XI tiếng Mường mới tách ra. Do đó tiếng Mường gần tiếng Việt hơn là tiếng Chứt(A330:512)
        Trong dân tộc Chứt, tiếng nói của những tộc người Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Liềng bên cạnh sự đồng nhất, trên thực tế cũng có những dị biệt so với nhau. Chẳng hạn, nếu như hệ thống thanh điệu của phương ngữ Rục có bốn thanh thì phương ngữ Arem trong khi đó lại chưa hình thành hệ thống thanh điệu âm vị học...Theo đó, tiếng nói của những tộc người này là những ngôn ngữ độc lập hay là những phương ngữ của tiếng Chứt thống nhất, cho đến nay, vẫn chưa được các nhà ngôn ngữ học làm sáng tỏ.

    Mặc dù vậy, ngôn ngữ của các tộc người trong dân tộc Chứt trên đại thể vẫn có nhiều nét tương đồng:

    - Bên cạnh hệ thống từ đơn âm tiết là chủ yếu, tiếng Chứt còn có nhiều từ song tiết  tương ứng với những từ đơn tiết của phương ngữ Việt Quảng Bình: tơhán – hạn (hán), chacụ – gụ (gấu), caneng – neng (răng)...

    - Tiếng Chứt hiện nay còn giữ được nhiều phụ âm ghép : pl (plù – trù / trầu), bl (blụt – lụt), cl (clói – trói), ml (mlenh – tranh), bru – rú / rừng)..., là phụ âm xuất hiện phổ biến trong tiếng Việt  thế kỷ XVII .

        - Trong tiếng Chứt có một bộ phận không ít từ đơn tiết cùng nghĩa, cùng có sự giống nhau về mặt ngữ âm với phương ngữ Việt Quảng Bình vì cùng nguồn gốc Việt-Mường: khun – khun (khôn), chùi – chùi (lau), chán – chán (con gián)

        - Trong tiếng Chứt ngoài ra còn có một tỷ lệ từ chung với tiếng Bru-Vân-Kiều (ngôn ngữ Môn- Khơme) khá cao, đặc biệt ở các tộc người Arem, Rục, poọng. Theo I.V. Samarina thống kê, cứ trong 100 từ thì số từ chung với tiếng Bru-Vân Kiều của Arem là 41, Rục là 37,5 Poọng là 35...(A99:219) Có thể đây là dấu vết còn lại của quá trình cộng cư lâu dài trong quá khứ của một số tộc người Chứt với người Bru-Vân Kiều. 

    Tiếng Chứt ngày nay chưa có chữ viết. Tuy nhiên, trong truyện kể dân gian của một số tộc người có nhắc đến một thứ chữ viết đã thất truyền từ lâu. Ngưòi Mày khẳng định họ đã đươc Bụt cho chữ, nhưng do ghi vào tấm da trâu, bảo quản không tốt, bị chó ăn mất,  theo đó, chữ viết cũng không còn.    

    Những tư liệu về tiếng Chứt trình bày trên, cùng với hệ thống tiếng Việt cổ còn sót lại trong phương ngữ Việt Quảng Bình là những tài liệu quý giá và độc đáo dùng để nghiên cứu lịch sử ngữ âm tiếng Việt, và nhiều vấn đề chung khác về ngôn ngữ, văn hoá ...của người Việt cổ.

2.3. Tiếng Nguồn

    Người Nguồn là một tộc người của dân tộc Kinh, có hơn 45.000 người, sinh sống chủ yếu tập trung tại 14 xã thuộc huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Tại địa bàn này, người Nguồn sống xen cư với người Kinh và các tộc người của dân tộc Chứt.

       Tiếng Nguồn hiện nay đang được xem là một thổ ngữ đặc biệt nhất trong các thổ ngữ của phương ngữ Việt ở Quảng Bình. Tuy nhiên, do có cùng gốc ngôn ngữ Việt- Mường và do  quá trình xen cư lâu dài, trong vốn từ vựng tiếng Nguồn có một bộ phận từ giống tiếng Chứt và một bộ phận từ khác giống tiếng Mường cả về cấu tạo ngữ âm lẫn nghĩa của từ.

       - Giống tiếng Chứt : pa (ba), pán (bán), péng (bánh), ti (đi)...   

    - Giống tiếng Mường: ún (em), eng (anh), tứng (đứng)...

        Thực chất đa số các từ trong bộ phận từ vựng này là các từ có gốc Việt-Mường chung mà người Mường, người Chứt và cả người Việt cổ ( trong đó có người Nguồn) từng có một thời gian dài cùng sử dụng.

    Hiện nay, tuyệt đại bộ phận người Nguồn sử dụng thành thạo. tiếng Việt phổ thông và phương ngữ Việt Quảng Bình và coi đó là ngôn ngữ thân thuộc bên cạnh thổ ngữ của tộc người mình.

    Tiếng Nguồn, bên cạnh nhiều nét tương đồng tất yếu còn có một số đặc điểm khác biệt so với phương ngữ Việt Quảng Bình cả về ngữ âm, từ vựng và thanh điệu, do đó được coi là một thổ ngữ đặc biệt của phương ngữ này.

       - Vễ ngữ âm: 

         + Trong thổ ngữ Nguồn , tương ứng c(k,kh)  / g(gh) xảy ra tuyệt đối ở mọi trường hợp: cai / gai, càn / gài, ken / ghen, kẻ / ghẻ, khản 

/ gãi, khanh / gần...

     + Phụ âm p trong thổ ngữ Nguồn kết hợp với mọi nguyên âm đều có nghĩa: Pạ - dựa, pen – nhỏ, pí – thế(đấy), poóc – bóc(vỏ), pôn - ​ vôi, pềng – bình, pụn – cuốc xới, pức – vội (vàng)...     

         - Về từ vựng: Trong vốn từ vựng người Nguồn, có một bộ phận từ không có trong phương ngữ Việt Quảng Bình, hoặc các từ Việt cổ mà ngày nay không xuất hiện phổ biến trong phương ngữ Việt Quảng Bình nữa: men – thêm, thắn - đêm, heng – tanh(tao), phôộc – thủng, con dét – trẻ con...

    - Về thanh điệu: cũng như phương ngữ Việt Quảng Bình, thổ ngữ Nguồn chỉ có năm thanh (không dấu, huyền, sắc, nặng, hỏi...). Tuy nhiên trong một số trường hợp vẫn xảy ra tương ứng sắc / huyền so với phương ngữ Việt Quảng Bình: má / mà ( Dâu ti nô má pức lá pí? / mày đi đâu mà vội vậy?)  

    Do những đặc điểm trên nên về hình thức, thổ ngữ Nguồn có những khác biệt không ít so với phương ngữ Việt Quảng Bình, và do đó đáng được tiếp tục lưu tâm nghiên cứu: 

                    Ti nô má chạy chốông chồông

               Má chúc mẹng xuống,má bồông khu lên(A417)
                      (Đi đâu mang giỏ, mang oi,

                  mà cho miệng xuống, mà tòi đít lên)

2. 4. Một số từ vựng ngôn ngữ  Quảng Bình

2.4.1. Phươngngữ Quảng Bình-Tiếng Việt phổ thông

ả                                                  chị

ăn lửa                                          ăn chịu

bàng                                            vung (của cái soong, nồi)

bâu                                              túi (áo)

ca                                                 gà

cảy                                               sưng (tấy)

cấu                                               gạo

chí                                                chấy

chọc                                              trêu

dái                                                nhại (tiếng)

dầu                                              không đội nón, mũ ( đi đầu dầu)

đam                                              cua đồng

đa                                                 da (dẻ)

eng                                               anh

gát                                                cát

gấy                                               vợ

hòm                                             quan tài

hối                                               (thúc) dục

ích                                               đầy bụng

Iêm                                              em

ke                                                 khiêng

keng                                            (món) canh

lả                                                 lửa

lắng                                             nguội lạnh

mói                                              muối

muổng                                         thìa

nỏ                                                chẳng

nậy                                              lớn

 cô                                                em gái bố

óc                                                hạt

phỉnh                                           lừa

phỏng                                          bỏng

quáng ca                                      quáng gà

queng                                           quanh (quẩn)

rào                                               sông

rẹn                                               rế

săng                                            gỗ 

sây                                              sai (quả)

tắn                                               rắn

théc                                             ngủ

ưng                                              thích

ve                                                be, lọ

xuốc                                            quét (nhà)

xán                                              ném

    2.4.2 Tiếng Bru Vân Kiều - Tiếng Việt phổ thông 

 ai                                                 anh 

cha                                               ăn 

lôi                                                bơi

 prứt                                             bụi bặm 

siaq                                              cá

sarôih                                           cao

riang                                            dáng người

samữ                                            dây rừng

sari                                               (cây) đa

chơăh, kachih                              đá( động từ)

amuaq                                          em gái

ngking                                         eo(người)

ntruôi, truôi                                 (con) gà

krol                                              giá buốt

kaha                                             há (miệng)

kup                                              (cái) hang

rangiak                                        im lặng

sarkiauq                                       kéo (động từ)

khán                                             khăn mặt

kuq ồi                                          la hét

sala                                              lá

kasai                                            mạch máu

lahơi                                             mát

al                                                 (thịt) nạc

kumo nâi                                     năm nay

ntắng                                           nặng

krot                                              con ruồi

a-uốt, uốt                                     ồn ào

tal,tutal                                        phát rẫy

kuôn                                            quyển (sách)

palái                                            quả

chi                                               rán

sảứng                                          rừng già

rơăh, rủoăh                                 săn bắn

pơang                                          sáng

ati                                                tay

sáh                                              tát nước

tangỗk                                         ủ rũ

dôlx                                             vác

sớn                                               váy

sabắng                                         xà phòng

sâyq                                             xấu

ayơoq, ễq bữn                              yêu nhau

iêuq                                             yếu

2.4.3. Tiếng Rục (dân tộc Chứt) - Tiếng Việt phổ          thông

alo                                               lúa

bru                                               rừng

cóp                                              (đóng)góp

kế                                                ghế

chợm                                           giẫm (chân)

ná                                                 (cây) nỏ

tôh                                               đổ (nước)

pốn                                              bốn

mah                                             mồ(mả)

pheo                                            tre(pheo)

pùi                                               vùi (lấp)

tapui                                            vui vẻ

đam                                             (con) cua đồng

chấy                                             giấy(tờ)

cachơng                                       (cái) giường

rơca                                             (con)gà

punấc                                           nấc(thang)

plời                                             (mặt) trời

chol                                             giọi (nhà)

như                                              như

ben                                              nữa (thêm nữa)

đồi                                               đồi(núi)

chơngai                                        xa(xôi)

hi                                                 biết

mơroi                                           (con)ruồi

tán                                               dái (tinh hoàn)

két                                               ghét

icăn                                             (gà) gáy

vén                                              thu dọn

pucởi                                           gửi (thư)

cưchít                                          chết

mlenh                                          (cỏ) gianh

hunh                                            hôn (nhau)

puồn                                            muốn(ăn)

chợn                                            (đùa) giỡn

nhoọc                                           mệt

tơhán                                           hạn (hán)

ulá                                               lá (cây)

ami                                              mày

uju                                               (con) dâu

tupar                                            vá (áo)

cling                                            đòn gánh

tơbang                                         (con) mang

ămpir                                           vây (cá)

malằng                                        (con) nhặng

cuốc                                            (đôi) guốc

2.4.4.Tiếng Nguồn - Tiếng Việt phổ thông

eo                                                 đèo

tiếc                                               điếc

pui                                                vui

pẳn / pẳi                                       (số) bảy

tổ dác                                           đổ nước

ròi                                                (con) ruồi

tán                                                dái (tinh hoàn)

rạu                                                chơi (bời)

ca                                                 (con) gà

tối                                                (làm) dối

thắm                                             tắm

rò                                                 (con) rùa

pá                                                 vá (áo)

thám                                            (số) tám

sáu                                               (số) sáu

ngáy lang                                     đi ngủ qua đêm ở nhà khác

ạc                                                 (con) quạ

chạc                                             giây (trói)

căn                                               cay

pạ                                                 dựa (vào cái gì)

con dét                                         trẻ con

péc                                              (mở) mắt

giắng                                           nắng

chắn                                             cháy

pận                                               trào lên

xê                                                 đưa, đem

mắc                                              men rượu

poọng                                           bụng

khản                                             gãi (ngứa)

khanh                                           gần (xa)

khở                                               gỡ (rối)

cắn pao                                        gắn vào

pỉn                                               vĩ (ruồi)

păn                                               bay

xỉ                                                  chỉ (trỏ)

men                                              thêm

vôn                                               (cây) môn

thêm                                             têm (trầu)

viền                                              về

pản                                               bạn

càn                                               gài

phốôc                                           vũng nước   

Trên địa bàn Quảng Bình còn có nhiều nhóm địa phương của các tộc người khác sinh sống nhưng số lượng không lớn và không hội đủ các yếu tố ngôn ngữ điển hình.  Những viện dẫn trên đây chỉ là những dẫn dụ để làm cơ sở cho việc tìm hiểu một loại hình văn hoá có tính đặc thù, không hàm chứa tất cả những vấn đề ngôn ngữ hiện hữu của các cộng đồng cư dân trên địa bàn Quảng Bình.

